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DANH MỤC 
CÁC CHỨNG TỪ, TÀI KHOẢN, SỔ KẾ TOÁN, ÁO CÁO TÀI CHÍNH BỔ SUNG VÀO CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP ÁP DỤNG CHO KẾ TOÁN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI  NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG DO NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUẢN LÝ
 (Ban hành theo Quyết định số  09/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày  30/ 3 /2007 củaBộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

I/ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

A. Danh mục và mẫu chứng từ kế toán

1. DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
	SỐ TT
	TÊN CHỨNG TỪ
	SỐ HIỆU CHỨNG TỪ
	LOẠI CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

	
	
	
	BẮT BUỘC
	HƯỚNG DẪN

	1
	Giấy báo lĩnh tiền trợ cấp ưu đãi một lần.
	C60 - HD/LĐTBXH
	
	x

	2
	Giấy giới thiệu chi trả trợ cấp ưu đãi.
	C61 - HD/LĐTBXH
	
	x

	3
	Bảng kê đối tượng tăng hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.
	C62 - HD/LĐTBXH
	
	x

	4
	Bảng kê điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng.
	C63 - HD/LĐTBXH
	
	x

	5
	Bảng kê đối tượng giảm thôi hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.
	C64 - HD/LĐTBXH
	
	x

	6
	Danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi một lần.
	C65 - HD/LĐTBXH
	
	x

	7
	Bảng kê đối tượng chưa lĩnh trợ cấp ưu đãi một lần.
	C66 - HD/LĐTBXH
	
	x

	8
	Danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng.
	C67 - HD/LĐTBXH
	
	x

	9
	Bảng kê đối tượng chưa lĩnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng.
	C68 - HD/LĐTBXH
	
	x

	10
	Danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo.
	C69 - HD/LĐTBXH
	
	x

	11
	Bảng kê đối tượng chưa lĩnh trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo.
	C70 - HD/LĐTBXH
	
	x

	12
	Danh sách chi trả trợ cấp mua phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình.
	C71 - HD/LĐTBXH
	
	x

	13
	Bảng kê đối tượng chưa lĩnh trợ cấp mua phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình.
	C72 - HD/LĐTBXH
	
	x

	14
	Bảng tổng hợp thanh toán kinh phí chi trả trợ cấp.
	C73 - HD/LĐTBXH
	
	x

	15
	Hợp đồng trách nhiệm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công.
	C74 - HD/LĐTBXH
	
	x

	16
	Danh sách giảm hàng tháng.
	C75- HD/LĐTBXH
	
	x


2. Mẫu chứng từ kế toán

B. Giải thích nội dung và phương pháp lập chứng từ kế toán

1. Giấy báo lĩnh tiền trợ cấp ưu đãi 1 lần (mẫu số C60-HD/LĐTBXH)

a) Mục đích

- Giấy báo lĩnh tiền trợ cấp ưu đãi 1 lần dùng cho Cơ quan Lao động -Thương binh và Xã hội cấp huyện (sau đây gọi tắt là cấp huyện) mời đối tượng được hưởng trợ cấp ưu đãi 1 lần đến địa điểm và thời gian theo qui định để lĩnh tiền. 

- Là căn cứ đối chiếu với danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi 1 lần, nhằm  quản lý chặt chẽ khoản chi trợ cấp ưu đãi một lần và các khoản truy lĩnh chế độ trợ cấp ưu đãi được trả theo hình thức một lần.

b) Phương pháp và trách nhiệm ghi 

- Cơ sở để lập giấy báo lĩnh tiền trợ cấp ưu đãi 1 lần:

+ Đối với các khoản trợ cấp ưu đãi một lần: là hồ sơ hợp pháp của đối tượng phải thực hiện chi trả theo hình thức một lần của cơ quan có thẩm quyền.

+ Đối với các khoản truy lĩnh chế độ trợ cấp ưu đãi theo chính sách của đối tượng phải thực hiện chi trả theo hình thức một lần thì căn cứ vào hồ sơ đối tượng và phát sinh thực tế phải trả để thực hiện.

- Số hồ sơ phản ánh trên giấy báo là số giấy chứng nhận được hưởng trợ cấp hoặc số văn bản của cấp có thẩm quyền cho hưởng trợ cấp ưu đãi 1 lần của đối tượng.

- Giấy báo lĩnh tiền trợ cấp ưu đãi 1 lần được đóng thành quyển do kế toán cấp huyện sử dụng và lưu giữ. Khi sử dụng kế toán lập một bản gồm cả hai phần: phần cuống lưu tại quyển giấy báo, phần Giấy báo lĩnh tiền trợ cấp ưu đãi 1 lần gửi cho người được hưởng.

- Khi lĩnh trợ cấp người trực tiếp lĩnh tiền phải xuất trình giấy báo lĩnh tiền trợ cấp ưu đãi 1 lần và giấy chứng minh nhân dân để người chi trả kiểm tra đối chiếu với danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi 1 lần (C65-HD/LĐTBXH). Trường hợp đối tượng trực tiếp thụ hưởng trợ cấp ưu đãi không thể trực tiếp lĩnh tiền, phải có giấy ủy quyền cho người đi lĩnh thay (giấy uỷ quyền phải có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã); trường hợp đối tượng trực tiếp thụ hưởng đã chết thì người được hưởng phải lấy giấy xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã. 

- Người chi trả kiểm tra giấy báo lĩnh tiền trợ cấp ưu đãi 1 lần, chứng minh nhân dân, ngoài ra còn kèm theo giấy uỷ quyền (nếu người lĩnh tiền là người được uỷ quyền lĩnh thay đối tượng trực tiếp thụ hưởng trợ cấp ưu đãi), đối chiếu khớp đúng với danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi 1 lần, trả tiền cho đối tượng; hướng dẫn người lĩnh tiền ký nhận vào danh sách sau khi nhận tiền; thu lại Giấy báo lĩnh tiền trợ cấp ưu đãi một lần (C60-HD/LĐTBXH) và Giấy uỷ quyền (nếu có), kèm theo Danh sách chi trả để nộp cho kế toán cấp huyện khi thanh toán kinh phí.

2. Giấy giới thiệu chi trả trợ cấp ưu đãi ( mẫu số C61-HD/LĐTBXH)

a) Mục đích 

- Dùng cho cấp huyện hoặc cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là cấp tỉnh) sử dụng để giới thiệu Người có công với cách mạng hoặc thân nhân của người có công với cách mạng trực tiếp thụ hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi (sau đây gọi tắt là đối tượng) đang quản lý chi trả trợ cấp chuyển đi quận, huyện, thị xã khác trong tỉnh, hoặc tỉnh, thành phố khác tiếp tục quản lý và chi trả trợ cấp ưu đãi.

- Là văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền chuyển chế độ trợ cấp ưu đãi của đối tượng đến nơi cư trú thuộc quận, huyện, thị xã khác trong tỉnh, hoặc đi tỉnh, thành phố khác.

- Là căn cứ để cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp theo dõi tình hình tăng, giảm, lập danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi,  ghi sổ quản lý đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (S73-LĐTBXH).

b) Phương pháp và trách nhiệm ghi

- Khi có đơn đề nghị chuyển đi của đối tượng, cấp huyện căn cứ vào ý kiến của cơ quan có thẩm quyền để xác định địa chỉ chuyển đến và lập Giấy giới thiệu chi trả trợ cấp ưu đãi gửi về cấp tỉnh.

- Khi nhận được giấy giới thiệu chi trả trợ cấp ưu đãi của cấp huyện, cấp tỉnh thực hiện:

+ Nếu đối tượng chuyển đi các quận, huyện, thị xã trong tỉnh, thành phố thì cấp tỉnh lập Giấy giới thiệu chi trả trợ cấp ưu đãi chuyển tiếp về nơi nhận để quản lý và chi trả trợ cấp tiếp; đồng thời lưu lại Giấy giới thiệu chi trả trợ cấp ưu đãi của cấp huyện.

+ Nếu đối tượng chuyển đi tỉnh, thành phố khác thì cấp tỉnh lập Giấy giới thiệu chi trả trợ cấp ưu đãi và kèm hồ sơ của đối tượng để chuyển đi; đồng thời lưu lại Giấy giới thiệu chi trả trợ cấp ưu đãi của cấp huyện.

- Khi cấp Giấy giới thiệu chuyển đi, hoặc tiếp nhận chuyển đến phải được theo dõi kịp thời vào sổ quản lý đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (S73-LĐTBXH):

+ Chuyển đi, ghi giảm tên đối tượng đã có trong sổ quản lý đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (S73-LĐTBXH) bằng một đường gạch ngang vào dòng của người giảm (ghi rõ ngày, tháng, năm chuyển đi, thôi hưởng).

+ Chuyển đến, ghi tăng đối tượng vào sổ (ghi rõ ngày, tháng, năm tăng).

- Giấy giới thiệu chi trả trợ cấp ưu đãi được đóng thành quyển do kế toán lập và lưu giữ. Khi sử dụng kế toán ghi đầy đủ các nội dung vào 2 phần: phần cuống lưu tại quyển; phần Giấy giới thiệu giao cho đối tượng.  

- Chú ý: Số hồ sơ ghi ở mẫu này là số hồ sơ chính sách của đối tượng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Bộ Quốc phòng ban hành, qui định và quản lý.

3. Bảng kê đối tượng tăng hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (mẫu số C62-HD/LĐTBXH)

 a) Mục đích 

- Theo dõi số người, số tiền tăng do đối tượng mới chuyển đến hoặc mới được hưởng trợ cấp hàng tháng, hoặc do đối tượng đã bị đình chỉ trợ cấp nay được khôi phục cho hưởng trở lại và các trường hợp khác theo quy định.

- Là chứng từ tổng hợp, làm căn cứ ghi vào danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng (C67-HD/LĐTBXH) và cột 5, 6 của Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng (B08-QT-LĐTBXH); đối chiếu và ghi vào sổ quản lý đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (S73-LĐTBXH).

b) Phương pháp và trách nhiệm ghi

- Căn cứ vào giấy giới thiệu chi trả trợ cấp ưu đãi của đối tượng mới chuyển đến, hoặc quyết định được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng của đối tượng.

- Bảng kê này được lập theo từng loại trợ cấp. Trường hợp các đối tượng theo từng loại ít, có thể lập chung nhiều loại trợ cấp trên một tờ danh sách nhưng phải cộng riêng cho từng loại trợ cấp.

- Cột 1, 2, 3: Ghi số thứ tự, họ tên, địa chỉ (xã, phường…)

- Cột 4: Ghi số sổ lĩnh tiền (số thứ tự theo sổ quản lý S73-LĐTBXH và được ghi trên sổ S74-LĐTBXH)

- Cột 5: Ghi số tiền tăng của kỳ này (mới được lĩnh kỳ này)

- Cột 6: Ghi chú người mới chuyển đến hay người mới được hưởng

- Cuối Bảng kê ghi thuyết minh:

+ Số đối tượng mới chuyển đến : Số người...  Số tiền...

+ Số đối tượng mới được hưởng : Số người...  Số tiền...

+ Số đối tượng mới được khôi phục hưởng chế độ: Số người...........Số tiền......

- Bảng kê này do kế toán cấp tỉnh lập thành 02 bản theo từng tháng để làm cơ sở lập Danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng (C67-HD/LĐTBXH), trong đó 01 bản lưu tại bộ phận kế toán cấp tỉnh, 01 bản gửi bộ phận kế toán cấp huyện để đối chiếu, làm căn cứ ghi Sổ quản lý đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng và lưu hồ sơ kế toán trong tháng.

4. Bảng kê điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng ( mẫu số   C63-HD/LĐTBXH)

a) Mục đích 

- Theo dõi số tiền tăng, giảm mức trợ cấp của đối tượng (do chính sách thay đổi hoặc tính thừa, tính thiếu so với mức trợ cấp hiện đang được hưởng, phải điều chỉnh lại).

- Là chứng từ tổng hợp để đối chiếu và ghi vào Sổ quản lý đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (S73-LĐTBXH); làm căn cứ lập Danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng (C67-HD/LĐTBXH) và cột 7, cột 11 của Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp hàng tháng (B08-QT-LĐTBXH).

b) Phương pháp và trách nhiệm ghi

- Kế toán cấp tỉnh căn cứ vào các phiếu điều chỉnh, Quyết định điều chỉnh mức trợ cấp (tăng hoặc giảm) của cơ quan có thẩm quyền để lập Bảng kê này.

- Khi thực hiện việc điều chỉnh nếu có số tiền chênh lệch do điều chỉnh tăng của những tháng ở trước thời điểm đưa vào danh sách cho hưởng tăng hàng tháng thì số tiền đó đưa vào Danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi một lần (C65-HD/LĐTBXH).

- Cột 1, 2, 3, 4: Ghi số thứ tự, họ tên, địa chỉ, số sổ lĩnh tiền

- Cột 5: Căn cứ vào cột 5 trên mẫu số C67-HD/LĐTBXH tháng trước, ghi số tiền trợ cấp đang hưởng hàng tháng tháng trước

- Cột 6, 7: Ghi số tiền điều chỉnh tăng hoặc giảm tháng này

- Cột 8: Ghi số tiền được hưởng tháng này (cột 8 = cột 5 + cột 6 - cột 7)

- Cột 9: Ghi lý do điều chỉnh

- Cuối Bảng kê ghi: Ấn định số người, số tiền điều chỉnh tăng, hoặc giảm

- Bảng kê này được lập riêng theo từng loại trợ cấp (trường hợp đối tượng từng loại ít, có thể lập chung nhiều loại đối tượng trên một tờ bảng kê nhưng phải cộng riêng cho từng loại trợ cấp) và được lập thành 02 bản: 01 bản lưu tại bộ phận kế toán cấp tỉnh, 01 bản gửi bộ phận kế toán cấp huyện để làm căn cứ ghi Sổ quản lý đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng và lưu hồ sơ kế toán trong tháng.

5. Bảng kê đối tượng giảm thôi hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (mẫu số C64-HD/LĐTBXH)

a) Mục đích

- Theo dõi số người, số tiền thôi hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (đối tượng chết, hết thời hạn hưởng chế độ, chuyển đi nơi khác, bị cắt giảm do các cơ quan chức năng phát hiện hưởng sai chính sách, đình chỉ trợ cấp do vi phạm pháp luật và các trường hợp khác theo quy định).

- Là chứng từ tổng hợp làm căn cứ lập Danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng (C67-HD/LĐTBXH), đối chiếu số đối tượng, số tiền giảm thôi hưởng trong tháng với Sổ quản lý đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (S73- LĐTBXH) và cột 9, 10 của Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp hàng tháng (B08-QT-LĐTBXH).

b) Phương pháp và trách nhiệm ghi

- Căn cứ vào Danh sách giảm hàng tháng (C75-HD/LĐTBXH), Quyết định thôi hưởng trợ cấp ưu đãi và hồ sơ các trường hợp giảm thôi hưởng trợ cấp ưu đãi (đối tượng chết, chuyển đi nơi khác, hết thời hạn hưởng chế độ, bị cắt giảm do các cơ quan chức năng phát hiện hưởng sai chính sách, đình chỉ trợ cấp do vi phạm pháp luật và các trường hợp khác theo quy định) để lập bảng kê này. 

- Cột 1, 2, 3, 4: Ghi số thứ tự, họ tên, địa chỉ, số sổ lĩnh tiền (trùng với số ở bìa 1 sổ S74-LĐTBXH)

- Cột 5: Ghi số tiền giảm thôi hưởng trợ cấp của đối tượng.

 - Cột 6: Ghi lý do giảm: chết, chuyển đi nơi khác, hết thời hạn hưởng chế độ, bị cắt giảm do các cơ quan chức năng phát hiện hưởng sai chính sách, đình chỉ trợ cấp do vi phạm pháp luật và các trường hợp khác theo quy định

- Cuối Bảng kê thuyết minh:

+ Đối tượng chuyển đi: Số người……. số tiền…………..

+ Đối tượng hết thời hạn hưởng: Số người…………số tiền…………


+ Đối tượng chết: Số người………..số tiền……………

+ Đối tượng giảm khác: Số người………..số tiền……………

- Bảng kê này do kế toán cấp huyện lập theo từng tháng và được lập 02 bản: 01 bản báo cáo cấp tỉnh, 01 bản lưu tại bộ phận kế toán cấp huyện cùng với chứng từ kế toán khác và được ghi đồng thời với Sổ quản lý đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (S73-LĐTBXH).

6. Danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi một lần (mẫu số C65-HD/LĐTBXH)

a) Mục đích

- Xác định đầy đủ, chính xác số người, số tiền phải trả trợ cấp một lần trong một tháng.

- Là chứng từ tổng hợp để làm căn cứ chi trả trợ cấp ưu đãi một lần cho đối tượng, thanh toán giữa cấp huyện với cấp xã, quyết toán với ngân sách nhà nước và kiểm tra việc thanh quyết toán trợ cấp cho đối tượng.

- Là căn cứ để lập Bảng kê đối tượng chưa lĩnh trợ cấp ưu đãi một lần (C66-HD/LĐTBXH), Bảng tổng hợp thanh toán kinh phí chi trả trợ cấp (C73-HD/LDDTBXH) và Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp một lần (B07-QT-LĐTBXH).

b) Phương pháp và trách nhiệm ghi

- Căn cứ vào hồ sơ hợp pháp của đối tượng gồm: Quyết định trợ cấp ưu đãi một lần, Phiếu lập sổ trợ cấp ưu đãi, Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi, giấy giới thiệu chi trả trợ cấp ưu đãi (đối với các trường hợp hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng nhưng do làm thủ tục di chuyển chậm, các tháng hưởng theo chế độ chưa được ghi vào danh sách trả trợ cấp hàng tháng);

- Căn cứ vào số tiền trợ cấp ưu đãi chưa trả của tháng trước (cột 7 Bảng kê đối tượng chưa lĩnh trợ cấp ưu đãi một lần (C66-HD/LĐTBXH) của tháng trước liền kề) được chuyển sang tháng này để chi trả tiếp;

Kế toán cấp huyện lập Danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi một lần; lập cho từng loại trợ cấp ưu đãi hoặc lập cho nhiều loại trợ cấp ưu đãi trên một bản nhưng phải ghi thứ tự từng loại và cộng riêng từng loại trợ cấp. Danh sách này được lập thành 01 bản giao cấp xã làm căn cứ chi trả.

- Cột 1, 2, 3, 4, 5: Ghi số thứ tự, họ tên, địa chỉ, số hồ sơ (hoặc số Quyết định cho hưởng trợ cấp một lần), số giấy báo lĩnh tiền trợ cấp ưu đãi một lần

- Cột 6: Ghi số tiền được lĩnh trợ cấp ưu đãi một lần

- Cột 7, 8:  Người nhận tiền ký và ghi rõ họ tên khi nhận tiền

- Cuối Bảng kê ghi: Ấn định số người, số tiền phải trả

- Cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, rà soát Danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi một lần trước khi tổ chức chi trả.

- Người chi trả, khi trả trợ cấp ưu đãi phải kiểm tra đúng đối tượng, đúng số tiền, yêu cầu người nhận tiền ký và ghi rõ họ tên vào danh sách này.

- Hàng tháng, sau khi hết thời hạn chi trả, cấp xã làm thủ tục thanh toán kinh phí với cấp huyện. Sau khi thánh toán: 01 bản Danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi một lần (bản gốc) và các giấy tờ khác có liên quan lưu tại cấp huyện, 01 bản danh sách (bản sao) và các giấy tờ khác có liên quan lưu tại cấp xã để trực tiếp giải thích với đối tượng và phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra…

- Ghi chú: Trường hợp cấp huyện không lập được Danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi một lần thì kế toán cấp tỉnh lập và giao cho cấp huyện, cấp xã tổ chức chi trả theo qui định.

7. Bảng kê đối tượng chưa lĩnh trợ cấp ưu đãi một lần  (C66-HD/LĐTBXH)

a) Mục đích

- Xác định số người, số tiền chưa trả trợ cấp ưu đãi một lần tháng này để chuyển tháng sau trả tiếp hoặc không phải trả nữa.

- Làm căn cứ lập Bảng tổng hợp thanh toán kinh phí chi trả trợ cấp (C73-HD/LĐTBXH).

- Làm căn cứ lập Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp một lần (B07-QT-LĐTBXH) và Báo cáo đối tượng không phải trả trợ cấp ưu đãi một lần (B12-QT-LĐTBXH).

b) Phương pháp và trách nhiệm ghi

- Căn cứ vào danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi một lần (mẫu số C65-HD/LĐTBXH) để ghi lại những người chưa lĩnh trợ cấp chuyển tháng sau trả tiếp hoặc thôi không phải trả nữa).

- Cột 1, 2, 3, 4, 5 : Ghi số thứ tự, họ tên, địa chỉ, số hồ sơ (hoặc số Quyết định cho hưởng trợ cấp một lần), số giấy báo lĩnh tiền trợ cấp một lần

- Cột 6: Ghi tổng số tiền trợ cấp một lần đối tượng chưa lĩnh

- Cột 7, 8; Ghi số tiền chuyển tháng sau trả tiếp, số tiền không phải trả nữa

- Cột 9: Ghi lý do được chuyển tháng sau trả tiếp, hoặc không phải trả nữa

- Cuối Bảng kê ghi thuyết minh: Số người, số tiền chuyển tháng sau trả tiếp, hoặc không phải trả nữa.

- Hàng tháng, sau khi hết thời hạn chi trả, cấp xã lập 02 Bảng kê đối tượng chưa lĩnh trợ cấp ưu đãi một lần báo cáo cấp huyện: 01 bản và các giấy tờ khác có liên quan lưu tại cấp huyện, 01 bản và các giấy tờ khác có liên quan lưu tại cấp xã để trực tiếp giải thích với đối tượng và phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra… Cấp huyện tập hợp các Bảng kê đối tượng chưa lĩnh trợ cấp ưu đãi một lần của cấp xã để báo cáo cấp tỉnh.

- Ghi chú: Trường hợp cấp huyện trực tiếp chi trả thì phương pháp và trách nhiệm ghi thực hiện như qui định đối với cấp xã trực tiếp chi trả theo qui định.

8. Danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng (C67-HD/LĐTBXH)

a) Mục đích

- Xác định đầy đủ, chính xác: số người, số tiền phải chi trả cho đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng trong một tháng trên địa bàn.

- Là chứng từ tổng hợp để làm căn cứ chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho đối tượng, thanh toán giữa cấp huyện với cấp xã và quyết toán với ngân sách nhà nước.

- Là căn cứ để đối chiếu với Sổ quản lý đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (S73-LĐTBXH); lập Bảng kê đối tượng chưa lĩnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng (C68-HD/LĐTBXH); lập Bảng tổng hợp thanh toán kinh phí chi trả trợ cấp (C73-HD/LĐTBXH); lập Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng (B08-QT- LĐTBXH) và Báo cáo đối tượng không phải trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng (B13-QT-LĐTBXH).

b) Phương pháp và trách nhiệm ghi

- Căn cứ danh sách chi trả tháng trước, Bảng kê tăng, giảm điều chỉnh, Bảng kê đối tượng thôi hưởng trợ cấp; Bảng kê đối tượng chưa lĩnh trợ cấp ưu dãi hàng tháng tháng trước (C68-HD/LĐTBXH), kế toán cấp huyện lập Danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho từng loại trợ cấp hoặc lập cho nhiều loại trợ cấp trên một bản nhưng phải ghi thứ tự từng loại và cộng riêng từng loại trợ cấp. Danh sách này được lập 01 bản giao cấp xã làm căn cứ chi trả.

- Cột 1, 2, 3, 4: Ghi số thứ tự, họ tên, địa chỉ, số sổ lĩnh tiền.

- Cột 5: Ghi số tiền trợ cấp ưu đãi hàng tháng của tháng này.

- Cột 6,7 : Ghi số tháng, số tiền trợ cấp ưu đãi hàng tháng chưa trả luỹ kế đến tháng trước chuyển tháng này trả tiếp (Cột 7, 8 C68-HD/LĐTBXH của tháng trước liền kề).

- Cột 8: Ghi tổng số tiền trợ cấp ưu đãi được lĩnh tháng này (cột 8 = cột 5+cột 7)

- Cột 9, 10 : Người nhận ký và ghi rõ họ tên.

- Cuối Bảng kê ghi: Ấn định số người, số tiền phải trả tháng này.

- Cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, rà soát Danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng trước khi tổ chức chi trả.

- Người chi trả trợ cấp khi trả tiền phải kiểm tra đúng đối tượng, đúng số tiền, yêu cầu người nhận tiền ký và ghi rõ họ tên vào Cột 9, Cột 10 tương ứng của Danh sách này . 

- Hàng tháng, sau khi hết thời hạn chi trả, cấp xã làm thủ tục thanh toán kinh phí với cấp huyện. Sau khi thanh toán, 01 bản Danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng (bản gốc) và các giấy tờ khác có liên quan lưu tại cấp huyện; 01 bản Danh sách (bản sao) và các giấy tờ khác có liên quan lưu tại cấp xã để trực tiếp giải thích với đối tượng và phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra…

- Ghi chú: Trường hợp cấp huyện không lập được Danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng thì kế toán cấp tỉnh lập và giao cho cấp huyện, cấp xã tổ chức chi trả theo qui định.

9. Bảng kê đối tượng chưa lĩnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng (mẫu C68-HD/LĐTBXH)

a) Mục đích

- Xác định số người, số tiền chưa lĩnh trợ cấp hàng tháng để chuyển tháng sau trả tiếp hoặc không phải trả nữa.

- Làm căn cứ lập Bảng tổng hợp thanh toán kinh phí chi trả trợ cấp (C73-HD/LĐTBXH).

- Làm căn cứ lập Danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng của tháng sau (C67-HD/LĐTBXH), Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp hàng tháng (B08-QT-LĐTBXH) và Báo cáo đối tượng không phải trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng (B13-QT-LĐTBXH).

b) Phương pháp và trách nhiệm ghi

- Căn cứ vào Danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng để ghi lại những người chưa lĩnh trợ cấp và phải ghi rõ về người, số tháng, số tiền trợ cấp chưa lĩnh không phải trả nữa, hoặc được chuyển sang tháng sau tiếp tục trả.

- Cột 1, 2, 3, 4:  Ghi số thứ tự, họ tên, địa chỉ, Số sổ lĩnh tiền.

- Cột 5: Ghi số tháng chưa lĩnh.

- Cột 6: Ghi tổng số tiền trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối tượng chưa lĩnh.

- Cột 7, 8: Ghi số tháng, số tiền  chuyển tháng sau trả tiếp 

- Cột 9, 10: Ghi số tháng, số tiền không phải trả nữa

- Cột 11: Ghi lý do chưa lĩnh trợ cấp, lý do không phải trả

- Cuối Bảng kê ghi thuyết minh: số người, số tiền chuyển tháng sau trả tiếp, hoặc không phải trả nữa.

 - Hàng tháng, sau khi hết thời hạn chi trả, cấp xã lập 02 Bảng kê đối tượng chưa lĩnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng báo cáo cấp huyện để thanh toán kinh phí chi trả trợ cấp. Sauk hi thanh toán: 01 bản và các giấy tờ khác có liên quan lưu tại cấp huyện; 01 bản cùng với các giấy tờ liên quan khác lưu tại cấp xã để trực tiếp giải thích với đối tượng và phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra…. Cấp huyện tập hợp các Bảng kê đối tượng chưa lĩnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng của cấp xã để báo cáo cấp tỉnh.

10. Danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo (mẫu số C69-HD/LĐTBXH)

a) Mục đích

- Xác định chính xác đối tượng, số tiền phải trả trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo cho đối tượng đang học tại các trường theo chính sách hiện hành.

- Làm căn cứ chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo cho đối tượng;

- Làm căn cứ để lập: Bảng kê đối tượng chưa lĩnh trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo (C70-HD/LĐTBXH); Bảng tổng hợp thanh toán kinh phí chi trả trợ cấp (C73.HD/LĐTBXH); Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo (B09-QT-LĐTBXH); Báo cáo đối tượng không phải trả trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo (B14-QT-LĐTBXH); quyết toán với ngân sách nhà nước và kiểm tra việc thanh toán trợ cấp cho đối tượng.

b) Phương pháp và trách nhiệm ghi

- Căn cứ vào hồ sơ trợ cấp mà đơn vị đang quản lý, Danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo tháng trước, tình hình tăng, giảm đối tượng hưởng trợ cấp; Bảng kê đối tượng chưa lĩnh trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo (C70-HD/LĐTBXH) của tháng trước và các giấy tờ liên quan khác (nếu có), kế toán cấp huyện lập 01 bản danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo và trực tiếp tổ chức chi trả cho đối tượng. 

- Danh sách này ghi theo thứ tự từng loại trợ cấp và cộng riêng từng loại trợ cấp.

- Cột 1, 2: Ghi số thứ tự, họ và tên người có công là người được hưởng ưu đãi giáo dục, đào tạo hoặc có con được hưởng trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo

- Cột 3: Ghi họ và tên học sinh, sinh viên được hưởng ưu đãi giáo dục, đào tạo

- Cột 4: Ghi mã hiệu đối tượng hưởng ưu đãi giáo dục, đào tạo

- Cột 5: Ghi số Sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo

- Cột 6: Ghi tên trường học sinh, sinh viên đang học

- Cột 7: Ghi khoá học của học sinh, sinh viên

- Cột 8: Ghi số tiền chưa lĩnh kỳ trước chuyển sang

- Cột 9: Ghi số tiền hỗ trợ học phí

- Cột 10: Ghi số tiền hưởng trợ cấp một lần

- Cột 11, 12: Ghi số tháng, số tiền trợ cấp hàng tháng trả theo kỳ

- Cột 13: Cột 9 + cột 10 + cột 12: Ghi tổng số tiền trợ cấp được tính trả kỳ này

- Cột 14 = Cột 8 + cột 13: Ghi tổng số tiền đối tượng được lĩnh kỳ này

- Cột 15,16 : Người nhận ký và ghi rõ họ và tên

- Cuối Danh sách ghi: Ấn định số người, số tiền phải trả tháng này

- Cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra, rà soát Danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo trước khi tổ chức chi trả.

- Người chi trả trợ cấp, khi trả tiền phải kiểm tra đúng đối tượng, đúng số tiền, yêu cầu người nhận tiền ký và ghi rõ họ tên vào danh sách này. 

- Kế toán cấp huyện quản lý, tổ chức chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo; thanh quyết toán với cấp tỉnh theo quy định; Danh sách này được lưu cùng với chứng từ kế toán của cấp huyện để giải thích cho đối tượng và phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra…

- Ghi chú: Trường hợp cấp huyện không lập được Danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo thì kế toán cấp tỉnh lập và giao cho cấp huyện tổ chức chi trả theo qui định.

11. Bảng kê đối tượng chưa lĩnh trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo (C70-HD/LĐTBXH)

a) Mục đích

 - Xác định số người, số tiền chưa lĩnh trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo để chuyển tháng sau trả tiếp hoặc không phải trả nữa.

- Làm căn cứ lập Bảng tổng hợp thanh toán kinh phí chi trả trợ cấp (C73-HD/LĐTBXH).

- Làm căn cứ lập danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo của tháng sau (C69-HD/LĐTBXH), Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo (B09-QT-LĐTBXH); Báo cáo đối tượng không phải trả trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo (B14-QT-LĐTBXH).

b) Phương pháp và trách nhiệm ghi

- Căn cứ Danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo để ghi lại những người chưa lĩnh trợ cấp, phải ghi rõ số người, số tiền chuyển tháng sau tiếp tục trả, hoặc không phải trả nữa.

- Bảng kê này ghi theo thứ tự từng loại trợ cấp và cộng riêng từng loại trợ cấp.

- Cột 1:  Ghi số thứ tự

- Cột 2: Ghi họ và tên người có công

- Cột 3: Ghi họ và tên học sinh, sinh viên được hưởng ưu đãi giáo dục, đào tạo

- Cột 4: Ghi mã hiệu đối tượng hưởng ưu đãi giáo dục, đào tạo

- Cột 5: Ghi số Sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo

- Cột 6: Ghi tổng số tiền trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo đối tượng chưa lĩnh

- Cột 7, 8: Ghi số tiền chuyển tháng sau trả tiếp, số tiền không phải trả nữa

- Cột 9: Ghi lý do được chuyển tháng sau trả tiếp hoặc không phải trả nữa.

- Cuối Bảng kê ghi thuyết minh: số người, số tiền chuyển tháng sau trả tiếp; số người, số tiền không phải trả nữa.

- Hàng tháng, sau khi hết thời hạn chi trả, đơn vị trực tiếp chi trả (cấp huyện) lập 02 Bảng kê đối tượng chưa lĩnh trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo: 01 bản và các giấy tờ khác có liên quan lưu tại cấp tỉnh, 01 bản và các giấy tờ khác có liên quan lưu tại cấp huyện cùng với hồ sơ, tài liệu kế toán trong tháng để trực tiếp giải thích với đối tượng và phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra. 

12. Danh sách chi trả trợ cấp mua phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình (C71-HD/LĐTBXH)

a) Mục đích

- Xác định chính xác đối tượng, số tiền phải trả trợ cấp mua phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình.

- Làm chứng từ tổng hợp để làm căn cứ chi trả trợ cấp mua phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình cho đối tượng, làm căn cứ lập Bảng tổng hợp thanh toán kinh phí chi trả trợ cấp (C73-HD/LĐTBXH), quyết toán với ngân sách nhà nước và kiểm tra việc chi trả trợ cấp với đối tượng.

- Làm căn cứ để lập Bảng kê đối tượng chưa lĩnh trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình (C72-HD/LĐTBXH); Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp mua phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình (B10-QT- LĐTBXH).

b) Phương pháp và trách nhiệm ghi

- Căn cứ vào quyết định trợ cấp mua phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình; Bảng kê đối tượng chưa lĩnh trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình (C72-HD/LĐTBXH) của tháng trước liền kề, kế toán cấp huyện lập danh sách chi trả trợ cấp mua phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình. Danh sách này được lập thành 01 bản giao cấp xã làm căn cứ chi trả.

- Cột 1, 2, 3,4: Ghi số thứ tự, họ và tên, địa chỉ, số hồ sơ

- Cột 5: Ghi số Sổ theo dõi trợ cấp mua phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình đã cấp cho đối tượng lưu giữ 

- Cột 6: Ghi số Quyết định hưởng trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình

- Cột 7: Ghi tháng, năm chi trả trợ cấp kỳ trước liền kề

- Cột 8,9,10,11: Ghi số tiền trợ cấp theo từng loại phương tiện trợ giúp, loại dụng cụ chỉnh hình, đồ dùng phục vụ sinh hoạt, vật phẩm phụ và tiền bảo trì phương tiện, đối tượng được hưởng.

- Cột 12 = Cột 8 + cột 9 + cột 10 + cột 11: Ghi tổng số tiền đối tượng được trợ cấp để mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, đồ dùng phục vụ sinh hoạt, vật phẩm phụ và tiền bảo trì phương tiện theo niên hạn.

- Cột 13, 14: Người nhận tiền ký và ghi rõ họ và tên

- Cuối Danh sách ghi: Ấn định số người, số tiền phải trả tháng này

- Cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, rà soát Danh sách chi trả trợ cấp mua phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình trước khi tổ chức chi trả.

- Người chi trả, khi trả trợ cấp phải kiểm tra đúng đối tượng, đúng số tiền, yêu cầu người nhận tiền ký và ghi rõ họ tên vào Danh sách này.

- Hàng tháng, sau khi hết thời hạn chi trả, cấp xã làm thủ tục thanh toán kinh phí với cấp huyện và sau khi thanh toán: 01 bản Danh sách chi trả trợ cấp mua phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình (bản gốc) và các giấy tờ khác có liên quan lưu tại cấp huyện; 01 bản Danh sách (bản sao) và các giấy tờ khác có liên quan lưu tại cấp xã để trực tiếp giải thích với đối tượng và phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra…

- Ghi chú: Trường hợp cấp huyện không lập được Danh sách chi trả trợ cấp mua phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình thì kế toán cấp tỉnh lập và giao cho cấp huyện, cấp xã tổ chức chi trả theo qui định.

 13. Bảng kê đối tượng chưa lĩnh trợ cấp mua phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình (mẫu số C72-HD/LĐTBXH)

a) Mục đích

- Xác định số người, số tiền chưa nhận trợ cấp mua phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình tháng này để chuyển tháng sau trả tiếp.

- Làm căn cứ lập Bảng tổng hợp thanh toán kinh phí chi trả trợ cấp (C73-HD/LĐTBXH).

- Làm căn cứ lập Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp mua phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình (B10-QT-LĐTBXH).

b) Phương pháp và trách nhiệm ghi

- Căn cứ vào danh sách chi trả trợ cấp mua phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình, ghi lại những người  chưa lĩnh, để tháng sau trả tiếp.

- Cột 1, 2, 3, 4: Ghi số thứ tự, họ tên, địa chỉ, số hồ sơ.

- Cột 5: Ghi  số sổ theo dõi trợ cấp mua phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình.

- Cột 6: Ghi số Quyết định hưởng trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình

- Cột 7: Ghi loại phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, đồ dùng phục vụ sinh hoạt, vật phẩm phụ và tiền bảo trì phương tiện được hưởng.

- Cột 8: Ghi tổng số tiền trợ cấp mua phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình, đồ dùng phục vụ sinh hoạt, vật phẩm phụ và tiền bảo trì phương tiện, đối tượng chưa lĩnh

- Cột 9, 10: Ghi số tiền chưa lĩnh chuyển tháng sau, số tiền không phải trả nữa

- Cột 11: Ghi lý do chưa lĩnh trợ cấp.

- Cuối Bảng kê ghi thuyết minh: số người, số tiền chuyển tháng sau trả tiếp, hoặc không phải trả nữa

- Hàng tháng, sau khi hết thời hạn chi trả, cấp xã lập 02 Bảng kê đối tượng chưa lĩnh trợ cấp mua phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình báo cáo cấp huyện: 01 bản và các giấy tờ khác có liên quan lưu tại cấp huyện, 01 bản cùng với các giấy tờ liên quan khác lưu tại cấp xã để trực tiếp giải thích với đối tượng và phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra… Cấp huyện tập hợp các Bảng kê đối tượng chưa lĩnh trợ cấp mua phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình để báo cáo cấp tỉnh.

14. Bảng tổng hợp thanh toán kinh phí chi trả trợ cấp (mẫu số   C73-HD/LĐTBXH)

a) Mục đích 

- Để hàng tháng thanh toán kinh phí giữa cấp huyện với đơn vị trực tiếp chi trả trợ cấp (cấp xã hoặc cấp huyện) về số tiền đã tạm ứng để chi trả trợ cấp ưu đãi cho Người có công.

- Làm căn cứ để lập Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp một lần (B07-QT-LĐTBXH), Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp hàng tháng (B08-QT-LĐTBXH), Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo (B09-QT-LĐTBXH), Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp mua phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình (B10-QT-LĐTBXH).

b) Phương pháp và trách nhiệm ghi

- Căn cứ vào danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi một lần, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo, trợ cấp mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình (C65-HD/LĐTBXH, C67-HD/LĐTBXH, C69-HD/LĐTBXH, C71-HD/LĐTBXH) có ký nhận của người lĩnh tiền; Bảng kê đối tượng chưa lĩnh trợ cấp 1 lần, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo, trợ cấp mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình (C66-HD/LĐTBXH, C68-HD/LĐTBXH, C70-HD/LĐTBXH, C72-HD/LĐTBXH), đơn vị trực tiếp chi trả (UBND cấp xã hoặc cấp huyện) lập Bảng tổng hợp thanh toán kinh phí chi trả trợ cấp. Bảng tổng hợp thanh toán kinh phí chi trả trợ cấp được chia thành 2 phần:

Phần I: Phân tích tình hình chi trả theo từng loại đối tượng có 10 cột:

+ Cột 1, 2 : Ghi thứ tự, loại trợ cấp

+ Cột 3, 4: Ghi số người, số tiền phải trả tháng này (C65-HD/LĐTBXH, C67-HD/LĐTBXH, C69-HD/LĐTBXH, C71-HD/LĐTBXH) 

+ Cột 5, 6: Ghi số người, số tiền đã trả tháng này

+ Cột 7, 8: Ghi số người, số tiền chưa trả tháng này chuyển tháng sau trả tiếp (C66-HD/LĐTBXH, C68-HD/LĐTBXH, C70-HD/LĐTBXH, C72-HD/LĐTBXH).

+ Cột 9, 10: Ghi số người, số tiền thôi không phải trả (C66-HD/LĐTBXH, C68-HD/LĐTBXH, C70-HD/LĐTBXH, C72-HD/LĐTBXH)

Phần II: Phân tích tình hình kinh phí: dư kỳ trước chuyển sang, tạm ứng và thanh toán kỳ này, số dư chuyển kỳ sau. Số liệu ở phần này được lấy từ bảng thanh toán kỳ trước, tạm ứng kỳ này và số đã chi trả ở phần I.

- Bảng tổng hợp thanh toán kinh phí chi trả trợ cấp do đơn vị trực tiếp chi trả (cấp xã, hoặc cấp huyện) lập. Hàng tháng, sau khi hết thời hạn chi trả, đơn vị trực tiếp chi trả lập thành 02 bản, nộp về cấp huyện để thanh toán. Sau khi thanh toán: 01 bản và các giấy tờ khác có liên quan lưu tại cấp huyện, 01 bản cùng với các giấy tờ liên quan khác lưu tại cấp xã để trực tiếp giải thích với đối tượng và phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra).

15. Hợp đồng trách nhiệm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công (mẫu số C74-HD/LĐTBXH)

a) Mục đích

Xác định rõ trách nhiệm, quyền lợi và sự uỷ quyền của cấp huyện với cấp xã trong quá trình thực hiện công tác quản lý, chi trả trợ cấp ưu đãi cho đối tượng trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

b) Phương pháp và trách nhiệm ghi

- Bên A là cấp huyện

- Bên B là cấp xã

- Điều 1: Trách nhiệm của bên A

- Điều 2: Trách nhiệm của bên B

- Điều 3: Thanh lý và giải quyết tranh chấp hợp đồng

- Điều 4: Cam kết thực hiện

- Điều 5: Hiệu lực thi hành

Hợp đồng trách nhiệm chi trả trợ cấp ưu đãi người do cấp huyện lập thành 04 theo mẫu số C74-HD/LĐTBXH và được đại diện bên A, đại diện bên B ký kết. Sau khi ký kết giao mỗi bên gữi 01 bản, 02 bản gửi cấp tỉnh và cấp huyện. 

16. Danh sách giảm hàng tháng (C75-HD/LĐTBXH)

a) Mục đích

Cấp xã phản ánh kịp thời các trường hợp giảm (thôi hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng do chết, hết thời hạn hưởng, chuyển đi nơi khác, hưởng sai chế độ chính sách các cơ quan chức năng phát hiện quyết định cắt giảm và các trường hợp giảm, thôi hưởng trợ cấp khác theo quy định) về cấp huyện để làm căn cứ lập danh sách chi trả trợ cấp tháng sau liền kề đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ.

b) Phương pháp và trách nhiệm ghi:

Hàng tháng, căn cứ tình hình đối tượng giảm, thôi hưởng trợ cấp hàng tháng, trong tháng, cấp xã lập 02 danh sách giảm hàng tháng (Chủ tịch UBND cấp xã, ký tên, đóng dấu) lần lượt cho từng đối tượng, từng chế độ ưu đãi của từng người giảm, thôi hưởng trợ cấp kèm theo các giấy tờ liên quan (nếu có), báo cáo về cấp huyện 01 bản trước khi lập danh sách chi trả trợ cấp cho tháng sau liền kề (thời gian cụ thể do địa phương quy định), 01 bản lưu tại cấp xã để theo dõi, đối chiếu, ghi sổ quản lý đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng (S73-LĐTBXH).

- Cột số 1: Ghi số thứ tự

- Cột số 2: Ghi họ và tên người giảm thôi hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng

- Cột số 3: Ghi địa chỉ nơi đang quản lý chi trả trợ cấp ưu đãi

- Cột số 4: Ghi số hồ sơ 

- Cột số 5: Ghi số sổ lĩnh tiền trợ cấp ưu đãi hàng tháng

- Cột số 6: Ghi loại trợ cấp (ví dụ thương binh suy giảm khả năng lao động 21%, tuất thân nhân 1 liệt sỹ, phục vụ thương, bệnh binh từ 81% trở lên . . .)

- Cột số 7: Ghi số tiền giảm (trường hợp đối tượng được hưởng từ 2 chế độ trở lên thì kê liên tục, lần lượt số tiền giảm cho từng chế độ ưu đãi; nếu đối tượng thương binh, bệnh bình suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, đồng thời là người được hưởng chế độ phục vụ thương binh, bệnh binh nặng thì phải liệt kê hết các chế độ ưu đãi mà thương binh, bệnh binh trực tiếp thụ hưởng, sau đó kê đến họ, tên và số tiền trợ cấp người phục vụ thương binh, bệnh binh)

- Cột số 8: Ghi rõ lý do và ngày... tháng... năm... giảm (ví dụ: chuyển đi-25/10/2006 hoặc chết -20/10/2006 . . .)

- Cột số 9: Chỉ ghi đối với trường hợp đối tượng giảm do chết: trước khi chết, ngoài chế độ ưu đãi người có công, đối tượng có hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì ghi chữ “BH” các trường hợp còn lại để trống

- Cột 10: Ghi các giấy tờ kèm theo (nếu có) cho mỗi trường hợp giảm
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B. Giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán

1. Tài khoản 315- Thanh toán với đại diện chi trả

Tài khoản này sử dụng ở cấp huyện, phản ánh mối quan hệ tạm ứng và thanh toán giữa cấp huyện với cấp xã về các khoản tiền đã tạm ứng để chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công với cách mạng.

Hạch toán tài khoản này cần tôn trọng một số quy định sau

1. Chỉ tạm ứng tiền cho cấp xã theo danh sách được duyệt từng kỳ và mức tạm ứng tối đa bằng số tiền ghi trong danh sách. Phải thanh toán dứt điểm tạm ứng kỳ trước mới cho tạm ứng kỳ sau. 

2. Tiền tạm ứng cho nội dung, mục đích gì thì phải thực hiện cho nội dung, mục đích đó; tiền tạm ứng không được sử dụng cho nội dung, mục đích khác. Người nhận tạm ứng cho cấp xã (đối với trường hợp nhận tạm ứng bằng tiền mặt) phải là người được Ủy ban nhân dân cấp xã giao nhiệm vụ và đứng tên ký kết tại Hợp đồng trách nhiệm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công (C74-HD/LĐTBXH). 

3. Hàng tháng, sau khi nhận tiền tạm ứng cấp xã phải tiến hành chi trả kịp thời đến tận tay cho từng đối tượng hưởng trợ cấp; sau khi hết thời hạn chi trả trợ cấp phải lập Bảng tổng hợp thanh toán kinh phí chi trả trợ cấp (C73- HD/LĐTBXH) được Chủ tịch UBND cấp xã ký tên, đóng dấu, kèm theo các chứng từ gốc để thanh toán với cấp huyện theo đúng thời gian qui định. Số tiền tạm ứng chi không hết phải nộp trả về Quỹ cấp huyện. 

4. Đối với các khoản chi về phí chi trả cho cho cấp xã, không phản ánh vào tài khoản này mà phản ánh vào TK 664 “ Chi ưu đãi Người có công”.

5. Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi cho từng xã (cá nhân hoặc tập thể) nhận tạm ứng, theo từng lần tạm ứng và từng lần thanh toán. 

Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 315- Thanh toán với đại diện chi trả

Bên Nợ :

- Phản ánh các khoản tiền cấp xã đã tạm ứng để chi trả trợ cấp ưu đãi cho đối tượng.

Bên Có:

- Số tiền thực tế cấp xã đã chi trả cho các đối tượng theo danh sách đã được cấp huyện chấp nhận thanh toán.

- Số tiền cấp xã tạm  ứng chưa chi hết nhập lại Quỹ cấp huyện. 

Số dư bên Nợ :

Phản ánh số tiền tạm ứng cấp xã chưa thanh toán với cấp huyện.

Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu

1. Căn cứ các Danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi, xuất quỹ tiền mặt hoặc chuyển khoản tạm ứng cho cấp xã, ghi:


Nợ TK 315 – Thanh toán với đại diện chi trả



Có TK 111 – Tiền mặt 



Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng, Kho bạc (nếu chuyển khoản)

2. Căn cứ các chứng từ gốc, Bảng tổng hợp thanh toán kinh phí chi trả trợ cấp, số kinh phí thực tế cấp xã đã chi trả cho đối tượng và đã được cấp huyện duyệt, ghi:


Nợ TK 335 – Phải trả các đối tượng khác



Có TK 315 – Thanh toán với đại diện chi trả

3. Số tiền tạm ứng cấp xã chưa chi hết nhập lại quỹ cấp huyện, ghi:


Nợ TK 111 – Tiền mặt


Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng, Kho bạc



Có TK 315 – Thanh toán với đại diện chi trả

2. Tài khoản  464- Nguồn kinh phí ưu đãi Người có công

Tài khoản này sử dụng cho cấp huyện, Trung tâm nuôi dưỡng Thương bệnh binh (trực thuộc Sở), cấp tỉnh để phản ánh tình hình tiếp nhận, sử dụng nguồn kinh phí ưu đãi Người có công và tình hình quyết toán nguồn kinh phí này. Nguồn kinh phí ưu đãi người có công là nguồn ngân sách Trung ương thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

Nguồn kinh phí ưu đãi Người có công được hình thành từ ngân sách Trung ương cấp hàng năm theo quy định của chế độ tài chính hiện hành.

Hạch toán tài khoản này

cần tôn trọng một số quy định sau

1. Chỉ phản ánh vào tài khoản này nguồn kinh phí ưu đãi Người có công của ngân sách Trung ương cấp để thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

2. Nguồn kinh phí ưu đãi Người có công phải được sử dụng đúng mục đích, đúng nội dung hoạt động, đúng tiêu chuẩn định mức của Nhà nước và trong phạm vi dự toán đã được duyệt cho phù hợp với quy định của chế độ tài chính.

3. Để theo dõi, quản lý và quyết toán tổng số kinh phí ưu đãi Người có công trong phạm vi toàn đơn vị (kinh phí được cấp theo quy định của chế độ tài chính ). Nếu là đơn vị cấp trên phản ánh vào TK 464 số kinh phí đơn vị trực tiếp sử dụng và số kinh phí của các đơn vị cấp dưới nhận được (số kinh phí được cấp theo quy định của chế độ tài chính) khi đã được phê duyệt quyết toán.

4. Để theo dõi, quản lý và quyết toán số kinh phí hoạt động, các đơn vị phải mở số kế toán theo dõi chi tiết cho từng nội dung, từng đơn vị. 

5. Cuối kỳ, kế toán đơn vị phải làm thủ tục quyết toán tình hình tiếp nhận và sử dụng nguồn kinh phí ưu đãi Người có công với cơ quan chủ quản và quan cơ tài chính theo chế độ tài chính quy định. Số kinh phí chưa sử dụng hết được xử lý theo chế độ tài chính hiện hành. 

6. Cuối ngày 31/12 kỳ kế toán năm, nếu số chi ưu đãi bằng nguồn kinh phí ưu đãi Người có công chưa được duyệt quyết toán, thì kế toán chuyển nguồn kinh phí ưu đãi Người có công năm nay sang kinh phí ưu đãi Người có công sang năm trước (Nợ TK 4612, Có TK 4611).

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 464- Nguồn kinh phí ưu đãi Người có công

Bên Nợ:

-  Phản ánh số kinh phí nộp lại Ngân sách Nhà nước hoặc nộp lại cho cấp trên;

- Kết chuyển số chi ưu đãi Người có công đã được phê duyệt quyết toán với nguồn kinh phí ưu đãi Người có công;

- Kết chuyển số kinh phí ưu đãi Người có công đã cấp trong kỳ cho các đơn vị cấp dưới (Đơn vị cấp trên ghi);

- Các khoản được phép ghi giảm nguồn kinh phí ưu đãi Người có công.

Bên có :

- Số kinh phí ưu đãi Người có công đã nhận của Ngân sách Nhà nước hoặc cấp trên.

Số dư bên Có:

-  Số kinh phí ưu đãi Người có công được cấp trước cho năm sau (nếu có).

- Nguồn kinh phí ưu đãi Người có công hiện còn hoặc đã chi nhưng chưa được quyết toán.

 Tài khoản 464 - Nguồn kinh phí ưu đãi Người có công có 3 tài khoản cấp 2:

- Tài khoản 4641 -Năm trước: Phản ánh nguồn kinh phí ưu đãi Người có công thuộc ngân sách năm trước còn chờ duyệt quyết toán.

- Tài khoản 4642 - Năm nay: Phản ánh nguồn kinh phí ưu đãi Người có công thuộc ngân sách năm nay bao gồm các khoản kinh phí năm  trước chưa sử dụng chuyển sang năm nay và các khoản kinh phí được cấp trong năm nay.

- Tài khoản 4643 - Năm sau: Tài khoản này chỉ sử dụng cho các đơn vị được cấp kinh phí trước cho năm sau để phản ánh nguồn kinh phí ưu đãi Người có công thuộc ngân sách năm sau bao gồm những khoản được cấp trước cho năm sau (kể cả các khoản kinh phí tạm ứng dự toán ngân sách năm sau để chi cho nhiệm vụ của năm trước), những khoản kinh phí chưa sử dụng hết được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển qua năm sau. Đầu năm sau số kinh phí phản ánh trên TK 4613 “Năm sau” được chuyển sang                               TK 4612 “Năm nay”. 

Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu

1. Nhận kinh phí ưu đãi người có công do cơ quan tài chính cấp hoặc cấp trên cấp bằng tiền, hoặc bằng hiện vật, ghi:


Nợ TK 111, 112, 152, 153 . . .



Có TK 464 – Nguồn kinh phí ưu đãi Người có công (4642)

2. Nhận kinh phí ưu đãi Người có công do cơ quan tài chính cấp hoặc cấp trên cấp bằng TSCĐ, ghi:


Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình



Có TK 464 – Nguồn kinh phí ưu đãi Người có công (4642)

Đồng thời ghi:


Nợ TK 664 – Chi ưu đãi Người có công (6642)



Có TK 466 – Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ

3. Trường hợp cuối niên độ kế toán, theo chế độ tài chính qui định nếu đơn vị phải nộp lại số kinh phí ưu đãi người có công sử dụng không hết, khi nộp lại kinh phí, ghi:


Nợ TK 464 – Nguồn kinh phí ưu đãi Người có công (4642)



Có TK 111 – Tiền mặt



Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng, Kho bạc

4. Nhận kinh phí ứng trước dự toán ngân sách của năm sau, ghi:


Nợ TK 111- Tiền mặt

Nợ TK 112- Tiền gửi ngân hàng, kho bạc



Có TK  464 - Nguồn kinh phí ưu đãi Người có công (4643)

5. Trong thời gian chỉnh lý quyết toán được nhận kinh phí thuộc dự toán ngân sách của năm trước để chi thực hiện nhiệm vụ năm trước và quyết toán trong thời gian chỉnh lý quyết toán, ghi:


Nợ TK 111- Tiền mặt

Nợ TK 112- Tiền gửi ngân hàng, kho bạc



Có TK  464 -  Nguồn kinh phí ưu đãi Người có công (4641)

6. Cuối kỳ kế toán, căn cứ số kinh phí cấp dưới đã nhận được (do cơ quan tài chính và cơ quan chức năng khác cấp) kế toán đơn vị cấp trên kết chuyển, ghi tăng nguồn kinh phí ưu đãi Người có công, ghi:


Nợ TK 341 – Kinh phí cấp cho cấp dưới



Có TK 464 – Nguồn kinh phí ưu đãi Người có công (4642)

7. Cuối niên độ kế toán, kinh phí chi ưu đãi Người có công của năm nay (bao gồm số đã chi nhưng chưa được quyết toán với nguồn kinh phí ưu đãi Người có công và số kinh phí chưa chưa chi) được kết chuyển từ “năm nay” sang “năm trước”, ghi:


Nợ TK 4642 – Năm nay



Có TK 4641 – Năm trước 

8. Kết chuyển chi ưu đãi Người có công vào nguồn kinh phí ưu đãi Người có công khi báo cáo quyết toán năm được duyệt, ghi:


Nợ TK 464 – Nguồn kinh phí ưu đãi Người có công (4641)



Có TK 664 – Chi ưu đãi Người có công (6641)

9. Nguồn kinh phí ưu đãi Người có công của năm trước được xác định chưa sử dụng khi xét duyệt báo cáo quyết toán năm theo chế độ quy định, nếu được chuyển thành nguồn kinh phí ưu đãi người có công năm nay, ghi:


Nợ TK 4641 – Năm trước 



Có TK 4642 – Năm nay

10. Đầu năm sau, kết chuyển số kinh phí đã phản ánh trên TK 4643 – “Năm sau” sang TK 4642 – “Năm nay”, ghi:


Nợ TK 4643 – Năm sau 



Có TK 4642 – Năm nay

3. Tài khoản 664 - Chi ưu đãi Người có công

Tài khoản này dùng cho cấp huyện, cấp tỉnh, các cơ sở nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh do cấp tỉnh quản lý để phản ánh các khoản chi ưu đãi Người có công  quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành theo dự toán chi đã được duyệt như: trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng, thân nhân của của có công với cách mạng, chi ưu đãi khác, chi cho công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Hạch toán tài khoản này cần tôn trọng một số quy định sau:

1. Đảm bảo thống nhất với công tác lập dự toán và đảm bảo sự khớp đúng thống nhất giữa hạch toán tổng hợp với hạch toán chi tiết, giữa sổ kế toán với chứng từ và báo cáo tài chính. Các khoản chi phải thực hiện theo đúng quy định hiện hành của chế độ tài chính.

2. Hạch toán vào tài khoản này các khoản chi ưu đãi người có công thuộc nguồn kinh phí ưu đãi người có công do ngân sách cấp. Đối với đơn vị dự toán cấp tỉnh,                TK 664 “ Chi ưu đãi Người có công” ngoài việc tập hợp chi ưu đãi Người có công của đơn vị còn dùng để tổng hợp số chi ưu đãi Người có công của tất cả các đơn vị dự toán cấp huyện và các cơ sở nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng do cấp tỉnh quản lý (trên cơ sở quyết toán đã được duyệt để báo cáo với cấp trên và cơ quan tài chính).

3. Hết kỳ kế toán năm, nếu quyết toán chưa được duyệt thì toàn bộ số chi ưu đãi Người có công trong năm được chuyển từ TK 6642"Năm nay" sang TK 6641"Năm trước” để theo dõi cho đến khi báo cáo quyết toán được duyệt. Riêng đối với số đã chi trước cho năm sau theo dõi ở TK 6643 “Năm sau”, sang đầu năm sau được chuyển sang TK 6642 “Năm nay” để tiếp tục tổng hợp vào chi ưu đãi người có công trong năm nay.

4. Phải mở sổ chi tiết TK 664 “Chi ưu đãi Người có công”  theo niên độ kế toán.

Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 664- Chi ưu đãi Người có công

Bên Nợ :

Các khoản chi ưu đãi Người có công phát sinh ở đơn vị.

Bên có:

- Các khoản được phép ghi giảm chi và những khoản chi sai không được phê duyệt phải thu hồi.

- Kết chuyển số chi ưu đãi Người có công với nguồn kinh phí khi báo cáo quyết toán đã được duyệt.

Số dư bên Nợ:

- Các khoản chi ưu đãi Người có công chưa được quyết toán hoặc quyết toán chưa được duyệt.

TK 664 - Chi ưu đãi Người có công có 3 tài khoản cấp 2 :

- TK 6641 - Năm trước: Dùng để phản ánh các khoản chi ưu đãi Người có công thuộc kinh phí năm trước chưa được duyệt quyết toán.

- TK 6642 - Năm nay: Phản ánh các khoản chi ưu đãi Người có công thuộc kinh phí ngân sách năm nay.

- TK 6643 - Năm sau: Tài khoản này chỉ sử dụng cho các đơn vị được cấp kinh phí trước cho năm sau để phản ánh các khoản chi trước cho năm sau (kể cả các khoản chi cho nhiệm vụ của năm trước bằng nguồn kinh phí đã tạm ứng thuộc dự toán ngân sách năm sau). Đến cuối ngày 31/12, số chi tài khoản này được chuyển sang TK 6612 “Năm nay”.

Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu

1. Xuất nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ sử dụng cho chi ưu đãi Người có công, ghi:


Nợ TK 664 – Chi ưu đãi Người có công (6642)



Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu



Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ

Nếu xuất kho dụng cụ ra sử dụng, đồng thời ghi đơn bên Nợ TK 005 “Dụng cụ lâu bền đang sử dụng” (Tài khoản ngoài Bảng Cân đối tài khoản).

2. Hàng tháng trích BHYT tính vào chi ưu đãi người có công, ghi


 Nợ TK 664 – Chi ưu đãi Người có công (6642)



Có TK 332– Các khoản phải nộp theo lương (3322)

3. Các khoản chi phí bằng tiền mặt, tiền gửi chi ưu đãi Người có công, ghi


Nợ TK 664 – Chi ưu đãi Người có công (6642)



Có TK 111 – Tiền mặt



Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng, Kho bạc

4. Thanh toán các khoản tạm ứng tính vào chi ưu đãi Người có công, ghi:


Nợ TK 664 – Chi ưu đãi Người có công (6642)



Có TK 312 – Tạm ứng

5. Trường hợp mua TSCĐ bằng nguồn kinh phí ưu đãi Người có công các nghiệp vụ kinh tế liên quan được phản ánh như sau:

* Khi mua TSCĐ đưa ngay vào sử dụng, ghi:


Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình


Nợ TK 213 – TSCĐ vô hình



Có các TK 111, 112, 464,…

Đồng thời ghi:


Nợ TK 664 – Chi ưu đãi Người có công (6642)



Có TK 466 – Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ

* Khi mua TSCĐ phải qua lắp đặt chạy thử, ghi:


Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang (2411)



Có TK 111, 112 – Tiền mặt, tiền gửi Kho bạc (tổng giá thanh toán) 



Bàn giao đưa vào sử dụng:



Nợ TK 211 – TSCĐ




Có TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang (2411)



Đồng thời ghi:



Nợ  TK 664 – Chi ưu đãi Người có công (6642)




Có TK 466 – Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ

6. Kết chuyển số chi trả thực tế về các khoản trợ cấp ưu đãi người có công (trợ cấp một lần, hàng tháng, ưu đãi giáo dục đào tạo) vào chi ưu đãi Người có công, ghi:


Nợ TK 664 – Chi ưu đãi Người có công (6642)



Có TK 335 – Phải trả các đối tượng khác

7. Các khoản trùng lĩnh, trùng cấp trong năm đã ghi vào Chi ưu đãi Người có công, phát hiện trong năm, ghi:

7.1. Thu được tiền ngay trong năm


Nợ TK 111 – Tiền mặt 



Có TK 511 - Các khoản thu (5114)

Đồng thời:

 Kết chuyển ghi giảm chi số đã thu hồi được (số quyết toán tromg năm, phát hiện trong năm và thu được tiền ngày trong năm)

Nợ TK 511 - Các khoản thu (5114)



Có TK 664 – Chi ưu đãi Người có công (6642)

Ghi đỏ bên Nợ và bên Có TK 335 số tiền trùng lĩnh, trùng cấp đã thu hồi được để giảm số chi trợ cấp cho đối tượng:

Nợ TK 335 – Phải trả các đối tượng khác


Có TK 335 – Phải trả các đối tượng khác

7.2. Chưa thu được tiền trong năm


Nợ TK 311 – Các khoản phải thu (3114)



Có TK 511 - Các khoản thu (5114)

8. Hạch toán năm báo cáo giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ còn tồn kho cuối năm thuộc nguồn kinh phí chi Ưu đãi Người có công (cả số còn sử dụng được và số không còn sử dụng được): Căn cứ vào Biên bản kiểm kê nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho đến ngày 31/12, kế toán lập "Chứng từ ghi sổ" để phản ánh giá trị của nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho vào chi ưu đãi Người có công của năm báo cáo, ghi:


Nợ TK 664 - Chi Ưu đãi Người có công (6642)


Có TK 337 - Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau (3374)

9. Hạch toán giá trị khối lượng Sửa chữa lớn (SCL), Xây dựng cơ bản (XDCB) hoàn thành trong năm báo cáo gồm: sửa chữa, xây dựng nhà bia, đài tưởng niệm, công trình ghi công liệt sỹ, sửa chữa Trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh đã được ngân sách nhà nước cấp trong năm, được quyết toán vào chi ưu đãi Người có công của năm báo cáo, ghi:

9.1. Khi công trình SCL, XDCB hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và đã được cơ quan chức năng phê duyệt quyết toán vào chi ưu đãi Người có công của năm báo cáo, ghi:

Nợ TK 664 – Chi ưu đãi người có công (6642)


         Có TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang (2414) 

9.2. Giá trị khối lượng SCL, XDCB hoàn thành nhưng chưa bàn giao đưa vào sử dụng và chưa được cơ quan chức năng phê duyệt quyết toán trong năm báo cáo: 

- Căn cứ vào bảng xác nhận khối lượng SCL, XDCB hoàn thành đến ngày 31.12, kế toán lập "Chứng từ ghi sổ" để phản ánh giá trị khối lượng XDCB hoàn thành liên quan đến số kinh phí ưu đãi người có công đã được ngân sách cấp trong năm, được quyết toán vào chi ưu đãi Người có công của năm báo. Căn cứ vào “Chứng từ ghi sổ”, ghi:


Nợ TK 664  – Chi ưu đãi Người có công (6642)



Có TK 337– Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau (3374)

- Sang năm sau, khi cơ quan chức năng phê duyệt quyết toán và công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng ghi:


Nợ TK 337– Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau (3374)

(Phần chi của khối lượng năm trước đã quyết toán)


Nợ TK 664 – Chi ưu đãi Người có công (6642 - Năm nay)

(Số chi thêm quyết toán trong năm nay)


         Có TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang (2414)

Giá trị khối lượng Sửa chữa lớn (SCL), Xây dựng cơ bản (XDCB) hoàn thành (đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định) bao gồm: sửa chữa, xây dựng nhà bia, đài tưởng niệm, công trình ghi công liệt sỹ (phần giá trị do nguồn kinh phí trung ương chi ưu đãi Người có công hỗ trợ), khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, được các cơ quan chức năng phê duyệt quyết toán, địa phương phải mở sổ quản lý, theo dõi, hạch toán tăng tài sản cố định cùng với tài sản đầu tư bằng nguồn kinh phí địa phương.

10. Cuối kỳ kế toán, căn cứ số chi quyết toán của đơn vị cấp dưới (cấp huyện, các Trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng...) đã được xét duyệt trong kỳ, kết chuyển ghi tăng số chi ưu đãi người có công, kế toán đơn vị cấp trên ghi:


Nợ TK 664 – Chi ưu đãi Người có công (6642)



Có TK 341 – Kinh phí cấp cho cấp dưới

11. Chi ưu đãi người có công từ kinh phí ứng của dự toán ngân sách năm sau, ghi:

Nợ TK 664 – Năm sau (6643)



Có TK 111, 112, 335 . . .

12. Chi ưu đãi người có công từ kinh phí ứng của dự toán ngân sách năm sau (bao gồm  cả số chi trực tiếp tại cấp huyện, các cơ sở nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng thuộc cấp tỉnh quản lý và số chi trực tiếp tại cấp tỉnh, ghi:

Nợ TK 664 – Chi ưu đãi Người có công (6643)

Có TK 341 - Kinh phí cấp cho cấp dưới 

Có TK 111 – Tiền mặt 

Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng, kho bạc nhà nước 

Có TK 335 – Phải trả đối tượng khác (cấp tỉnh trực tiếp chi)

13. Cuối năm, nếu quyết toán chưa được duyệt, kế toán kết chuyển số chi ưu đãi Người có công năm nay thành số chi ưu đãi Người có công năm trước, ghi:

Nợ TK 6641 –  Năm trước

Có TK 6642 – Năm nay

14. Trong thời gian chỉnh lý quyết toán: chi ưu đãi người có công từ kinh phí thuộc dự toán ngân sách của năm trước, được cấp trong thời gian chỉnh lý quyết toán để thực hiện nhiệm vụ năm trước và quyết toán trong thời gian chỉnh lý quyết toán, ghi:


Nợ TK  664 -  Chi ưu đãi Người có công (6641)

Có TK 111- Tiền mặt

Có TK 112- Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

Có TK 335 – Phải trả đối tượng khác 



Có TK 341 - Kinh phí cấp cho cấp dưới 

15. Năm sau khi báo cáo quyết toán chi ưu đãi Người có công được duyệt, kế toán kết chuyển số chi ưu đãi Người có công vào nguồn kinh phí ưu đãi Người có công , ghi:

Nợ TK 464 – Nguồn kinh phí ưu đãi Người có công (4641)



Có TK 664 – Chi ưu đãi Người có công (6641)

16. Những khoản chi sai, chi vượt tiêu chuẩn, định mức không được duyệt phải thu hồi hoặc xử lý, ghi:

N ợ TK 311 – Các khoản phải thu (3318)



Có TK 664 – Chi ưu đãi Người có công (6641)

17. Kết chuyển số kinh phí đã chi phản ánh trên TK 6643 – “Năm sau” sang TK 6642 – “Năm nay”, ghi:


Nợ TK 6642 – Năm sau 



Có TK 6643 – Năm nay

III- SỔ KẾ TOÁN

1. Danh mục các sổ kế toán

	SỐ TT
	TÊN SỔ
	KÝ HIỆU MẪU SỔ

	1
	Sổ quản lý đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng
	S73 -LĐTBXH

	2
	Sổ lĩnh tiền ưu đãi hàng tháng
	S74 -LĐTBXH


2. Các mẫu sổ kế toán
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3.1- Sổ quản lý đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (S73. LĐTBXH)

a) Mục đích 

- Sổ này dùng để quản lý theo dõi đối tượng theo từng loại trợ cấp và từng lần điều chỉnh trợ cấp hàng tháng, làm cơ sở cấp sổ lĩnh tiền ưu đãi hàng tháng (mẫu số S74- LĐTBXH)

- Sổ này dùng để theo dõi, đối chiếu giữa đối tượng được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng đang theo dõi, quản lý tại cấp xã với đối tượng được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng đang theo dõi, quản lý tại cấp huyện.

b) Phương pháp và trách nhiệm ghi:

- Căn cứ vào hồ sơ quản lý đối tượng để lập sổ

- Sổ phản ánh từng loại đối tượng được hưởng trợ cấp và tình hình tăng giảm của đối tượng đó

- Cột 1: Ghi số thứ tự người hưởng trợ cấp

- Cột 2: Ghi họ tên đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng

- Cột 3: Ghi địa chỉ Xã - Phường - Xóm - Thôn - Số nhà - Đường phố, nơi đang quản lý chi trả trợ cấp cho người có công

- Cột 4: Ghi số hồ sơ (Số do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Bộ Quốc Phòng ban hành, qui định và quản lý)

- Cột 5: Ghi số phiếu lập sổ

- Cột 6,7,8,9 : Ghi số tiền trợ cấp được hưởng

- Từ cột 10 đến cột 20 ghi số tiền được điều chỉnh từ tháng.....năm.....và theo qui định nào

- Cột 21:  Ghi ngày, tháng, năm tăng

- Cột 22:  Ghi lý do tăng

- Cột 23:  Ghi ngày, tháng, năm giảm

- Cột 24:  Ghi lý do giảm

- Cột 25: Ghi những chế độ khác mà người có công hiện đang được hưởng ngoài chế độ ưu đãi người có công, trường hợp đối tượng có hưởng lương hưu hoặc chế độ mất sức lao động thì ghi chữ “LH”, nếu đối tượng đang công tác và hưởng lương tại các cơ quan nhà nước, các tổ chức khác có đóng bảo hiểm xã hội thì ghi chữ “LCT”, các trường hợp còn lại để trống.

- Sổ này do kế toán cấp huyện lập lần đầu (lập 02 quyển, trong đó 01 quyển được quản lý, theo dõi và lưu giữ cùng với hệ thống sổ kế toán của cấp huyện, 01 quyển giao UBND xã quản lý, theo dõi và lưu giữ cùng với hệ thống hồ sơ, tài liệu chi trả trợ cấp ưu đãi của xã).

- Hàng năm, vào thời điểm sau khi in danh sách chi trả trợ cấp hàng tháng của tháng 12 và trước khi in danh sách chi trả trợ cấp hàng tháng của tháng 01 của năm tiếp theo liền kề, cấp huyện và cấp xã phải đối chiếu danh sách đối tượng người có công tại Sổ quản lý đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (S73-HD/LĐTBXH) do cấp huyện quản lý với sổ quản lý đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (S73-HD/LĐTBXH) do cấp xã quản lý. Trường hợp số liệu không khớp đúng cấp huyện và xã phải làm rõ nguyên nhân và có biện pháp xử lý kịp thời đảm bảo đúng quy định. Sau khi đối chiếu, cấp huyện và cấp xã cùng ký tên, đóng dấu vào 02 sổ, ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm đối chiếu.

3.2. Sổ lĩnh tiền ưu đãi hàng tháng (S74- LĐTBXH)

a) Mục đích 

- Sử dụng cho đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng để xuất trình với người trực tiếp chi trả khi lĩnh tiền.

- Người chi trả, căn cứ sổ này để đối chiếu với danh sách chi trả trợ cấp và ghi số tiền, ký xác nhận vào sổ khi trả tiền.

b) Phương pháp và trách nhiệm ghi

- Căn cứ sổ quản lý đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng (mẫu số S73-LĐTBXH) và hồ sơ đối tượng để cấp sổ lĩnh tiền ưu đãi hàng tháng cho đối tượng. Các khoản chậm lĩnh thì cho truy lĩnh bằng trợ cấp một lần (đã nêu ở phần trợ cấp một lần).

- Do kế toán cấp huyện lập và chuyển giao cho đối tượng được hưởng để lĩnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng (mỗi loại trợ cấp được lập riêng một sổ). 

- Sổ đóng thành quyển có giá trị lĩnh tiền trong thời gian tối thiểu là 2 năm, tối đa là 4 năm. Số năm cụ thể do từng địa phương qui định, trên cơ sở mẫu thống nhất ban hành tại Quyết định này.

+ Trang bìa mặt trên (bìa 1) ghi Họ tên người đứng sổ, số hồ sơ, số thứ tự theo sổ quản lý (S73. LĐTBXH), địa chỉ, chính sách ưu đãi được hưởng, số tiền một tháng khi mới cấp sổ, được lĩnh từ tháng;

+ Trang bìa thứ 2 phản ánh số tiền trợ cấp mà đối tượng được hưởng từ khi bắt đầu được cấp sổ và các giai đoạn tiếp theo khi có thay đổi (điều chỉnh) mức trợ cấp; 

+ Trang bìa thứ 3 phản ánh những người trong gia đình được hưởng trợ cấp theo sổ này (phần dành để ghi thêm cho các đối tượng hưởng tuất);

+ Trang bìa thứ 4 ghi những thông tin mà đối tượng cần chú ý khi quản lý sử dụng;

+ Các tờ ruột phản ánh số tiền trợ cấp đã lĩnh theo loại trợ cấp trong một tháng.

- Người lĩnh tiền trợ cấp phải xuất trình quyển sổ lĩnh tiền và ký nhận vào danh sách lĩnh tiền trợ cấp hàng tháng.

- Người chi trả kiểm tra sổ, đối chiếu khớp đúng với danh sách chi trả, ghi số tiền và ký xác nhận vào sổ, sau đó trả lại để đối tượng lưu giữ.

- Trường hợp đối tượng được điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng (tăng hoặc giảm mức) thì kế toán Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện ghi ngày, tháng, năm và số tiền được hưởng theo mức mới đã điều chỉnh ở mặt sau của trang bìa 2 và đóng dấu Cơ quan Lao động - Thương binh và xã hội cấp huyện.

- Đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi khi di dời khỏi quận, huyện, thị xã phải nộp lại sổ lĩnh tiền cho cơ quan Lao động - Thương binh và xã hội cấp huyện và nhận giấy giới thiệu chi trả trợ cấp để nơi mới đến cấp sổ lĩnh tiền mới.

IV/ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Danh mục báo cáo tài chính 

1.1. Danh mục báo cáo tài chính theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, trong đó có bổ sung thêm một số chỉ tiêu cho phù hợp với đặc thù của ngành bao gồm:

- Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng (mẫu số B02-H).

- Thuyết minh báo cáo tài chính (mẫu số B06-H).

- Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng (mẫu số B02-CT/H).

1.2. Danh mục báo cáo đặc thù:

	Số TT
	Ký hiệu

biểu
	Tên biểu báo cáo
	 Kỳ hạn lập

Báo cáo
	Phạm vi áp dụng
	Nơi nhận

	
	
	
	
	Cấp huyện, Trung tâm NDTB
	       Sở 

LĐTBXH
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	B07-QT-LĐTBXH
	Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp một lần
	Quí
	x
	x
	Cấp trên

	2
	B08-QT-LĐTBXH
	Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp hàng tháng
	Tháng
	x
	x
	Cấp trên

	3
	B09-QT-LĐTBXH
	Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo.
	Quí
	x
	x
	Cấp trên

	4
	B10-QT-LĐTBXH
	Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp mua phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình
	Quí
	x
	x
	Cấp trên

	5
	B11-QT-LĐTBXH
	Báo cáo tình hình mua bảo hiểm y tế
	Tháng
	x


	x
	Cấp trên

	6
	B12-QT-LĐTBXH
	Báo cáo đối tượng không phải trả trợ cấp ưu đãi 1 lần
	Tháng
	x
	
	Cấp trên

	7
	B13-QT-LĐTBXH
	Báo cáo đối tượng không phải trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng
	Tháng
	x
	
	Cấp trên

	8
	B14-QT-LĐTBXH
	Báo cáo đối tượng không phải trả trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo
	Tháng
	x
	
	Cấp trên

	9
	B15-QT-LĐTBXH
	Báo cáo tổng hợp đối tượng không phải trả trợ cấp ưu đãi người có công
	Quí
	
	x
	Cấp trên


3. Giải thích nội dung

3.1. Các báo cáo tài chính, ngoài các nội dung đã quy định tại Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, có qui định bổ sung thêm nội dung và một số chỉ tiêu có tính đặc thù cho phù hợp.

3.1.1. Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng (mẫu số B02-H)

Bổ sung mục V: Kinh phí ưu đãi người có công

- Phần I:

Các chỉ tiêu phản ánh tương tự như mục I " Kinh phí hoạt động" phản ánh theo mã số  từ 01 đến 10. Riêng Mã số 52 và Mã số 56 được phản ánh như sau:

+ Mã số 52 “Kinh phí thực nhận kỳ này” = Kinh phí trong dự toán ngân sách thực nhận trong năm + Kinh phí trong dự toán ngân sách đã cấp ứng vào năm trước (nếu có) + Kinh phí trong dự toán ngân sách được cấp vào năm sau (nếu có).

+ Mã số 56 “Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán kỳ này” = Số chi trong dự toán ngân sách chi trong năm + Số chi trong dự toán ngân sách đã chi năm trước (nếu có) + Số chi trong dự toán chi vào năm sau (nếu có).

- Phần II:

Các chỉ tiêu phản ánh như biểu đính kèm

3.1.2. Thuyết minh báo cáo tài chính (mẫu B06-H)

Từ mục I đến mục IV: Nội dung phản ánh theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bổ sung V- Tình hình đối tượng quản lý, sử dụng dự toán

1. Tình hình đối tượng quản lý

2. Tình hình sử dụng dự toán

Tình hình sử dụng dự toán cần nêu rõ các chỉ tiêu được giao:


+ Các loại trợ cấp


+ Dụng cụ chỉnh hình


+ Điều trị, điều dưỡng


+ Chi hoạt động Trung tâm nuôi dưỡng thương binh và người có công


+ Công tác mộ và nghĩa trang liệt sĩ


+ Phí quản lý chi trả

VI- Nguồn phí, lệ phí của NSNN đơn vị đã thu và được để lại trang trải chi phí: Nội dung phản ánh theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

VII- Tình hình tiếp nhận kinh phí

Nội dung phản ánh theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Riêng kinh phí ưu đãi người có công phản ánh như sau:

1. Tình hình cấp phát qua Sở Tài chính

2. Tình hình kinh phí tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

3.1.3. Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng (mẫu số B02-CT/H)

Bổ sung mục V: Kinh phí ưu đãi người có công

- Phần I:

Các chỉ tiêu phản ánh tương tự như mục I " Kinh phí hoạt động" phản ánh theo mã số  từ 01 đến 06

- Phần II: 

Các chỉ tiêu phản ánh chi tiết số chi đề nghị quyết toán theo nội dung, Loại, khoản, mục, tiểu mục của Mục lục Ngân sách nhà nước.

VIII. Đánh giá và kiến nghị

1. Đánh giá

1.1. Tình hình thực hiện dự toán: Nguyên nhân tăng, giảm so với dự toán

1.2. Tình hình thực hiện chế độ quản lý tài chính tại đơn vị: các chế độ chính sách, nội dung, định mức thu, chi

1.3. Thực hiện chế độ chứng từ, hạch toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính

1.4. Tình hình thanh tra, kiểm tra; thực hiện xử lý kết luận thanh tra, kiểm toán

1.5. Tình hình tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính, kế toán và chi trả

2. Kiến nghị về những vướng mắc tồn tại trong quá trình thực hiện chính sách ưu đãi người có công:

-  Kiến nghị với cơ quan quản lý cấp trên

-  Kiến nghị với cơ quan tài chính

-  Các kiến nghị khác

3.2. Các báo cáo đặc thù

3.2.1- Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp một lần (mẫu số B07-QT-LĐTBXH)

 a) Mục đích

Để tổng hợp tình hình chi trả các khoản trợ cấp một lần cho đối tượng trong quí, năm.

 b) Căn cứ lập báo cáo

- Danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi một lần (C65-HD/LĐTBXH)

- Bảng kê đối tượng chưa nhận trợ cấp ưu đãi một lần (C66-HD/LĐTBXH)

- Tổng hợp các bảng thanh toán kinh phí (C73-HD/LĐTBXH)

- Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp một lần (B07-QT-LĐTBXH) của quí trước.

- Báo cáo đối tượng không phải trả trợ cấp ưu đãi một lần (B12-QT-LDDTBXH)

c) Nội dung và phương pháp lập báo cáo

- Cột 1,2 : Ghi số thứ tự và loại trợ cấp 

- Cột 3, 4 : Ghi số người, số tiền chưa trả các quí trước chuyển sang 

+ Đối với báo cáo quý 1:


Cột 3 = cột 17 mẫu số B07-QT-LĐTBXH của quí 4 năm trước liền kề 


Cột 4 = cột 18 mẫu số B07-QT-LĐTBXH của quí 4 năm trước liền kề 

+ Đối với báo cáo từ quý 2 trở đi:


Cột 3 = cột 17 mẫu số B07-QT-LĐTBXH của quí trước liền kề 


Cột 4 = cột 18 mẫu số B07-QT-LĐTBXH của quí trước liền kề 

- Cột 5, 6 : Ghi số người, số tiền phát sinh phải trả quí này (số mới phát sinh trợ cấp một lần quí này)

- Cột 7, 8 : Ghi số người, số tiền phải trả quí này (danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi một lần theo mẫu số C65-HD/LĐTBXH hoặc phần B mẫu số C73-HD/LĐTBXH)

- Cột 9, 10 : Luỹ kế phải trả từ đầu năm đến cuối quí này

+ Đối với báo cáo quý 1: 


Cột 9 = cột 7 = cột 3 + cột 5


Cột 10 = cột 8 = cột 4 + cột 6

+ Đối với báo cáo từ quý 2 trở đi:


Cột 9 = cột 9 quí trước + cột 5 quí này


Cột 10 = cột 10 quí trước + cột 6 quí này

- Cột 11, 12: Ghi số người, số tiền đã trả quí này (được tổng hợp các bảng thanh toán kinh phí và trả tại đơn vị: phần B mẫu số C73-HD/LĐTBXH)

- Cột 13, 14: Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quí này

+ Đối với báo cáo quý 1: 


Cột 13 = cột 11


Cột 14 = cột 12

+ Đối với báo cáo từ quý 2 trở đi:


Cột 13 = cột 13 quí trước + cột 11 quí này


Cột 14 = cột 14 quí trước + cột 12 quí này

- Cột 15, 16: Ghi tổng số người, số tiền chưa trả:


Cột 15= cột 17 + cột 19


Cột 16 = cột 18 + cột 20 

- Cột 17, 18: Ghi số người, số tiền chuyển quý sau trả tiếp (tổng hợp từ phần B, mẫu số C73.HD/LĐTBXH)

- Cột 19, 20: Ghi số người, số tiền không phải trả nữa (số trùng lĩnh, trùng cấp, không người nhận, phát hiện không đúng chế độ quy định thôi không trả nữa, thu hồi do hưởng sai chế độ . . .)

- Cột 21 : Luỹ kế số tiền không phải trả từ đầu năm đến cuối quý này 

+ Đối với báo cáo lập quý 1: Cột 21 = cột 20

+ Đối với báo cáo từ quý 2 trở đi: 
Cột 21=cột 21 quý trước + cột 20 quý này

- Chú ý:

+ Số người, số tiền chưa trả quí trước (hoặc năm trước) được chuyển sang số phải trả quí sau (hoặc năm sau), nên số người, số tiền luỹ kế từ đầu năm đến cuối quí này chỉ có giá trị xác định trong quí (hoặc trong năm ).

+ Những trường hợp số trùng lĩnh, trùng cấp, chi sai chế độ chính sách đã quyết toán trong năm, phát hiện và thu hồi được trong năm, thì ghi giảm chi ngân sách đồng thời phải thuyết minh rõ và ghi giảm số đã trả (giảm ở cột luỹ kế số tiền đã trả từ đầu năm đến cuối quý này - Cột 14, tăng ở cột luỹ kế số tiền không phải trả từ đầu năm đến cuối quý này - Cột 23) trước khi lập báo cáo; Những trường hợp số trùng lĩnh, trùng cấp, chi sai chế độ chính sách đã quyết toán năm trước, đã được cơ quan có thẩm quyền ra Thông báo xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán ngân sách, năm sau phát hiện, thu hồi được, không được ghi giảm chi ngân sách và cũng không được ghi giảm số đã trả mà phải nộp ngân sách Nhà nước.

+ Số đã trả quý này là số quyết toán trong quý.

+ Số đã trả luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này ở biểu báo cáo của quý 4 là số quyết toán năm.

+ So sánh số phải trả, đã trả, chưa trả ở biểu này trong một quí: Luỹ kế số phải trả từ đầu năm đến cuối quí này = Số đã trả từ đầu năm đến cuối quí này + Số chuyển quí sau trả + Luỹ kế thôi không phải trả từ đầu năm đến cuối quí này.

(Cột 10 = Cột 14 + Cột 18 + Cột 21)

Báo cáo này được lập theo quý, sau khi lập xong, người lập, kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu và gửi các cấp theo quy định.

3.2.2. Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp hàng tháng (mẫu số B08-QT-LĐTBXH) 

a) Mục đích

Tổng hợp theo dõi tình hình chi trả trợ cấp hàng tháng trong tháng, quý, năm của đơn vị.

b) Căn cứ  lập báo cáo 

- Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng (B08-QT-LĐTBXH) của tháng trước

- Bảng kê tăng, giảm đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (C62-HD/LĐTBXH, C63-HD/LĐTBXH, C64-HD/LĐTBXH)

- Danh sách trả trợ cấp hàng tháng tháng này (C67-HD/LĐTBXH)

- Bảng kê đối tượng chưa lĩnh trợ cấp hàng tháng (C68-HD/LĐTBXH)

- Tổng hợp các bảng thanh toán kinh phí của các đại diện chi trả (C73-HD/LĐTBXH) và trả tại đơn vị

c) Nội dung và phương pháp lập báo cáo

- Cột 1, 2: Ghi số thứ tự, danh mục trợ cấp

- Cột 3, 4: Căn cứ vào cột 13, 14 biểu này tháng trước, ghi số người, số tiền để làm căn cứ tính trả tháng này

- Cột 5,6: Căn cứ số người, số tiền ở Bảng kê đối tượng tăng hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, ghi số người, số tiền tăng do biến động đối tượng trong tháng (C62-HD/LĐTBXH)

- Cột 7: Căn cứ vào số điều chỉnh tăng ở Bảng kê điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng (C63-HD/LĐTBXH), ghi số tiền tăng do điều chỉnh trợ cấp trong tháng 

- Cột 8: Cộng số tiền tăng tháng này (Cột 8 = Cột 6 + Cột 7)

- Cột 9,10: Căn cứ vào số người, số tiền ở Bảng kê giảm thôi hưởng trợ cấp hàng tháng (C64-HD/LĐTBXH), ghi số người, số tiền giảm do biến động đối tượng trong tháng 

- Cột 11: Căn cứ vào số tiền giảm điều chỉnh ở Bảng kê danh sách điều chỉnh trợ cấp hàng tháng (C63-HD/LĐTBXH), ghi số tiền giảm do điều chỉnh trợ cấp trong tháng 

- Cột 12: Cộng số tiền giảm tháng này (Cột 12 = Cột 10 + Cột 11)

- Cột 13, 14: Số người, số tiền hàng tháng tháng này:

Cột 13 =  Cột 3 + Cột 5  - Cột 9

Cột 14 =  Cột 4 + Cột 8 - Cột 12

- Cột 15, 16: Chưa trả tháng trước, căn cứ vào cột 26, 27 của Báo cáo này tháng trước, hoặc tháng 12 của năm trước liền kề, ghi số người, số tiền chưa trả tháng trước (năm trước) chuyển tháng này tiếp tục trả.

+ Đối với báo cáo tháng 1:


Cột 15 = cột 26 mẫu số B08-QT-LĐTBXH của tháng 12 năm trước liền kề 


Cột 16 = cột 27 mẫu số B08-QT-LĐTBXH của tháng 12 năm trước liền kề 

+ Đối với báo cáo từ tháng 2 trở đi:


Cột 15 = cột 26 mẫu số B08-QT-LĐTBXH của tháng trước liền kề 


Cột 16 = cột 27 mẫu số B08-QT-LĐTBXH của tháng trước liền kề 

- Cột 17: Số phải trả tháng này (Cột 17 = Cột 14 + Cột 16)

- Cột 18: Luỹ kế phải trả từ đầu quý đến cuối tháng này

Tháng đầu quý: Cột 18 = Cột 14 + Cột 16

Tháng thứ 2,3: Cột 18 =  Cột 14 tháng này + Cột 18 tháng trước 

- Cột 19: Luỹ kế phải trả từ đầu năm đến cuối tháng này

Tháng đầu năm: 
Cột 19 = Cột 17 = Cột 14 + Cột 16

Tháng thứ 2 trở đi : Cột 19 = Cột 19 tháng trước + Cột 14 tháng này

- Cột 20, 21: Ghi số người, số tiền đã trả tháng này

Được tổng hợp trên cơ sở thanh toán của cấp xã (Bảng thanh toán kinh phí: phần A, mẫu số C73-HD/LĐTBXH) và số tiền đã trả tại đơn vị.

- Cột 22 : Luỹ kế từ đầu quý đến cuối tháng này

Tháng đầu quý: Cột 22 = cột 21

Tháng thứ 2,3: Cột 22 = cột 21 tháng này + Cột 22 tháng trước

- Cột 23 : Luỹ kế từ đầu năm đến cuối tháng này

Tháng đầu năm: Cột 23 =  cột 21

Tháng thứ 2 trở đi: Cột 23 =  cột 21 tháng này + cột 23 tháng trước

- Cột 24, 25: Ghi số người, số tiền chưa trả trong tháng

 Cột 24 = cột 26 + cột 28

 Cột 25 = cột 27 + cột 29

- Cột 26, 27: Ghi số người, số tiền tháng sau tiếp tục trả

- Cột 28, 29: Ghi số người, số tiền không phải trả nữa (do lập danh sách nhầm, không có người nhận, hết hạn không kịp ghi giảm, trước khi trả phát hiện hưởng sai chế độ chính sách...)

- Cột 30: Luỹ kế số tiền không phải trả từ đầu năm đến cuối tháng này

Tháng đầu năm : Cột 30 = cột 29

Tháng thứ 2 trở đi: Cột 30 = cột 30 tháng trước + cột 29 tháng này

- Chú ý :

+ Số người, số tiền chưa trả quí trước (hoặc năm trước) được chuyển sang số phải trả quí sau (hoặc năm sau), nên số người, số tiền luỹ kế từ đầu năm đến cuối quí này chỉ có giá trị xác định trong quí (hoặc trong năm ).

+ Những trường hợp số trùng lĩnh, trùng cấp, chi sai chế độ chính sách đã quyết toán trong năm, phát hiện và thu hồi được trong năm, thì ghi giảm chi ngân sách đồng thời phải thuyết minh rõ và ghi giảm số đã trả (giảm ở cột luỹ kế số đã trả từ đầu năm đến cuối tháng này - Cột 23, tăng ở cột số thôi không phải trả luỹ kế từ đầu năm - Cột 30) trước khi lập báo cáo; Những trường hợp số trùng lĩnh, trùng cấp, chi sai chế độ chính sách đã quyết toán năm trước, đã được cơ quan có thẩm quyền ra Thông báo xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán ngân sách, năm sau phát hiện, thu hồi, không được ghi giảm chi ngân sách và cũng không được ghi giảm số đã trả mà phải nộp ngân sách Nhà nước.

+ Số đã trả luỹ kế quý ở biểu tháng cuối quý là số quyết toán quý đó.

+ Số đã trả luỹ kế từ đầu năm đến cuối tháng này của tháng 12 là số quyết toán năm.

+ So sánh số phải trả, đã trả, chưa trả ở biểu này trong một tháng: Số luỹ kế số phải trả từ đầu năm đến cuối tháng này = Luỹ kế số đã trả từ đầu năm đến cuối tháng  này  + Số chuyển tháng sau trả + Luỹ kế thôi không phải trả từ đầu năm đến cuối tháng này. (Cột 19 = Cột 23 + Cột 27 + Cột 30).

Báo cáo này được lập theo tháng, sau khi lập xong, người lập, kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu và gửi các cấp theo quy định.

   3.2.3. Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo (mẫu số B09-QT-LĐTBXH)

a) Mục đích

 Phản ánh tình hình chi trả cho đối tượng chính sách hoặc con đối tượng chính sách hưởng trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo.

b) Căn cứ  lập báo cáo

- Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo (mẫu số B09-QT- LĐTBXH) quí trước.

- Báo cáo đối tượng không phải trả trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo (B14-QT-LĐTBXH)

- Danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo (mẫu số C69-HD/LĐTBXH).

- Bảng kê đối tượng chưa lĩnh trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo (mẫu số C70-HD/LĐTBXH).

- Các bảng tổng hợp thanh toán kinh phí chi trả trợ cấp (C73-HD/LĐTBXH).

c) Nội dung và phương pháp lập báo cáo

- Cột 1: Ghi số thứ tự

- Cột 2: Ghi đối tượng hưởng trợ cấp

- Cột 3, 4: Ghi số người, số tiền các quí trước chưa trả

+ Đối với báo cáo quý 1:


Cột 3 = cột 21 mẫu số B09-QT-LĐTBXH của quí 4 năm trước liền kề 


Cột 4 = cột 22 mẫu số B09-QT-LĐTBXH của quí 4 năm trước liền kề 

+ Đối với báo cáo từ quý 2 trở đi:


Cột 3 = cột 21 mẫu số B09-QT-LĐTBXH của quí trước liền kề 


Cột 4 = cột 22 mẫu số B09-QT-LĐTBXH của quí trước liền kề

- Cột 5, 6: Ghi số người, số tiền được hỗ trợ học phí

- Cột 7, 8: Ghi số người, số tiền hưởng trợ cấp một lần

- Cột 9, 10: Ghi số người, số tiền hưởng trợ cấp hàng tháng

- Cột 11, 12: Ghi số người, số tiền phải trả quý này:


Cột 11 = cột 3 + cột 5 + cột 7 + cột 9


Cột 12 = cột 4 + cột 6 + cột 8 + cột 10

- Cột 13, 14: Luỹ kế phải trả từ đầu năm đến cuối quí này

+ Đối với báo cáo quý 1:

Cột 13 = Cột 11 = Cột 3 + cột 5 + cột 7 + cột 9


Cột 14 = Cột 12 = Cột 4 + cột 6 + cột 8 + cột 10

+ Đối với báo cáo từ quý 2 trở đi:



Cột 13 = Cột 13 quý trước + Cột 5 + Cột 7 + cột 9



Cột 14 = Cột 14 quý trước + Cột 6 + Cột 8 + cột 10

- Cột 15, 16: Ghi số người, số tiền đã trả quý này

- Cột 17, 18: Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này

+ Đối với báo cáo quý 1: Số người là cột 15, số tiền là cột 16

+ Đối với báo cáo từ quý 2 trở đi:

 Cột 17 = cột 17 quí trước + cột 15 quí này

 Cột 18 = Cột 18 quí trước + Cột 16 quí này

- Cột 19, 20: Ghi tổng số người, số tiền chưa trả tháng này

- Cột 21, 22: Ghi số người, số tiền chuyển tháng sau trả tiếp

- Cột 23, 24: Ghi số người, số tiền thôi không phải trả

- Cột 25: Luỹ kế số tiền không phải trả từ đầu năm đến cuối tháng này

+ Đối với báo cáo quý 1: Cột 25 = cột 24 tháng này

+ Đối với báo cáo từ quý 2 trở đi: Cột 25 = Cột 25 quí trước + Cột 24 quí này

- Chú ý:
+ Số người, số tiền chưa trả quí trước (hoặc năm trước) được chuyển sang số phải trả quí sau (hoặc năm sau) nên số người, số tiền luỹ kế từ đầu năm đến cuối quí này chỉ có giá trị xác định trong quí (hoặc trong năm ).

+ Những trường hợp số trùng lĩnh, trùng cấp, chi sai chế độ chính sách đã quyết toán trong năm, phát hiện và thu hồi được trong năm, thì ghi giảm chi ngân sách đồng thời phải thuyết minh rõ và ghi giảm số đã trả (giảm ở cột luỹ kế số tiền đã trả từ đầu năm đến cuối quý này - Cột 18, tăng ở cột số tiền không phải trả luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này - Cột 25) trước khi lập báo cáo; Những trường hợp số trùng lĩnh, trùng cấp, chi sai chế độ chính sách đã quyết toán năm trước, đã được cơ quan có thẩm quyền ra Thông báo xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán ngân sách, năm sau phát hiện, thu hồi được, không được ghi giảm chi ngân sách và cũng không được ghi giảm số đã trả mà phải nộp ngân sách Nhà nước.

+ Số đã trả quý này là số quyết toán trong quý .

+ Số đã trả luỹ kế năm ở biểu quí 4 là số quyết toán trong năm .

+ So sánh số phải trả, đã trả, chưa trả ở biểu này trong một quí: Số luỹ kế số phải trả từ đầu năm đến cuối quí này = Luỹ kế số đã trả từ đầu năm đến cuối quí này + Số chuyển quí sau trả + luỹ kế thôi không phải trả từ đầu năm đến quí này.


(Cột 14 = Cột 18 + Cột 22 + Cột 25)

Báo cáo này được lập theo quý, sau khi lập xong, người lập, kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu và gửi các cấp theo quy định.

3.2.4. Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp mua phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình (mẫu số B10-QT-LĐTBXH)

a) Mục đích

Để tổng hợp tình hình chi trả các khoản trợ cấp mua phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình cho đối tượng theo quí, năm.

 b) Căn cứ  lập báo cáo

- Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp mua phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình (B10-QT-LĐTBXH) của quí 4 của năm trước liền kề.

- Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp mua phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình (B10-QT-LĐTBXH) của các quý trong năm nay.

- Danh sách chi trả trợ cấp mua phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình (C71- HD/LĐTBXH).

- Bảng kê đối tượng chưa nhận trợ cấp mua phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình (C72-HD/LĐTBXH).

- Tổng hợp các Bảng thanh toán kinh phí chi trả trợ cấp (C73-HD/LĐTBXH).

c) Nội dung và phương pháp lập báo cáo

- Cột 1,2 : Ghi số thứ tự và danh mục phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình

- Cột 3: Ghi số người chưa trả kỳ trước chuyển sang; cột 4 ghi số tiền chưa trả kỳ trước chuyển sang

+ Đối với báo cáo quý 1: Số liệu để ghi vào cột 3 và cột 4 là số liệu của cột 13 và cột 14 tương ứng của quý 4 của năm trước liền kề.

+ Đối với báo cáo từ quý 2 trở đi: Số liệu để ghi vào cột 3 và cột 4 là số liệu của cột 13, cột 14 của quý trước liền kề trong năm.

- Cột 5: Ghi số người phải trả trợ cấp phát sinh trong quý

- Cột 6: Ghi số tiền trợ cấp phải trả phát sinh trong quý

- Cột 7: Ghi tổng số người phải trả trợ cấp trong quý: 
Cột 7 = cột 3 + cột 5

- Cột 8: Ghi số tiền trợ cấp phải trả trong quý: Cột 8 = cột 4 + cột 6

- Cột 9: Ghi luỹ kế số tiền phải trả từ đầu năm đến cuối quý này:

+ Đối với báo cáo quý 1: Cột 9 = cột 8 = cột 4 + cột 6

+ Đối với báo cáo từ quý 2 trở đi:  Cột 9 = cột 6 quý này+ cột 9 của Quý trước liền kề

- Cột 10 đến cột 12: Ghi số đã trả trong quý, trong đó:

- Cột 10: Ghi số người đã trả trợ cấp

- Cột 11: Ghi số tiền trợ cấp đã trả

- Cột 12: Ghi số tiền đã chi trả luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này:

+ Đối với báo cáo quý 1: Cột 12 = cột 11

+ Đối với báo cáo từ quý 2 trở đi: Cột 12 = cột 11 của quý này + cột 12 của quý trước liền kề

- Cột 13: Ghi số người chưa trả trợ cấp: Cột 13 = cột 7 - cột 10 = cột 15 + cột 17

- Cột 14: Ghi số tiền trợ cấp chưa trả: Cột 14 = cột 8 - cột 11 = cột 16 + cột 18

- Cột 15: Ghi số người chuyển tháng sau trả

- Cột 16: Ghi số tiền chuyển tháng sau trả

- Cột 17: Ghi số người không phải trả nữa

- Cột 18: Ghi số tiền không phải trả nữa

- Cột 19: Ghi luỹ kế số tiền không phải trả từ đầu năm đến cuối quý này.

+ Đối với báo cáo quý 1: Cột 19 = cột 18

+ Đối với báo cáo từ quý 2 trở đi: Cột 19 = cột 18 tháng này + cột 19 của tháng trước liền kề.

Báo cáo này được lập theo quý, sau khi lập xong, người lập, kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu và gửi các cấp theo quy định.

3.2.5- Báo cáo tình hình mua BHYT (mẫu số B11-QT-LĐTBXH)

a) Mục đích

Dùng cho Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý chặt chẽ đối tượng hưởng chính sách bảo hiểm y tế hàng tháng, quý, năm theo chế độ quy định.

b) Căn cứ  lập báo cáo

- Báo cáo tình hình mua bảo hiểm y tế tháng 12 của năm trước liền kề

- Báo cáo tình hình mua bảo hiểm y tế của các tháng trong năm

- Căn cứ vào hồ sơ, đối tượng hưởng chế độ, Người có công được cấp thẻ bảo hiểm y tế khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. 

- Căn cứ vào danh sách mua Bảo hiểm y tế để lập bảng tổng hợp

c) Nội dung và phương pháp lập báo cáo

- Cột 1, 2: Ghi số thứ tự và đối tượng được hưởng

- Cột 3: Ghi số người được hưởng tháng trước

+ Đối với báo cáo tháng 1: Cột 3 = cột 6 tháng 12 của năm trước liền kề 

+ Đối với báo cáo từ tháng 2 trở đi: Cột 3 = cột 6 của tháng trước liền kề

- Cột 4: Ghi số người tăng trong tháng

- Cột 5: Ghi số người giảm trong tháng

- Cột 6, 7: Ghi số người, số tiền mua bảo hiểm y tế tháng này

- Cột 8: Luỹ kế số tiền từ đầu quí đến cuối tháng này

+ Tháng đầu quý: 

Cột 8 = cột 7

+ Tháng 2 trở đi:
 Cột 8 = cột 7 tháng này + cột 8 tháng trước liền kề trong quý

- Cột 9: Luỹ kế số tiền mua BHYT từ đầu năm đến cuối tháng này

+ Tháng đầu năm:
Cột 9 = cột 7

+ Tháng thứ 2 trở đi: Cột 9 = cột 7 tháng này + cột 9 của tháng trước liền kề

- Chú ý: Các trường hợp thuộc diện mua bảo hiểm y tế ở cơ quan đang công tác hoặc hưởng Bảo hiểm xã hội thì không chi trả tiền mua thẻ bảo hiểm y tế bằng nguồn kinh phí ưu đãi Người có công; các trường hợp thuộc diện mua thẻ bảo hiểm y tế người nghèo, dân tộc thiểu số phải được kiểm tra trước khi mua thẻ để tránh mua trùng lặp.

Báo cáo này được lập theo tháng, sau khi lập xong, người lập, kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu và gửi các cấp theo quy định.

3.2.6. Báo cáo đối tượng không phải trả trợ cấp ưu đãi một lần (mẫu số B12-QT-LĐTBXH)

a) Mục đích

Phản ánh các đối tượng thuộc diện được hưởng trợ cấp ưu đãi một lần trong năm, nhưng không phải chi trả nữa (bao gồm: quá trình chi trả phát hiện hưởng sai chính sách, sau khi chi trả phát hiện hưởng sai chính sách đã thu hồi được tiền trong năm và các trường hợp không phải trả khác theo quy định) đã được cấp huyện bố trí cán bộ cùng với địa phương kiểm tra lập biên bản kết luận không phải trả một lần và lập danh sách báo cáo cấp trên.

b) Căn cứ  lập báo cáo

- Căn cứ báo cáo đối tượng không phải trả trợ cấp ưu đãi một lần tháng trước liền kề.

- Căn cứ Bảng kê đối tượng chưa lĩnh trợ cấp ưu đãi một lần (C66 - HD/LĐTBXH), những trường hợp được xác nhận là thôi không phải trả một lần nữa thì được kê vào báo cáo này. Số tiền ở báo cáo này được phản ánh trong Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp một lần (B07-QT-LĐTBXH), báo cáo tổng hợp số không phải trả trợ cấp ưu đãi người có công (B15-QT-LĐBXH).

c) Nội dung và phương pháp lập báo cáo

- Cột 1,2: Ghi số thứ tự, họ tên đối tượng không phải trả trợ cấp

- Cột 3: Ghi địa chỉ

- Cột 4: Ghi loại trợ cấp

- Cột 5: Ghi số hồ sơ hoặc số Quyết định cho hưởng trợ cấp ưu đãi 1 lần

- Cột 6: Ghi gố tiền không phải trả trợ cấp

- Cột 7: Ghi lý do không phải trả nữa

- Các dòng cộng tháng, luỹ kế từ đầu quý đến cuối tháng này và luỹ kế từ đầu năm đến cuối tháng này chỉ tính ở cột số tiền (Cột 6)

+ Dòng luỹ kế từ đầu năm đến cuối tháng này: 

Đối với báo cáo tháng 1:  Dòng luỹ kế từ đầu năm đến cuối tháng này = Dòng cộng tháng.

Đối với báo cáo từ tháng thứ 2 trở đi: Dòng luỹ kế từ đầu năm đến cuối tháng này = Dòng luỹ kế từ đầu năm đến cuối tháng này của tháng trước liền kề + Dòng cộng tháng của tháng này. 

+ Dòng luỹ kế từ đầu quý đến cuối tháng này: 

Đối với báo cáo tháng đầu quý: Dòng luỹ kế từ đầu quý đến cuối tháng này = Dòng cộng tháng.

Đối với báo cáo từ tháng thứ 2 trong quý trở đi: Dòng luỹ kế từ đầu quý đến cuối tháng này = Dòng luỹ kế từ đầu quý đến cuối tháng này của tháng trước trong quý liền kề + Dòng cộng tháng của tháng này

Báo cáo này được lập cho từng loại trợ cấp, trường hợp các loại trợ cấp có ít thì được lập chung nhưng sau mỗi loại trợ cấp phải có đủ 03 dòng (cộng tháng, luỹ kế từ đầu tháng đến cuối quý này, luỹ kế từ đầu năm đến cuối tháng này).

- Lưu ý: Đối với chi trả trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình nếu có trường hợp không phải trả thì sử dụng mẫu này (nội dung sửa các chỉ tiêu cho phù hợp) để báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Báo cáo này được lập theo tháng, sau khi lập xong, người lập, kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu và gửi các cấp theo quy định.

3.2.7- Báo cáo đối tượng không phải trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng (mẫu số B13-QT-LĐTBXH)

a) Mục đích

Phản ánh đối tượng thuộc diện được hưởng trợ cấp hàng tháng trong năm, trong quá trình chi trả được phát hiện không phải trả nữa vì các lý do: đối tượng chết mà không ghi giảm kịp thời hoặc vi phạm pháp luật đến mức bị đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi, đối tượng hết hạn hưởng trợ cấp mà cấp huyện không ghi giảm kịp thời, đối tượng sau khi chi trả phát hiện hưởng sai chính sách đã thu hồi được tiền trong năm và các trường hợp không phải trả khác theo quy định. Trên cơ sở báo cáo để xác định được số thực phải trả và đánh giá chất lượng quản lý đối tượng thực hiện chế độ Người có công hàng năm.

b) Căn cứ  lập báo cáo

Căn cứ vào Bảng kê đối tượng chưa lĩnh trợ cấp ưu đãi hàng hàng tháng của các đại diện chi trả (C68-HD/LĐTBXH), Cấp huyện đối chiếu hồ sơ và đến tận nơi cư trú của đối tượng kiểm tra xem xét, tìm nguyên nhân, lý do đối tượng không lĩnh trợ cấp. Lập biên bản xác nhận của UBND xã, phường nơi đối tượng cư trú và tổng hợp thành báo cáo không phải trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng (B13-QT-LĐTBXH).

c) Nội dung và phương pháp lập báo cáo

- Cột 1,2: Ghi số thứ tự, họ tên đối tượng không phải trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng

- Cột 3: Ghi địa chỉ

- Cột 4: Ghi loại trợ cấp

- Cột 5: Ghi số Sổ lĩnh tiền

- Cột 6: Ghi số tiền không phải trả trợ cấp (tổng các tháng chưa lĩnh)

- Cột 7: Ghi lý do không phải trả trợ cấp

+ Dòng luỹ kế từ đầu năm đến cuối tháng này: 

Đối với báo cáo tháng 1:  Dòng luỹ kế từ đầu năm đến cuối tháng này = Dòng cộng tháng.

Đối với báo cáo từ tháng thứ 2 trở đi: Dòng luỹ kế từ đầu năm đến cuối tháng này = Dòng luỹ kế từ đầu năm đến cuối tháng này của tháng trước liền kề + Dòng cộng tháng của tháng này. 

+ Dòng luỹ kế từ đầu quý đến cuối tháng này: 

Đối với báo cáo tháng đầu quý: Dòng luỹ kế từ đầu quý đến cuối tháng này = Dòng cộng tháng.

Đối với báo cáo từ tháng thứ 2 trong quý trở đi: Dòng luỹ kế từ đầu quý đến cuối tháng này = Dòng luỹ kế từ đầu quý đến cuối tháng này của tháng trước trong quý liền kề + Dòng cộng tháng của tháng 

Báo cáo này được lập cho từng loại trợ cấp, trường hợp các loại trợ cấp có ít thì được lập chung nhưng sau mỗi loại trợ cấp phải có đủ 03 dòng (cộng tháng, luỹ kế từ đầu tháng đến cuối quý này, luỹ kế từ đầu năm đến cuối tháng này).

Báo cáo này được lập theo tháng, sau khi lập xong, người lập, kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu và gửi các cấp theo quy định.

3.2.8- Báo cáo đối tượng không phải trả trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo (mẫu số B14-QT-LĐTBXH)

a) Mục đích

Phản ánh đối tượng được hưởng trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo, Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện đang quản lý lập danh sách chi trả, trong quá trình chi trả được phát hiện không phải trả nữa vì các lý do: đối tượng hết hạn hưởng trợ cấp, hưởng sai chính sách mà cấp huyện không ghi giảm kịp thời; đối tượng sau khi chi trả phát hiện hưởng sai chính sách đã thu hồi được tiền trong năm và các trường hợp không phải trả khác theo quy định.  . 

b) Căn cứ  lập báo cáo

Căn cứ vào danh sách chi trả trợ cáp ưu đãi giáo dục, đào tạo (C69 - HD/LĐTBXH), Bảng kê đối tượng chưa lĩnh trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo (C70-HD/LĐTBXH) của các đại diện chi trả, Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện đối chiếu hồ sơ và đến tận nơi cư trú của đối tượng kiểm tra xem xét, tìm nguyên nhân, lý do đối tượng không lĩnh trợ cấp để lập báo cáo.

c) Nội dung và phương pháp lập báo cáo

- Cột 1, 2: Ghi số thứ tự, họ tên học sinh, sinh viên không phải trả trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo

- Cột 3: Ghi mã hiệu đối tượng được hưởng trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo

- Cột 4: Ghi số sổ trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo

- Cột 5: Ghi địa chỉ

- Cột 6: Ghi số tiền

- Cột 7: Lý do không phải trả trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo

+ Dòng luỹ kế từ đầu năm đến cuối tháng này: 

Đối với báo cáo tháng 1:  Dòng luỹ kế từ đầu năm đến cuối tháng này = Dòng cộng tháng.

Đối với báo cáo từ tháng thứ 2 trở đi: Dòng luỹ kế từ đầu năm đến cuối tháng này = Dòng luỹ kế từ đầu năm đến cuối tháng này của tháng trước liền kề + Dòng cộng tháng của tháng này. 

+ Dòng luỹ kế từ đầu quý đến cuối tháng này: 

Đối với báo cáo tháng đầu quý: Dòng luỹ kế từ đầu quý đến cuối tháng này = Dòng cộng tháng.

Đối với báo cáo từ tháng thứ 2 trong quý trở đi: Dòng luỹ kế từ đầu quý đến cuối tháng này = Dòng luỹ kế từ đầu quý đến cuối tháng này của tháng trước trong quý liền kề + Dòng cộng tháng của tháng này

Báo cáo này được lập cho từng loại trợ cấp, trường hợp các loại trợ cấp có ít thì được lập chung nhưng sau mỗi loại trợ cấp phải có đủ 03 dòng (cộng tháng, luỹ kế từ đầu tháng đến cuối quý này, luỹ kế từ đầu năm đến cuối tháng này).

Báo cáo này được lập theo tháng, sau khi lập xong, người lập, kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu và gửi các cấp theo quy định.

3.2.9- Báo cáo tổng hợp số không phải trả trợ cấp ưu đãi Người có công (mẫu số B15-QT-LĐTBXH)

a) Mục đích

Theo dõi số đối tượng thuộc diện được hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi một lần, hàng tháng, ưu đãi giáo dục, đào tạo, mua phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình trong năm nhưng vì các lý do như hưởng sai chế độ chính sách, cắt chậm và các trường hợp khác theo quy định mà không được hưởng trợ cấp ưu đãi nữa). Thông qua công tác kiểm tra chi trợ cấp phát hiện kịp thời những trường hợp giải quyết sai, hoặc chưa kịp ghi giảm, không chi trả tại các quận, huyện, thị xã.

b) Căn cứ  lập báo cáo

Căn cứ vào Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp một lần (B07-QT-LDDTBXH), Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp hàng tháng (B08-QT-LDDTBXH), Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo (B09-QT-LDDTBXH), Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp mua phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình (B10-QT-LDDTBXH), Báo cáo đối tượng không phải trả trợ cấp ưu đãi một lần (mẫu số B12-QT-LĐTBXH), Báo cáo đối tượng không phải trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng (mẫu số B13-QT-LĐTBXH) và Báo cáo đối tượng không phải trả trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo (mẫu số B14-QT-LĐTBXH) của Cơ quan Lao động Thương binh và Xã hội huyện, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp, lập báo cáo này theo quý và gửi các cơ quan chức năng theo qui định.

c) Nội dung và phương pháp lập báo cáo
- Cột 1,2: Ghi số thứ tự, tên đơn vị (Cơ quan LĐTBXH quận, huyện, thị xã)

- Cột 3,4: Ghi số không phải trả trợ cấp một lần, trong đó:

+ Cột 3: Ghi số người

+ Cột 4: Ghi số tiền

- Cột 5,6: Ghi số không phải trả trợ cấp hàng tháng, trong đó:

+ Cột 5: Ghi số người

+ Cột 6: Ghi số tiền

- Cột 7, 8: Ghi số không phải trả trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo, trong đó:

+ Cột 7: Ghi số người

+ Cột 8: Ghi số tiền

- Cột 9, 10: Ghi số không phải trả trợ cấp ưu đãi  mua phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình, trong đó:

+ Cột 9: Ghi số người

+ Cột 10: Ghi số tiền

- Cột 11, 12: Ghi tổng cộng, trong đó

+ Cột 11: Ghi số người. Cột 11 = Cột 3 + Cột 5 + Cột 7 + Cột 9

+ Cột 12: Ghi số tiền. Cột 12 = Cột 4 + Cột 6 + Cột 8 + Cột 10

- Cột 13: Ghi chú

Báo cáo này được lập theo quý, sau khi lập xong, người lập, kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu và gửi các cấp theo quy định.
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C60


			2. MÉu chøng tõ kÕ to¸n


			Đơn vị: …………………..            Mẫu số: C60-HD/LĐTBXH			Đơn vị: …………….															Mẫu số: C60-HD/LĐTBXH


			Bộ phận: ……………….			Bộ phận: ……………….						CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


			Mã đơn vị SDNS: ……….			Mã đơn vị SDNS: ……….						Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


			GIẤY BÁO LĨNH TIỀN


			Tháng ….. năm …..			GIẤY BÁO LĨNH TIỀN TRỢ CẤP ƯU ĐÃI MỘT LẦN																		Số: ...........


			Số: .........................................................			Tháng ….. năm …..


			Kính mời Ông (bà): .............................................................			Kính mời Ông (bà):....................................................................................									Số hồ sơ …….........


			Số hồ sơ: ..........................................................................			Địa chỉ: ..............................................................................................


			.........................................................................................			...........................................................................................................


			Địa chỉ: ..........................................................................			Được hưởng tiền trợ cấp một lần về khoản:


			........................................................................................			...........................................................................................................


			Số tiền: ..............................................................................			Số tiền: ......................................................


			.........................................................................................			Bằng chữ: ..........................................


			Bằng chữ: ............................................................................			Đến: ......................................để lĩnh tiền vào ngày ..../..../.......


			..........................................................................................															Ngày .... tháng .... năm ..........


			Đến: ......................để lĩnh tiền vào ngày ..../..../.................															Thủ trưởng đơn vị


			.........................................................................................															(Ký, họ tên, đóng dấu)


			.........................................................................................


			Ngày ..... tháng ..... năm ......................................................


			Phòng .....................


			(Ký, họ tên, đóng dấu)


															Ghi chú: -Người đi lĩnh tiền phải mang theo CMND của mình.


															- Nếu người khác lĩnh thay, người được hưởng trợ cấp phải


															viết giấy uỷ quyền cho người lĩnh thay và phải có xác nhận của


															UBND xã, phường.





&C4





C61


			Đơn vị: …………….						Mẫu số: C61-HD/LĐTBXH									Đơn vị: …………….												Mẫu số: C61-HD/LĐTBXH


			Bộ phận: ……………….			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM												Bộ phận: ……………….									CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


			Mã đơn vị SDNS: ……….			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc												Mã đơn vị SDNS: ……….									Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


			Số: .............../GT-TC															Số: ............/GT-TC


			GIẤY GIỚI THIỆU CHI TRẢ															GIẤY GIỚI THIỆU CHI TRẢ


			TRỢ CẤP ƯU ĐÃI															TRỢ CẤP ƯU ĐÃI


			Kính gửi: ..........................................															Kớnh gửi: ..........................................


			Ông (bà): ...............................................................................................................															Ông (bà): ..............................................................................................................


			Địa chỉ: ..................................................................................................................															Địa chỉ: .................................................................................................................


			Là đối tượng hưởng chính sách chế độ ưu đãi ........ Số hồ sơ: .............															Là đối tượng hưởng chính sách chế độ ưu đãi ........ Số hồ sơ: .............


			Đã lĩnh tiền ưu đãi chính sách đến hết tháng ..... năm ..............................															Đã lĩnh tiền ưu đãi  đến hết tháng ..... năm ........................................


			Nay chuyển đến: .............................................			……………………………………………………												Nay chuyển đến: .......................................


			Đề nghị  .........................................................................................................................															Đề nghị .....................................................


			tiếp nhận và tiếp tục quản lý chi trả tiền ưu đãi chính sách từ tháng ..... năm ......															tiếp nhận và tiếp tục quản lý chi trả tiền ưu đãi chính sách từ tháng ..... năm ......


			Gồm các khoản ưu đãi sau đây:															Gồm các khoản ưu đãi  sau đây:


			+ Trợ cấp : .............................															+ Trợ cấp: .............................


			+ ............................................															+ ...........................................


			+ ............................................															+ ...........................................


			+  ...........................................															+ ...........................................


			Cộng: ..................															Cộng: ..................


			Số tiền bằng chữ: ................................															Số tiền bằng chữ: ................................


						Ngày ..... tháng ..... năm .....																					Ngày ..... tháng ..... năm ........


			Kế toán trưởng			Thủ trưởng đơn vị												Kế toán trưởng									Thủ trưởng đơn vị


			(Ký tên, đóng dấu)			(Ký tên, đóng dấu)												(ký, họ tên)									(ký, họ tên, đóng dấu)





&C5





C62


			Đơn vị: …………….															Mẫu số: C62-HD/LĐTBXH


			Bộ phận: ……………….


			Mã đơn vị SDNS: ……….															Số:………..


			BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG TĂNG HƯỞNG TRỢ CẤP ƯU ĐÃI HÀNG THÁNG


			LOẠI TRỢ CẤP: ............................................


			Tháng ....... năm .......


																		Đơn vị tính: Đồng


			STT			Họ và tên			Địa chỉ			Số sổ lĩnh tiền			Số tiền			Ghi chú


			1			2			3			4			5			6


						Cộng


			Thuyết minh:


			1- Đối tượng chuyển đến: Số người ...........…Số tiền ...............…. đồng


			2- Đối tượng mới được hưởng: Số người ...........…Số tiền ...............…. đồng


			3- Đối tượng mới được khôi phục hưởng: số người……..Số tiền……đồng


															Ngày ..... tháng ..... năm.......


						Kế toán trưởng									Thủ trưởng đơn vị


						(Ký, họ tên)									(Ký, họ tên, đóng dấu)





&C6





C63


			Đơn vị: …………….																					Mẫu số: C63-HD/LĐTBXH


			Bộ phận: ……………….


			Mã đơn vị SDNS: ……….																					Số: ……..


			BẢNG KÊ ĐIỀU CHỈNH TRỢ CẤP ƯU ĐÃI HÀNG THÁNG


			LOẠI TRỢ CẤP: ............................................


			Tháng ....... năm ........


																											Đơn vị tính: Đồng


			STT			Họ và tên			Địa chỉ			Số sổ         lĩnh tiền			Số tiền tháng trước			Số tiền điều chỉnh						Số tiền được hưởng tháng này			Ghi chú


																		Tăng			Giảm


																					Trî cÊp


			1			2			3			4			5			6			7			8=5+6-7			9


						Cộng


			Thuyết minh:


			1- Điều chỉnh tăng số người ........................ số tiền ....................… đồng


			2- Điều chỉnh giảm số người ........................ số tiền ....................… đồng


																		Ngày……. tháng…….. năm ……


			Kế toán trưởng															Thủ trưởng đơn vị


			(Ký, họ tên)															(Ký, họ tên, đóng dấu)





&C7





C64


			Đơn vị: …………….															Mẫu số: C64-HD/LĐTBXH


			Bộ phận: ……………….


			Mã đơn vị SDNS: ……….															Số: ……..


			BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG GIẢM THÔI HƯỞNG TRỢ CẤP ƯU ĐÃI HÀNG THÁNG


			LOẠI TRỢ CẤP: ............................................


			Tháng ....... năm ........


																		Đơn vị tính: Đồng


			STT			Họ và tên			Địa chỉ			Số sổ lĩnh tiền			Số tiền			Ghi chú


			1			2			3			4			5			6


						Cộng


			Thuyết minh:


			1- Đối tượng chuyển đi: Số người ...........…………. Số tiền ...........…….  đồng


			2- Đối tượng hết thời hạn hưởng: Số người .............. Số tiền ...........…….. đồng


			3- Đối tượng chết: Số người ..................…………… Số tiền…………….. đồng


			4- Đối tượng giảm khác: Số người………………… Số tiền.……………. đồng


															Ngày ..... tháng ..... năm.......


						Kế toán trưởng									Thủ trưởng đơn vị


						(Ký, họ tên)									(Ký,  họ tên, đóng dấu)





&C8





C65


			Đơn vị: …………….																		Mẫu số: C65-HD/LĐTBXH


			Bộ phận: ……………….


			Mã đơn vị SDNS: ……….																		Số: ….


			Danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi một lần


			LOẠI TRỢ CẤP: ..................................


			Tháng ..... năm .....


																					Đơn vị tính: Đồng


			STT			Họ và tên			Địa chỉ			Số hồ sơ			Số giấy báo lĩnh tiền			Số tiền			Người nhận


																					Ký			Họ tên


			1			2			3			4			5			6			7			8


						Cộng


			Ấn định: Số người: ....................... Số tiền: ....................................…đồng (Viết bằng chữ:……….)


															Ngày ..... tháng ..... năm ..........


			Bên nhận chi trả												Bên giao chi trả


			Người chi trả          Thủ trưởng đơn vị									Kế toán trưởng						Thủ trưởng đơn vị


			(Ký,  họ tên)             (Ký, họ tên, đóng dấu)									(Ký,  họ tên)						(Ký, họ tên, đóng dấu)





&C9





C66


			Đơn vị: …………….																					Mẫu số: C66-HD/LĐTBXH


			Bộ phận: ……………….


			Mã đơn vị SDNS: ……….																					Số: ….


			BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG CHƯA LĨNH TRỢ CẤP ƯU ĐÃI MỘT LẦN


			(Theo danh sách chi trả trợ cấp của tháng ..... năm ........)


			LOẠI TRỢ CẤP: ..................................


																								Đơn vị tính: Đồng


			STT			Họ và tên			Địa chỉ			Số hồ sơ			Số giấy báo lĩnh tiền			Tổng số tiền			Trong đó						Lý do


																					Chuyển        tháng sau			Không          phải trả


			1			2			3			4			5			6=7+8			7			8			9


						Cộng


			Thuyết minh:


			1- Số chuyển tháng sau trả: Số người ...........Số tiền ............…đồng


			2- Số không phải trả: Số người ........……….Số tiền ............….đồng


															Ngày ..... tháng ..... năm ..........


						Người chi trả									Thủ trưởng đơn vị


						(Ký, họ tên)									(Ký, họ tên, đóng dấu)





&C10





C67


			Đơn vị: …………….																					Mẫu số: C67-HD/LĐTBXH


			Bộ phận: ……………….


			Mã đơn vị SDNS: ……….																					Số: ….


			DANH SÁCH CHI TRẢ TRỢ CẤP ƯU ĐÃI HÀNG THÁNG


			LOẠI TRỢ CẤP: .........................


			Tháng ...... năm ......


																					Đơn vị tính: Đồng


			STT			Họ và tên			Địa chỉ			Số sổ   lĩnh tiền			Số tiền trợ cấp thường xuyên tháng này			Chưa trả tháng trước						Tổng số tiền trợ cấp			Người nhận


																		Số tháng			Số tiền						Ký			Họ tên


			1			2			3			4			5			6			7			8=5+7			9			10


						Cộng


			Ấn định: Số người: ....................... Số tiền: .......................…đồng (Viết bằng chữ:………………)


																		Ngày ..... tháng ..... năm ..........


			Bên nhận chi trả															Bờn giao chi trả


			Người chi trả       Thủ trưởng đơn vị												Kế toán trưởng						Thủ trưởng đơn vị


			(Ký, họ tên)         (Ký, họ tên, đóng dấu)												(Ký, họ tên)						(Ký, họ tên, đóng dấu)





&C11





C68


			Đơn vị: …………….																		Mẫu số: C68-HD/LĐTBXH


			Bộ phận: ……………….


			Mã đơn vị SDNS: ……….


																								Số: …..


			BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG CHƯA LĨNH TRỢ CẤP ƯU ĐÃI HÀNG THÁNG


			(Theo danh sách chi trả trợ cấp của tháng ..... năm ........)


			LOẠI TRỢ CẤP: ......................


																														Đơn vị tính: Đồng


			STT			Họ và tên			Địa chỉ			Số sổ lĩnh tiền			Trợ cấp chưa lĩnh																		Lý do


																		Tổng            số tiền			Trong đó


															Số tháng						Chuyển tháng sau						Không phải trả


																					Số thỏng			Số tiền			Số thỏng			Số tiền


			1			2			3			4			5=7+9			6=8+10			7			8			9			10			11


						Cộng


			Thuyết minh:


			1- Số chuyển tháng sau trả: Số người .............Số tiền ..........…. đồng


			2- Số không phải trả: Số người ...........………Số tiền ............… đồng


															Ngày ..... tháng ..... năm ........


						Người chi trả									Thủ trưởng đơn vị


						(Ký, họ tên)									(Ký, họ tên, đóng dấu)





&C12





C69


			Đơn vị: …………….																																	Mẫu số: C69-HD/LĐTBXH


			Bộ phận: ……………….


			Mã đơn vị SDNS: ……….																																							Số:…….


			DANH SÁCH CHI TRẢ TRỢ CẤP ƯU ĐÃI GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO


			Tháng ....... năm ........


																																										Đơn vị tính: Đồng


			Stt			Họ và tên người có công			Họ và tên học sinh, sinh viên			Mã hiệu đối tượng hưởng ưu đãi giáo dục, đào tạo			Số sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo			Tên trường đang học			Khoá học			Chưa lĩnh kỳ trước chuyển sang			Trợ cấp tính trả kỳ này															Tổng số tiền được lĩnh kỳ này			Người nhận


																											Hỗ trợ học phí			Trợ cấp một lần			Trợ cấp hàng tháng						Cộng


																																	Số tháng			Số tiền									Ký			Họ tên


			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13=9+10+12			14=9+13			15			16


						Cộng


			Ấn định: Số người: ....................... Số tiền: .......................…đồng (Viết bằng chữ:………………)


																																							...., ngày ... tháng .. năm .....


						Kế toán trưởng																																	Thủ trưởng đơn vị


						(Ký, họ tên)																																	(Ký, họ tên, đóng dấu)





&C13





C70


			Đơn vị: …………….																		Mẫu số: C70-HD/LĐTBXH


			Bộ phận: ……………….


			Mã đơn vị SDNS: ……….


																								Số:…….


			BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG CHƯA LĨNH TRỢ CẤP ƯU ĐÃI GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO


			Tháng … năm


																								Đơn vị tính: Đồng


			Stt			Họ và tên                người có công			Họ và tên học sinh, sinh viên			Mã hiệu đối tượng hưởng ưu đãi giáo dục, đào tạo			Số sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo			Tổng            số tiền			Trong đó						Lý do


																					Chuyển
tháng sau			Không
phải trả


			1			2			3			4			5			6			7			8			9


						Cộng


			Thuyết minh:


			1- Số chuyển tháng sau trả tiếp:    Số người ...............Số tiền................đồng


			2- Số không phải trả nữa:  Số người…………..Số tiền………….đồng


												...., ngày ... tháng .. năm .....


						Người chi trả						Thủ trưởng đơn vị


						(Ký, họ tên)						(Ký, họ tên, đóng dấu)





&C14





C71


			Đơn vị: …………….																																	Mẫu số: C71-HD/LĐTBXH


			Bộ phận: ……………….


			Mã đơn vị SDNS: ……….																																				Số: ……


			DANH SÁCH CHI TRẢ TRỢ CẤP MUA PHƯƠNG TIỆN TRỢ GIÚP VÀ DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH


			Tháng ....... năm ........


																								Đơn vị tính: đồng


			Stt			Họ và tên			Địa chỉ			Số        hồ sơ			Số sổ theo dõi          trợ cấp phương tiện trợ giúp và DCCH			Số Quyết định hưởng trợ cấp			Tháng, năm chi trả trợ cấp kỳ trước liền kề			Số tiền															Người nhận


																								Loại Phương tiện trợ giúp			Loại         Dụng cụ chỉnh hình			Đồ dùng phục vụ sinh hoạt			Vật phẩm phụ, tiền bảo trì phương tiện			Tổng cộng			Ký			Họ tên


			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12=8+9+10+11			13			14


						Cộng


			Ấn định: Số người: ....................... Số tiền: .......................…đồng (Viết bằng chữ:………………)


																																	...., ngày ... tháng .. năm .....


						Kế toán trưởng																											Thủ trưởng đơn vị


						(Ký, họ tên)																											(Ký, họ tên, đóng dấu)
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C72


			Đơn vị: …………….																								Mẫu số: C72-HD/LĐTBXH


			Bộ phận: ……………….


			Mã đơn vị SDNS: ……….																								Số: ….


			Bảng kê đối tượng chưa lĩnh trợ cấp mua phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình


			Tháng ....... năm ........


																											Đơn vị tính: Đồng


			Stt			Họ và tên			Địa chỉ			Số hồ sơ			Số sổ theo dõi trợ cấp phương tiện trợ giúp và DCCH			Số Quyết định hưởng trợ cấp			Loại phương tiện trợ giúp, DCCH, đồ dùng phục vụ sinh hoạt và vật phẩm phụ được hưởng			Tổng số tiền			Trong đó						Lý do


																											Chuyển tháng sau			Không phải trả


			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11


						Cộng


			Thuyết minh:


			1- Số chuyển tháng sau trả tiếp:    Số người ...............Số tiền................đồng


			2- Số không phải trả nữa:  Số người………….............Số tiền….……….đồng


																		...., ngày ... tháng .. năm .....


						Kế toán trưởng												Thủ trưởng đơn vị


						(Ký, họ tên)												(Ký, họ tên, đóng dấu)
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C73


			Đơn vị: …………….																		Mẫu số: C73-HD/LĐTBXH


			Bộ phận: ……………….


			Mã đơn vị SDNS: ……….																		Số:….


			BẢNG TỔNG HỢP THANH TOÁN KINH PHÍ CHI TRẢ TRỢ CẤP


			Tháng ........ năm ........


			I/. TÌNH HÌNH CHI TRẢ																								Đơn vị tính: Đồng


			Stt			Loại trợ cấp			Số phải trả						Số đã trả						Số chưa trả


																					Chuyển tháng sau						Thôi không phải trả


									Số người			Số tiền			Số người			Số tiền			Số người			Số tiền			Số người			Số tiền


			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10


			A			TRỢ CẤP HÀNG THÁNG


			I			Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945


			1			Diện thoát ly


			2			Diện không thoát ly


			II			Người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945


			III			Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến


			1			Bà mẹ Việt Nam anh hùng


			2			Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến


			IV			Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (sau đây gọi tắt là thương binh)


			1			Thương binh suy giảm khả năng lao động từ 21% - 60%


			2			Thương binh suy giảm khả năng lao động từ 61% - 80%


			3			Thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên


			4			Th­¬ng binh suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 81% trë lªn cã vÕt th­¬ng ®Æc biÖt nÆng


			V			Thương binh loại B


			1			Thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 21% - 60%


			2			Thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 61% - 80%


			3			Thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên


			4			Thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng


			VI			Bệnh binh


			1			Suy giảm khả năng lao động từ 41% - 50%


			2			Suy giảm khả năng lao động từ 51% - 60%


			3			Suy giảm khả năng lao động từ 61% - 70%


			3			Suy giảm khả năng lao động từ 71% - 80%


			4			Suy giảm khả năng lao động từ 81% - 90%


			5			Suy giảm khả năng lao động từ 91% -100%


			6			Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng


			VII			Người phục vụ thương binh, bệnh binh


			1			Người phục vụ thương binh, thương binh loại B ở gia đình:


			1.1			Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên


			1.2			Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng


			2			Người phục vụ bệnh binh ở gia đình:


			2.1			Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên


			2.2			Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng


			VIII			Người có công giúp đỡ cách mạng


			1			Người có công giúp đỡ cách mạng trước tháng 8 năm 1945 hưởng trợ cấp hàng tháng


			2			Người có công giúp đỡ cách mạng trước tháng 8 năm 1945 hưởng trợ cấp nuôi dưỡng


			3			Người có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến hưởng trợ cấp hàng tháng


			4			Người có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến hưởng trợ cấp nuôi dưỡng


			IX			Người hoạt động kháng chiến và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học


			1			Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học:


			1.1			Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên


			1.2			Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở xuống


			1.3			Thương binh, thươngbinh loại B, bệnh binh, người hưởng chế độ mất sức lao động bị nhiễm chất độc hoá học


			2			Con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học:


			2.1			Bị dị dạng, di tật nặng, không tự lực được trong sinh hoạt


			2.2			Bị dị dạng, di tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt


			X			Trợ cấp tiền tuất


			1			Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ


			2			Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên


			3			Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân liệt sĩ


			4			Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 từ trần


			5			Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 từ trần


			6			Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 từ trần


			7			Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 từ trần


			8			Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần


			9			Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần


			10			Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần


			11			Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần


			12			Trợ cấp tiền tuất chênh lệch khác


			B			Trợ cấp một lần


			1			Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945


			2			Người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945


			3			Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến


			3.1			Bà mẹ Việt Nam anh hùng


			3.2			Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến


			4			Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh


			5			Thương binh loại B


			6			Người bị thương suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 20%.


			7			Bệnh binh


			8			Người có công giúp đỡ cách mạng


			9			Người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học


			10			Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày


			11			Người hoạt động kháng chiến


			12			Trợ cấp đối với thân nhân người có công với cách mạng đã chết trước 01/01/1995


			13			Thanh niên xung phong


			14			Trợ cấp tiền tuất


			14.1.			Tuất liệt sỹ


			14.2			Tuất thương binh


			14.3			Tuất bệnh binh


			14.4			Tuất lão thành cách mạng trước 01/01/1945


			14.5			Tuất cán bộ tiền khởi nghĩa


			15			Trợ cấp BCK


			16			Trợ cấp các tháng khi chết (3 tháng hoặc số tháng còn lại đã trừ lĩnh quá)


			17			Mai táng phí


			18			Trợ cấp 1 lần khi báo tử liệt sĩ


			19			Khác


			C			Trợ cấp ưu đãi giáo dục


			1			Anh hùng các Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến


			2			Thương binh, thương binh loại B


			3			Con liệt sĩ


			4			Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ  ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945


			5			Con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con Anh hùng Lao động trong kháng chiến


			6			Con thương binh, thương binh loại B, bệnh binh mất sức lao động từ 61% trở lên


			7			Con bị dị dạng dị tật không còn khả năng tự lực trong sinh hoạt của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học


			8			Con thương binh, thương binh loại B bệnh binh mất sức lao động dưới 61%


			9			Con của người hưởng chính sách như thương binh mất sức lao động từ 61% trở lên


			10			Con bị dị dạng di tật suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học


			D			Trợ cấp mua phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình


			1			Chân tháo khớp hông


			2			Chân trên


			3			Chõn thỏo khớp gối


			4			Chân tháo khớp bàn


			5			Chân dưới dây đeo số 8


			6			Chân dưới có bao da đùi


			7			Nẹp hông


			8			Nẹp đùi


			9			Nẹp cẳng chân


			10			Giày chỉnh hình


			11			Dép chỉnh hình


			12			Tay tháo khớp vai


			13			Tay trên


			14			Tay dưới


			15			Xe lắc


			16			Xe  lăn tay gấp


			…..			….


						Cộng


			II/. Tình hình kinh phí


			1			Kinh phí còn dư tháng trước chuyển sang:


			2			Kinh phí đã tạm ứng chi trả kỳ này


			3			Tổng kinh phí được sử dụng để chi trả kỳ này (1+2)


			4			Kinh phí thanh toán kỳ này (đã chi trả)


			5			Kinh phí còn dư (3-4)


			5.1			Nộp trả


			5.2			Còn thực dư chuyển kỳ sau


						Ngày ..... tháng ..... năm .............												Ngày ..... tháng ..... năm .............


						Bên nhận chi trả												Bên giao chi trả


			Người chi trả                        Thủ trưởng đơn vị									Kế toán trưởng                     Thủ trưởng đơn vị


			(Ký, họ tên)                             (Ký,  họ tên, đóng dấu)									(Ký,  họ tên)                                       (Ký,  họ tên, đóng dấu)


			2			Chi phÝ b¸o tö


			3			Anh hïng Lùc l­îng vò trang nh©n d©n, Anh hïng Lao ®éng thêi kú kh¸ng chiÕn chất trước ngày 01/01/1995


			4			Bµ mÑ ViÖt Nam anh hïng, Anh hïng Lùc l­îng vò trang nh©n d©n, Anh hïng Lao ®éng trong kh¸ng chiÕn ®­îc truy tÆng


			5			Ng­êi bÞ th­¬ng suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 5 ®Õn 20%


			5.1			Suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 5% - 10%


			5.2			Suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 11% - 15%


			5.3			Suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 16% - 20%


			6			Ng­êi tham gia kh¸ng chiÕn bÞ ®Þch b¾t tï, ®Çy


			7			Ng­êi ho¹t ®éng kh¸ng chiÕn


			6			Ng­êi cã c«ng gióp ®ì c¸ch m¹ng ®­îc tÆng Huy ch­¬ng kh¸ng chiÕn vµ ng­êi cã c«ng gióp ®ì c¸ch m¹ng trong gia ®×nh ®­îc tÆng Huy ch­¬ng Kh¸ng chiÕn


			7			Trî cÊp ®èi víi th©n nh©n ng­êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng ®· chÕt tr­íc ngµy 01/01/1995


			8			Trî cÊp ­u ®·i ®èi víi con cña ng­êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng ®ang häc t¹i:


			8.1			C¬ së gi¸o dôc mÇm non


			8.2			C¬ së gi¸o dôc phæ th«ng


			8.3			C¬ së gi¸o dôc nghÒ nghiÖp, ®aÞhäc, phæ th«ng d©n téc néi tró


			9			Trî cÊp BCK


			10			Trî cÊp c¸c th¸ng khi chÕt (3 th¸ng hoÆc sè th¸ng cßn l¹i ®· trõ lÜnh qu¸)


			11			Mai t¸ng phÝ


			12			Kh¸c





&C20





C75


			Đơn vị: …………….																								Mẫu số: C75-HD/LĐTBXH


			Bộ phận: ……………….


			Mã đơn vị SDNS: ……….																								Số: ….


			danh sách báo giảm hàng tháng


			Tháng ....... năm ........


																											Đơn vị tính: Đồng


			Stt			Họ và tên			Địa chỉ			Số hồ sơ			Số sổ  lĩnh tiền			Loại trợ cấp			Số tiền giảm			Lý do và ngày, tháng, năm giảm (chết, chuyển đi. . .)			Hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội			Ghi chú


			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10


						Cộng


			ấn định: Số người: ....................... Số tiền: .......................…đồng (Viết bằng chữ:………………)


																					...., ngày ... tháng .. năm .....


			Người lập																		Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường


			(Ký, họ tên)																		(Ký, họ tên, đóng dấu)





&C24





S73


			2. C¸c mÉu sæ kÕ to¸n:


			Đơn vị: …………….																																																						Mẫu số: S73-LĐTBXH


			Bộ phận: ……………….


			Mã đơn vị SDNS: ……….


			SỔ QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG TRỢ CẤP ƯU ĐÃI HÀNG THÁNG


			LOẠI TRỢ CẤP: ....................


			STT			Họ và tên			Địa chỉ			Số hồ sơ			Số phiếu lập sổ			Chế độ ưu đãi												Điều chỉnh trợ cấp																																	Tình hình biến động												Ghi chú


																		Trợ cấp			Phụ cấp			Trợ cấp …..			Tæng céng			Từ tháng ... năm ... theo ...			Từ tháng ... năm ... theo			Từ tháng ... năm ... theo .			Từ tháng ... năm ... theo .			Từ tháng ... năm ... theo ..			Từ tháng ... năm ... theo			Từ tháng ... năm ... theo  ...			Từ tháng ... năm ... theo .			Từ tháng ... năm ... theo ..			Từ tháng ... năm ... theo .			Từ tháng ... năm ... theo ..			Tăng						Giảm


																																																															Ngày, tháng năm tăng			Lý do tăng			Ngày, tháng năm giảm			Lý do giảm


			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19			20			21			22			23			24			25


						Ghi chú: Cột số 22 ghi:


						- Lý do tăng: từ nơi khác chuyển đến ghi cụ thể nơi giới thiệu chi trả trợ cấp (nơi đi); khôi phục chế độ ghi chữ "khôi phục"; tăng mới ghi rõ chữ "tăng mới"


						- Lý do giảm: chuyển đi nơi khác ghi rõ nơi đến; hưởng sai chế độ ghi chữ "sai"; từ trần ghi chữ "từ trần".


																																													...., ngày ... tháng .. năm .....


									Người giữ sổ																																				Thủ trưởng đơn vị


									(Ký, họ tên)																																				(Ký, họ tên, đóng dấu)
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S74


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM						SỐ TIỀN TRỢ CẤP


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc						Hưởng từ tháng, năm						Lý do			Tăng			Giảm			Số tiền được lĩnh


			Mẫu số: S74-LĐTBXH


			SỔ LĨNH TIỀN ƯU ĐÃI HÀNG THÁNG


			Họ và tên: ................


			Số hồ sơ: ................


			Số thứ tự theo sổ quản lý: ..................


			Địa chỉ: .....................................


			Được hưởng chính sách ưu đãi: .............


			Số tiền trợ cấp 1 tháng: ..........................						(Bìa 2)


			Được lĩnh từ tháng: ......................															Ngày .... tháng .... năm .....


			Tại: .........................															Phòng ..........................


			(Bìa 1)															(Ký, họ tên, đóng dấu)


									Những người được hưởng trợ cấp


			CHÚ Ý						(phần ghi thêm cho các đối tượng hưởng tuất)


			- Sổ này cấp cho đối tượng quản lý dùng để xuất trình khi lĩnh trợ cấp						STT			Họ và tên			Quan hệ			Tháng			Số tiền			Ghi chú


			ưu đãi hàng tháng												với NCC			năm sinh


			- Khi lĩnh tiền trợ cấp ưu đãi chính sách, người lĩnh phải xuất trình sổ


			này cho người chi trả trợ cấp kiểm tra đối chiếu với danh sách chi trả


			và ghi vào sổ sô tiền đã trả


			- Khi nhận lại sổ người lĩnh tiền phải kiểm tra lại việc ghi vào sổ của


			người chi trả cho đúng với thực tế. Nếu phát hiện chưa đúng yêu cầu,


			người chi trả ghi lại cho đúng


			(Bìa 4)


									(Bìa 3)


									Tháng, năm						Số tiền đã trả			Ngày giao tiền			Người trả tiền


																					Ký			Họ tên


									(Tờ ruột)
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B02H-P1


			2. Các mẫu báo cáo tài chính:


			Mã chương: ……………									Mẫu số B02-H


			Đơn vị báo cáo: ………..									(Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng  BTC và bổ sung theo Quyết định số …. ngày …. của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH)


			Mã đơn vị SDNS: ………


			TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐÃ SỬ SỤNG


			Quí …. Năm…


			PHẦN I - TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ


			Số TT			Nguồn kinh phí			Mã số			Tổng số			Ngân sách nhà nước												Nguồn khác


						Chỉ tiêu									Tổng số			NSNN giao			Phí, lệ phí để lại			Viện trợ


			A			B			C			1			2			3			4			5			6


			I			KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG


						Loại………… Khoản……………….


			A			Kinh phí thường xuyên


			1			Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang			01


			2			Kinh phí thực nhận kỳ này			02


			3						03


			4			Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này (04=01+02)			04


			5			Luỹ kế từ đầu năm			05


			6			Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán kỳ này			06


			7			Luỹ kế từ đầu năm			07


			8			Kinh phí giảm kỳ này			08


			9			Luỹ kế từ đầu năm			09


			10			Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau (10=04-06-08)			10


			B			Kinh phí không thường xuyên


						…..			11


			2			Kinh phÝ thùc nhËn kú nµy			12


			3			Luü kÕ tõ ®Çu n¨m			13


			4			Tæng kinh phÝ ®­îc sö dông kú nµy (14=11+12)			14


			5			Luü kÕ tõ ®Çu n¨m			15


			6			Kinh phÝ ®· sö dông ®Ò nghÞ quyÕt to¸n kú nµy			16


			7			Luü kÕ tõ ®Çu n¨m			17


			8			Kinh phÝ gi¶m kú nµy			18


			9			Luü kÕ tõ ®Çu n¨m			19


			10			Kinh phÝ ch­a sö dông chuyÓn kú sau (20=14-16-18)			20


						Loại ….. Khoản…….


						……………………………..


			II			KINH PHÍ THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA NHÀ NƯỚC


						….


			1			KP ch­a sö dông kú tr­íc chuyÓn sang			21


			2			Kinh phÝ thùc nhËn kú nµy			22


			3			Luü kÕ tõ ®Çu n¨m			23


			4			Tæng kinh phÝ ®­îc sö dông kú nµy (24=21+22)			24


			5			Luü kÕ tõ ®Çu n¨m			25


			6			Kinh phÝ ®· sö dông ®Ò nghÞ quyÕt to¸n kú nµy			26


			7			Luü kÕ tõ ®Çu n¨m			27


			8			Kinh phÝ gi¶m kú nµy			28


			9			Luü kÕ tõ ®Çu n¨m			29


			10			Kinh phÝ ch­a sö dông chuyÓn kú sau (30=24-26-28)			30


						Loại ….. Khoản…….


						……………………………..


			III			KINH PHÍ DỰ ÁN


						….


			1			KP ch­a sö dông kú tr­íc chuyÓn sang			31


			2			Kinh phÝ thùc nhËn kú nµy			32


			3			Luü kÕ tõ ®Çu n¨m			33


			4			Tæng kinh phÝ ®­îc sö dông kú nµy (34=31+32)			34


			5			Luü kÕ tõ ®Çu n¨m			35


			6			Kinh phÝ ®· sö dông ®Ò nghÞ quyÕt to¸n kú nµy			36


			7			Luü kÕ tõ ®Çu n¨m			37


			8			Kinh phÝ gi¶m kú nµy			38


			9			Luü kÕ tõ ®Çu n¨m			39


			10			Kinh phÝ ch­a sö dông chuyÓn kú sau (40=34-36-38)			40


						Loại ….. Khoản…….


						……………………………..


			IV			KINH PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN


						…..


			1			KP ch­a sö dông kú tr­íc chuyÓn sang			41


			2			Kinh phÝ thùc nhËn kú nµy			42


			3			Luü kÕ tõ ®Çu n¨m			43


			4			Tæng kinh phÝ ®­îc sö dông kú nµy (44=41+42)			44


			5			Luü kÕ tõ ®Çu n¨m			45


			6			Kinh phÝ ®· sö dông ®Ò nghÞ quyÕt to¸n kú nµy			46


			7			Luü kÕ tõ ®Çu n¨m			47


			8			Kinh phÝ gi¶m kú nµy			48


			9			Luü kÕ tõ ®Çu n¨m			49


			10			Kinh phÝ ch­a sö dông chuyÓn kú sau (50=44-46-48)			50


						Loại ….. Khoản…….


						……………………………..


			V			KINH PHÍ ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG


						Loại ….. Khoản…….


			1			Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang			51


			2			Kinh phí thực nhận kỳ này			52


			3			Luỹ kế từ đầu năm			53


			4			Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này (54=51+52)			54


			5			Luỹ kế từ đầu năm			55


			6			Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán kỳ này			56


			7			Luỹ kế từ đầu năm			57


			8			Kinh phí giảm kỳ này			58


			9			Luỹ kế từ đầu năm			59


			10			Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau (60=54-56-58)			60
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B02H-P2


			PHẦN II - KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN


																														Đơn vị tính: Đồng


			Loại			Khoản			Nhóm mục chi			Mục			Tiểu mục			Nội dung chi			Mã số			Tổng số			Ngân sách nhà nước												Nguồn khác


																											Tổng số			NSNN giao			Phí, lệ phí để lại			Viện trợ


			A			B			C			D			E			G			H			1			2			3			4			5			6


			15			8												V- Chi kinh phí ưu đãi người có công			500


												122						Chi về công tác người có công cách mạng và xã hội			501


															01			Trợ cấp hàng tháng			502


															02			Trợ cấp một lần			503


															03			Ưu đãi khác cho thương binh, bệnh binh			504


															04			phương tiện trợ giúp, đồ dùng phục vụ sinh hoạt và vật phẩm phụ thương binh, bệnh binh và người có công được hưởng			505


															4.1			Dụng cụ chỉnh hỉnh			506


															4.2			Phương tiện trợ giúp			507


															4.3			Đồ dùng phục vụ sinh hoạt			508


															4.4			Vật phẩm phụ được hưởng			509


															05			Bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách			510


															07			Chi công tác nghĩa trang và mộ liệt sĩ			511


															7.1			Qui tập mộ			512


															7.2			Xây, sửa chữa mộ			513


															7.3			Nâng cấp, sửa chữa nghĩa trang			514


															7.4			Xây dựng, sửa chữa nhà bia			515


															7.5			Các nội dung khác			516


															08			Chi hỗ trợ hoạt động các cơ sở nuôi dưỡng thương binh tập trung và điều dưỡng luân phiên Người có công với cách mạng			517


															8.1			Hỗ trợ các hoạt động thường xuyên			518


															8.2			Mua sắm tài sản			519


															8.3			Sửa chữa tài sản			520


															8.4			Các nội dung khác			521


															09			Hỗ trợ nhà ở cho đối tượng ưu đãi			522


															10			Chi quà lễ, tết cho các đối tượng chính sách			523


															11			Chi sách báo cán bộ lão thành cách mạng			524


															12			Chi cho công tác quản lý			525


															12.1			Chi thù lao cho cán bộ chi trả trợ cấp			526


															12.2			Chi thông tin tuyên truyền, văn phòng phẩm, in ẩn biểu mẫu, mua sách, tài liệu phục vụ quản lý			527


															12.3			Chi tập huấn nghiệp vụ


															12.4			Chi mua sắm, sửa chữa tài sản phục vụ công tác chi trả và quản lý đối tượng			528


															12.5			Chi phụ cấp làm thêm giờ, trao đổi kinh nghiệm , thuê mướn, chi khác phục vụ công tác quản lý			529


															13			Trợ cấp ưu đãi học tập cho đối tượng chính sách			530


															14			Điều trị, điều dưỡng (cả tiền thuốc)			531


															14.1			Điều trị			532


															14.2			Điều dưỡng			533


															99			Khác			534


																		Tổng


																											Ngày … tháng … năm……


			Người lập biểu												Kế toán trưởng												Thủ trưởng đơn vị


			(Ký, họ tên)												(Ký, họ tên)												(Ký, họ tên, đóng dấu)
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B02CT-P1


			Mã chương: ……………																																													Mẫu số B02-CT/H


			Đơn vị báo cáo: ………..																																													(Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng  BTC và bổ sung theo Quyết định số …. ngày …. của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH)


			Mã đơn vị SDNS: ………


			BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG


			Năm…


			PHẦN I - TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ


			Số TT			Nguồn kinh phí			Mã số			Tổng số																		Đơn vị A																		Đơn vị B


												Tổng số			Ngân sách nhà nước												Nguồn khác			Tổng số			Ngân sách nhà nước												Nguồn khác			Tổng số			Ngân sách nhà nước												Nguồn khác


						Chỉ tiêu									Tổng số			NSNN giao			Phí, lệ phí để lại			Viện trợ									Tổng số			NSNN giao			Phí, lệ phí để lại			Viện trợ									Tổng số			NSNN giao			Phí, lệ phí để lại			Viện trợ


			A			B			C			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18


			I			KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG


						…


			A			Kinh phí thường xuyên


			1			KP ch­a sö dông n¨m tr­íc chuyÓn sang			01


			2			Kinh phÝ thùc nhËn n¨m nay			02


			3			Tæng kinh phÝ ®­îc sö dông n¨m nay (03=01+02)			03


			4			Kinh phÝ ®· sö dông ®Ò nghÞ quyÕt to¸n kú nµy			04


			5			Kinh phÝ gi¶m kú nµy			05


			6			Kinh phÝ ch­a sö dông chuyÓn n¨m sau (10=04-06-08)			06


			B			Kinh phí không thường xuyên


			1			KP ch­a sö dông n¨m tr­íc chuyÓn sang			01


			2			Kinh phÝ thùc nhËn n¨m nay			02


			3			Tæng kinh phÝ ®­îc sö dông n¨m nay (03=01+02)			03


			4			Kinh phÝ ®· sö dông ®Ò nghÞ quyÕt to¸n kú nµy			04


			5			Kinh phÝ gi¶m kú nµy			05


			6			Kinh phÝ ch­a sö dông chuyÓn n¨m sau (10=04-06-08)			06


						Loại ….. Khoản…….


						……………………………..


			II			KINH PHÍ THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA NHÀ NƯỚC


						…..


			1			KP ch­a sö dông n¨m tr­íc chuyÓn sang			01


			2			Kinh phÝ thùc nhËn n¨m nay			02


			3			Tæng kinh phÝ ®­îc sö dông n¨m nay (03=01+02)			03


			4			Kinh phÝ ®· sö dông ®Ò nghÞ quyÕt to¸n kú nµy			04


			5			Kinh phÝ gi¶m kú nµy			05


			6			Kinh phÝ ch­a sö dông chuyÓn n¨m sau (10=04-06-08)			06


						Loại ….. Khoản…….


						……………………………..


			III			KINH PHÍ DỰ ÁN


						….


			1			KP ch­a sö dông n¨m tr­íc chuyÓn sang			01


			2			Kinh phÝ thùc nhËn n¨m nay			02


			3			Tæng kinh phÝ ®­îc sö dông n¨m nay (03=01+02)			03


			4			Kinh phÝ ®· sö dông ®Ò nghÞ quyÕt to¸n kú nµy			04


			5			Kinh phÝ gi¶m kú nµy			05


			6			Kinh phÝ ch­a sö dông chuyÓn n¨m sau (10=04-06-08)			06


						Loại ….. Khoản…….


						……………………………..


			IV			KINH PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN


						…..


			1			KP ch­a sö dông n¨m tr­íc chuyÓn sang			01


			2			Kinh phÝ thùc nhËn n¨m nay			02


			3			Tæng kinh phÝ ®­îc sö dông n¨m nay (03=01+02)			03


			4			Kinh phÝ ®· sö dông ®Ò nghÞ quyÕt to¸n kú nµy			04


			5			Kinh phÝ gi¶m kú nµy			05


			6			Kinh phÝ ch­a sö dông chuyÓn n¨m sau (10=04-06-08)			06


						Loại ….. Khoản…….


						……………………………..


			V			KINH PHÍ ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG


						Loại ... Khoản ...


			1			Kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang			01


			2			Kinh phí thực nhận năm nay			02


			3			Tổng kinh phí được sử dụng năm nay (03=01+02)			03


			4			Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán năm nay			04


			5			Kinh phí giảm năm nay			05


			6			Kinh phí chưa sử dụng chuyển năm sau (10=03-04-05)			06
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B02CT-P2


			PHẦN II - KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN


																																																						Đơn vị tính: Đồng


			Loại			Khoản			Nhóm mục chi			Mục			Tiểu mục			Nội dung chi			Mã số			Tổng số																		Đơn vị A																		…


																								Tổng số			Ngân sách nhà nước												Nguồn khác			Tổng số			Ngân sách nhà nước												Nguồn khác


																											Tổng số			NSNN giao			Phí, lệ phí để lại			Viện trợ									Tổng số			NSNN giao			Phí, lệ phí để lại			Viện trợ


			A			B			C			D			E			G			H			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13


																		I - Chi ho¹t ®éng			100


																		1- Chi th­êng xuyªn			101


																		2- Chi kh«ng th­êng xuyªn			102


																		II - Chi theo ®¬n ®Æt hµng cña Nhµ N­íc			200


																		….


																		III - Chi dù ¸n			300


																		1- Chi qu¶n lý dù ¸n			301


																		2- Chi thùc hiÖn dù ¸n			302


																		IV- Chi ®Çu t­ XDCB			400


																		1- Chi x©y l¾p			401


																		2- Chi thiÕt bÞ			402


																		3- Chi phÝ kh¸c			403


			15			8												V- Chi Kinh phí ưu đãi người có công			500


												122						Chi về công tác người có công cách mạng và xã hội			501


															01			Trợ cấp hàng tháng			502


															02			Trợ cấp một lần			503


															03			Ưu đãi khác cho thương binh, bệnh binh			504


															04			phương tiện trợ giúp, đồ dùng phục vụ sinh hoạt và vật phẩm phụ thương binh, bệnh binh và người có công được hưởng			505


															4.1			Dụng cụ chỉnh hỉnh			506


															4.2			Phương tiện trợ giúp			507


															4.3			Đồ dùng phục vụ sinh hoạt			508


															4.4			Vật phẩm phụ được hưởng			509


															05			Bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách			510


															07			Chi công tác nghĩa trang và mộ liệt sĩ			511


															7.1			Qui tập mộ			512


															7.2			Xây, sửa chữa mộ			513


															7.3			Nâng cấp, sửa chữa nghĩa trang			514


															7.4			Xây dựng, sửa chữa nhà bia			515


															7.5			Các nội dung khác			516


															08			Chi hỗ trợ hoạt động các cơ sở nuôi dưỡng thương binh tập trung và điều dưỡng luân phiên Người có công với cách mạng			517


															8.1			Hỗ trợ các hoạt động thường xuyên			518


															8.2			Mua sắm tài sản			519


															8.3			Sửa chữa tài sản			520


															8.4			Các nội dung khác			521


															09			Hỗ trợ nhà ở cho đối tượng ưu đãi			522


															10			Chi quà lễ, tết cho các đối tượng chính sách			523


															11			Chi sách báo cán bộ lão thành cách mạng			524


															12			Chi cho công tác quản lý			525


															12.1			Chi thù lao cho cán bộ chi trả trợ cấp			526


															12.2			Chi thông tin tuyên truyền, văn phòng phẩm, in ẩn biểu mẫu, mua sách, tài liệu phục vụ quản lý			527


															12.3			Chi tập huấn nghiệp vụ


															12.4			Chi mua sắm, sửa chữa tài sản phục vụ công tác chi trả và quản lý đối tượng			528


															12.5			Chi phụ cấp làm thêm giờ, trao đổi kinh nghiệm , thuê mướn, chi khác phục vụ công tác quản lý			529


															13			Trợ cấp ưu đãi học tập cho đối tượng chính sách			530


															14			Điều trị, điều dưỡng (cả tiền thuốc)			531


															14.1			Điều trị			532


															14.2			Điều dưỡng			533


															99			Khác			534


																																										Ngày … tháng … năm


			Người lập biểu																					Kế toán trưởng																		Thủ trưởng đơn vị


			(Ký, họ tên)																					(Ký, họ tên)																		(Ký, họ tên, đóng dấu)
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B07


			Đơn vị: …………….																																																Mẫu số: B07-QT-LĐTBXH


			Bộ phận: ……………….


			Mã đơn vị SDNS: ……….


			BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHI TRẢ TRỢ CẤP MỘT LẦN


			Quí ……….  Năm																																																									§¬n vÞ tÝnh: §ång


			STT			Loại trợ cấp			Số phải trả																								Số đã trả												Số chưa trả																		Luỹ kế số tiền không phải trả từ đầu năm đến cuối quí này


									Chưa trả      quí trước						Số phát sinh tăng quí này						Cộng						Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quí này						Quí này						Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quí này						Tổng số						Chuyển quí    sau trả						Thôi không phải trả


									Số người			Số tiền			Số người			Số tiền			Số người			Số tiền			Số người			Số tiền			Số người			Số tiền			Số người			Số tiền			Số người			Số tiền			Số người			Số tiền			Số người			Số tiền


			1			2			3			4			5			6			7=3+5			8=4+6			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19			20			21


			1			Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945


			2			Người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945


			3			Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến


			3.1			Bà mẹ Việt Nam anh hùng


			3.2			Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến


			4			Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh


			5			Thương binh loại B


			6			Người bị thương suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 20%.


			7			Bệnh binh


			8			Người có công giúp đỡ cách mạng


			9			Người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học


			10			Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày


			11			Người hoạt động kháng chiến


			12			Trợ cấp đối với thân nhân người có công với cách mạng đã chết trước 01/01/1995


			13			Thanh niên xung phong


			14			Trợ cấp tiền tuất


			14.1.			Tuất liệt sỹ


			14.2			Tuất thương binh


			14.3			Tuất bệnh binh


			14.4			Tuất lão thành cách mạng trước 01/01/1945


			14.5			Tuất cán bộ tiền khởi nghĩa


			15			Trợ cấp BCK


			16			Trợ cấp các tháng khi chết (3 tháng hoặc số tháng còn lại đã trừ lĩnh quá)


			17			Mai táng phí


			18			Trợ cấp 1 lần khi báo tử liệt sĩ


			19			Khác


						Cộng


																																													Ngày….. … tháng ………..  Năm


						Người lập biểu									Kế toán trưởng																														Thủ trưởng đơn vị


						(Ký, họ tên)									(Ký, họ tên)																														(Ký, họ tên, đóng dấu)
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B08


			Đơn vị: …………….


			Bộ phận: ……………….


			Mã đơn vị SDNS: ……….																																																																											Mẫu số: B08-QT-LĐTBXH


			BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHI TRẢ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG


			Tháng .........																																				năm .................


																																																																								Đơn vị tính: Đồng


			STT			Loại trợ cấp			Tháng trước						Tăng tháng này												Giảm tháng này												Số phải trả																					Số đã trả												Số chưa trả


															Tăng biến động						Tăng điều chỉnh			Tổng  cộng			Giảm biến động						Giảm điều chỉnh			Tổng  cộng			Trợ cấp tháng này						Chưa trả tháng trước						Số tiền phải trả tháng này			Luỹ kế số tiền phải trả						Đã trả						Luỹ kế số tiền đã trả						Tổng cộng						Chuyển tháng sau						Không phải trả


																																																						Từ đầu quí đến cuối tháng này			Từ đầu năm đến cuối tháng này									Từ đầu quí đến cuối tháng này			Từ đầu năm đến cuối tháng này															Người			Tiền			Luỹ kế số tiền từ đầu năm đến cuối tháng này


									Người			Tiền			Người			Tiền									Người			Tiền									Người			Tiền			Người			Tiền												Người			Tiền									Người			Tiền			Người			Tiền


			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19			20			21			22			23			24			25			26			27			28			29			30


			I			Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945


			1			Diện thoát ly


			2			Diện không thoát ly


			II			Người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945


			III			Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến


			1			Bà mẹ Việt Nam anh hùng


			2			Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến


			IV			Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (sau đây gọi tắt là thương binh)


			1			Thương binh suy giảm khả năng lao động từ 21% - 60%


			2			Thương binh suy giảm khả năng lao động từ 61% - 80%


			3			Thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên


			4			Thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng


			V			Thương binh loại B


			1			Thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 21% - 60%


			2			Thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 61% - 80%


			3			Thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên


			4			Thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng


			VI			Bệnh binh


			1			Suy giảm khả năng lao động từ 41% - 50%


			2			Suy giảm khả năng lao động từ 51% - 60%


			3			Suy giảm khả năng lao động từ 61% - 70%


			3			Suy giảm khả năng lao động từ 71% - 80%


			4			Suy giảm khả năng lao động từ 81% - 90%


			5			Suy giảm khả năng lao động từ 91% -100%


			6			Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng


			VII			Người phục vụ thương binh, bệnh binh


			1			Người phục vụ thương binh, thương binh loại B ở gia đình:


			1.1			Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên


			1.2			Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng


			2			Người phục vụ bệnh binh ở gia đình:


			2.1			Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên


			2.2			Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng


			VIII			Người có công giúp đỡ cách mạng


			1			Người có công giúp đỡ cách mạng trước tháng 8 năm 1945 hưởng trợ cấp hàng tháng


			2			Người có công giúp đỡ cách mạng trước tháng 8 năm 1945 hưởng trợ cấp nuôi dưỡng


			3			Người có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến hưởng trợ cấp hàng tháng


			4			Người có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến hưởng trợ cấp nuôi dưỡng


			IX			Người hoạt động kháng chiến và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học


			1			Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học:


			1.1			Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên


			1.2			Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở xuống


			1.3			Thương binh, thươngbinh loại B, bệnh binh, người hưởng chế độ mất sức lao động bị nhiễm chất độc hoá học


			2			Con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học:


			2.1			Bị dị dạng, di tật nặng, không tự lực được trong sinh hoạt


			2.2			Bị dị dạng, di tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt


			X			Trợ cấp tiền tuất


			1			Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ


			2			Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên


			3			Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân liệt sĩ


			4			Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 từ trần


			5			Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 từ trần


			6			Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 từ trần


			7			Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 từ trần


			8			Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần


			9			Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần


			10			Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần


			11			Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần


			12			Trợ cấp tiền tuất chênh lệch khác


																																																																		Ngày ..... tháng ..... năm ......


						Người lập biểu																					Kế toán trưởng																																							Thủ trưởng đơn vị


						(Ký, họ tên)																					(Ký, họ tên)																																							(Ký, họ tên, đóng dấu)
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B09


			Đơn vị: …………….


			Bộ phận: ……………….


			Mã đơn vị SDNS: ……….																																																																		Mẫu số: B09-QT-LĐTBXH


			BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHI TRẢ TRỢ CẤP ƯU ĐÃI GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO


			Quí ....... Năm .......


																																																																		Đơn vị tính: Đồng


			STT			Loại trợ cấp			Số phải trả																																				Số đã trả												Số chưa trả


									Chưa trả      quí trước						Số phát sinh quí này																		Phải trả       qúi này						Luỹ kế từ đầu năm đến cuối        quí này						Đã trả          quí này						Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quí này						Tổng số						Chuyển quí     sau						Thôi không phải trả						Luỹ kế số tiền không phải trả từ đầu năm đến cuối quí này


															Hỗ trợ học phí						Hưởng một lần						Hưởng hàng tháng


									Số người			Số tiền			Số người			Số tiền			Số người			Số tiền			Số người			Số tiền			Số người			Số tiền			Số người			Số tiền			Số người			Số tiền			Số người			Số tiền			Số người			Số tiền			Số người			Số tiền			Số người			Số tiền


			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19			20			21			22			23			24			25


			1			Anh hùng các Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến


			2			Thương binh, thương binh loại B


			3			Con liệt sĩ


			4			Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ  ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945


			5			Con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con Anh hùng Lao động trong kháng chiến


			6			Con thương binh, thương binh loại B, bệnh binh mất sức lao động từ 61% trở lên


			7			Con bị dị dạng dị tật không còn khả năng tự lực trong sinh hoạt của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học


			8			Con thương binh, thương binh loại B bệnh binh mất sức lao động dưới 61%


			9			Con của người hưởng chính sách như thương binh mất sức lao động từ 61% trở lên


			10			Con bị dị dạng di tật suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học


						Tổng cộng


																																																						...., ngày ... tháng .. năm .....


						Người lập biểu			Kế toán trưởng																																													Thủ trưởng đơn vị


						(Ký, họ tên)			(Ký, họ tên)																																													(Ký, họ tên, đóng dấu)
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B10


			Đơn vị: …………….


			Bộ phận: ……………….																																																Mẫu số: B10-QT-LĐTBXH


			Mã đơn vị SDNS: ……….


			BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHI TRẢ TRỢ CẤP MUA PHƯƠNG TIỆN TRỢ GIÚP VÀ DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH


			Qúy ....... năm ........


																																																			Đơn vị tính: Đồng


			Stt			Danh mục phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, đồ dùng phục vụ sinh hoạt và vật phẩm phụ được hưởng			Số phải trả																					Số đã trả									Số chưa trả


									Chưa trả kỳ trước chuyển sang						Số phát sinh trong quý						Số phải trả trong quý						Luỹ kế số tiền phải trả từ đầu năm đến cuối quí này			Số đã trả trong quý						Luỹ kế số tiền đã trả từ đầu năm đến cuối quý này			Tổng số						Chuyển quý sau						Không phải trả						Luỹ kế số tiền không phải trả từ đầu năm đến cuối quý này


									Số người			Số tiền			Số người			Số tiền			Số người			Số tiền						Số người			Số tiền						Số người			Số tiền			Số người			Số tiền			Số người			Số tiền


			1			2			3			4			5			6			7=3+5			8=4+6			9			10			11			12			13=7-10 = 15+17			14=8-11 =16+18			15			16			17			18			19


						Cộng


																																																...., ngày ... tháng .. năm .....


						Người lập biểu																					Kế toán trưởng																					Thủ trưởng đơn vị


						(Ký, họ tên)																					(Ký, họ tên)																					(Ký, họ tên, đóng dấu)





&C66





B11


			Đơn vị: …………….


			Bộ phận: ……………….


			Mã đơn vị SDNS: ……….																					Mẫu số B11-QT-LĐTBXH


			BÁO CÁO TÌNH HÌNH MUA BẢO HIỂM Y TẾ


			Tháng ....... Năm .......


																					Đơn vị tính: Đồng


			STT			Loại trợ cấp			Số người được hưởng tháng trước			Số người tăng tháng này			Số người giảm tháng này			Số hưởng tháng này						Luỹ kế số tiền từ đầu quí đến cuối tháng này			Luỹ kế số tiền từ đầu năm đến cuối tháng này


																		Số người			Số tiền


			1			2			3			4			5			6			7			8			9


			1			Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945


			2			Người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945


			3			Bà mẹ Việt Nam anh hùng


			4			Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến


			5			Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B từ 21% trở lên


			6			Bệnh binh


			7			Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học


			8			Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học


			9			Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày


			10			Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng


			11			Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế


			12			Thân nhân của liệt sỹ đang hưởng trợ cấp hàng tháng


			13			Con của thương binh, thươngbinh B, bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc trên 18 tuổi nếu còn tiếp tục đi học, hoặc bị bệnh, tật nặng từ nhỏ hết thời hạn hưởng BHYT mà vẫn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.


			14			Người phục vụ TB, TBB, BB bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.


			15			Các đối tượng khác


						Cộng


																		Ngày ..... tháng ..... năm .....


						Người lập biểu			Kế toán trưởng												Thủ trưởng đơn vị


						(Ký, họ tên)			(Ký, họ tên)												(Ký, họ tên, đóng dấu)
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B12


			Đơn vị: …………….															Mẫu số: B12-QT-LĐTBXH


			Bộ phận: ……………….


			Mã đơn vị SDNS: ……….


			BÁO CÁO ĐỐI TƯỢNG KHÔNG PHẢI TRẢ


			TRỢ CẤP ƯU ĐÃI MỘT LẦN


			Tháng ....... Năm .......


															Đơn vị tính: Đồng


			STT			Họ và tên			Địa chỉ			Loại trợ cấp			Số hồ sơ			Số tiền			Lý do


			1			2			3			4			5			6			7


						Cộng tháng


						Luỹ kế từ đầu quý đến cuối tháng này


						Luỹ kế từ đầu năm đến cuối tháng này


																		Ngày ..... tháng ..... năm .....


			Người lập biểu						Kế toán trưởng									Thủ trưởng đơn vị


			(Ký, họ tên)						(Ký,  họ tên)									(Ký,  họ tên, đóng dấu)
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B13


			Đơn vị: …………….															Mẫu số: B13-QT-LĐTBXH


			Bộ phận: ……………….


			Mã đơn vị SDNS: ……….


			BÁO CÁO ĐỐI TƯỢNG KHÔNG PHẢI TRẢ


			TRỢ CẤP ƯU ĐÃI HÀNG THÁNG


			Tháng ....... Năm .......


															§¬n vÞ tÝnh: §ång


			STT			Họ và tên			Địa chỉ			Loại			Số sổ			Số tiền			Lý do


												trợ cấp			lĩnh tiền


			1			2			3			4			5			6			7


						Cộng tháng


						Luỹ kế từ đầu quý đến cuối tháng này


						Luỹ kế từ đầu năm đến cuối tháng này


															Ngày ..... tháng ..... năm .....


			Người lập biểu						Kế toán trưởng						Thủ trưởng đơn vị


			Người lập biểu						(Ký,  họ tên)						(Ký,  họ tên, đóng dấu)





&C69





B14


			Đơn vị: …………….															Mẫu số: B14-QT-LĐTBXH


			Bộ phận: ……………….


			Mã đơn vị SDNS: ……….


			BÁO CÁO ĐỐI TƯỢNG KHÔNG PHẢI TRẢ


			TRỢ CẤP ƯU ĐÃI GIÁO DỤC ĐÀO TẠO


			Tháng ....... Năm .......


																		Đơn vị tính: Đồng


			STT			Họ và tên
học sinh,
sinh viên			Mã hiệu			Số sổ
ưu đãi giáo dục đào tạo			Địa chỉ			Số tiền			Lý do


			1			2			3			4			5			6			7


						Cộng tháng


						Luỹ kế từ đầu quý đến cuối tháng này


						Luỹ kế từ đầu năm đến cuối tháng này


															Ngày ..... tháng ..... năm .....


			Người lập biểu						Kế toán trưởng						Thủ trưởng đơn vị


			(Ký, họ tên)						(Ký,  họ tên)						(Ký,  họ tên, đóng dấu)
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B15


			


			Đơn vị: …………….																																	Mẫu số: B15 - QT-LĐTBXH


			Bộ phận: ……………….


			Mã đơn vị SDNS: ……….


			BÁO CÁO TỔNG HỢP SỐ KHÔNG PHẢI TRẢ


			TRỢ CẤP ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG


			Qúy ....... Năm .......


																																	Đơn vị tính: Đồng


			STT			Đơn vị (quận, huyện, thị xã)			Không phải trả trợ cấp một lần						Không phải trả trợ cấp hàng tháng						Không phải trả trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo						Không phải trả trợ cấp ưu đãi mua phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình						Tổng cộng						Ghi chú


									Số người			Số tiền			Số người			Số tiền			Số người			Số tiền			Số người			Số tiền			Số người			Số tiền


			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13


						Cộng quý


						Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này


																														...., ngày ... tháng .. năm .....


						Người lập biểu									Kế toán trưởng															Thủ trưởng đơn vị


						(Ký, họ tên)									(Ký, họ tên)															(Ký, họ tên, đóng dấu)
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B06-H-P8


						(Phụ lục tại điểm 1 mục V mẫu số B06 - H)


			1. Tình hình đối tượng quản lý


															Đơn vị: Người


			Stt			Loại trợ cấp			Số quản lý			Tăng			Giảm			Số quản lý


									đầu năm			trong năm			trong năm			cuối năm


			1			2			3			4			5			6


			I			Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945


			1			Diện thoát ly


			2			Diện không thoát ly


			II			Người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945


			III			Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến


			1			Bà mẹ Việt Nam anh hùng


			2			Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến


			IV			Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (sau đây gọi tắt là thương binh)


			1			Thương binh suy giảm khả năng lao động từ 21% - 60%


			2			Thương binh suy giảm khả năng lao động từ 61% - 80%


			3			Thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên


			4			Thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng


			V			Thương binh loại B


			1			Thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 21% - 60%


			2			Thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 61% - 80%


			3			Thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên


			4			Thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng


			VI			Bệnh binh


			1			Suy giảm khả năng lao động từ 41% - 50%


			2			Suy giảm khả năng lao động từ 51% - 60%


			3			Suy giảm khả năng lao động từ 61% - 70%


			3			Suy giảm khả năng lao động từ 71% - 80%


			4			Suy giảm khả năng lao động từ 81% - 90%


			5			Suy giảm khả năng lao động từ 91% -100%


			6			Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng


			VII			Người phục vụ thương binh, bệnh binh


			1			Người phục vụ thương binh, thương binh loại B ở gia đình:


			1.1			Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên


			1.2			Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng


			2			Người phục vụ bệnh binh ở gia đình:


			2.1			Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên


			2.2			Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng


			VIII			Người có công giúp đỡ cách mạng


			1			Người có công giúp đỡ cách mạng trước tháng 8 năm 1945 hưởng trợ cấp hàng tháng


			2			Người có công giúp đỡ cách mạng trước tháng 8 năm 1945 hưởng trợ cấp nuôi dưỡng


			3			Người có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến hưởng trợ cấp hàng tháng


			4			Người có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến hưởng trợ cấp nuôi dưỡng


			IX			Người hoạt động kháng chiến và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học


			1			Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học:


			1.1			Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên


			1.2			Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở xuống


			1.3			Thương binh, thươngbinh loại B, bệnh binh, người hưởng chế độ mất sức lao động bị nhiễm chất độc hoá học


			2			Con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học:


			2.1			Bị dị dạng, di tật nặng, khụng tự lực được trong sinh hoạt


			2.2			Bị dị dạng, di tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt


			X			Trợ cấp tiền tuất


			1			Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ


			2			Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên


			3			Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân liệt sĩ


			4			Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 từ trần


			5			Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 từ trần


			6			Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 từ trần


			7			Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 từ trần


			8			Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần


			9			Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần


			10			Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần


			11			Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần


			12			Trợ cấp tiền tuất chênh lệch khác


						Cộng
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Uỷ ban nhân dân huyện................



            Mẫu số: C74- HD/LĐTBXH



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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................, ngày     tháng      năm 200....



HỢP ĐỒNG TRÁCH NHIỆM



CHI TRẢ TRỢ CẤP ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG



- Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005;



- Căn cứ nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều Pháp lệnh ưu đãi Người có công;



- Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/1997/TT-LĐTBXH-TCCP ngày 29 tháng 12 năm 1997 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy công tác Thương binh liệt sĩ và Người có công thuộc cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội ở địa phương;



- Căn cứ Thông tư liên tịch số 84/1998/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 23/9/2005 của Liên Bộ Tài chính - Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn cấp phát và quản lý kinh phí thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý;



- Căn cứ Văn bản số............., ngày    tháng     năm    200... của UBND Tỉnh (Thành phố) về việc giao trách nhiệm chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công cho quận, huyện, thị xã; phường, xã, thị trấn.



Hôm nay ngày................ tháng........... năm 200.....



Tại địa điểm:..................................................................................................................



Chúng tôi gồm có:..........................................................................................................



1.  Một bên là Cơ quan LĐTBXH quận, huyện, thị xã...................... gọi tắt là Bên A.



Ông (bà).............................................. Chức vụ.............................................................



Tài khoản số:...................................... Tại Kho bạc Nhà nước.......................................



Trụ sở đóng tại:.................................. Điện thoại..........................................................



2.  Một bên là Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn........................ gọi tắt là Bên B.



- Ông (bà).............................................. Chức vụ............................................................



Tài khoản số:...................................... Tại Kho bạc Nhà nước......................................



Trụ sở đóng tại:.................................. Điện thoại..........................................................



- Ông (bà) ……………………………..được Ủy ban nhân dân… (xã, phường hoặc thị trấn) giao nhiệm vụ quản lý thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng.



Hai bên giao kết hợp đồng trách nhiệm chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công cho các đối tượng của xã, phường, thị trấn theo các điều khoản sau đây:



Điều 1. Bên A (Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện, thị xã):



1- Cung cấp cho Bên B danh sách và tạm ứng tiền chi trả trợ cấp ưu đãi theo          danh sách.



2- Cung cấp tài liệu và hướng dẫn Bên B nội dung, trình tự, cách ghi chép chứng từ, sổ liên quan đến việc chi trả.



3- Kiểm tra, đôn đốc, giám sát Bên B tổ chức chi trả nhanh gọn, kịp thời, đầy đủ, chính xác.



4- Thanh toán dứt điểm, kịp thời với Bên B về kinh phí chi trả, danh sách đối tượng và lệ phí chi trả hàng tháng, đảm bảo nguyên tắc xong tháng trước mới được ứng tiền chi trả tháng sau.



5- Có quyền yêu cầu bên B thay đổi người chi trả nếu phát hiện có những biểu hiện vi phạm hợp đồng hoặc không đủ năng lực để hoàn thành nhiệm vụ.



Điều 2. Bên B (Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn):



1- Thống nhất với bên A và ra Quyết định giao nhiệm vụ cho cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm quản lý thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công tại địa phương và gửi cho bên A Quyết định đó để liên hệ, phối hợp thực hiện.



2- Quản lý thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công của địa phương đúng chính sách, đúng chế độ, kịp thời, đến tận tay người hưởng.



3- Tuân thủ đúng các nội dung, trình tự, biểu mẫu, chứng từ và cách ghi chép chi trả trợ cấp do bên A hướng dẫn. Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ chi trả trợ cấp do bên A tổ chức.



4- Quản lý danh sách người hưởng trợ cấp ưu đãi của địa phương. Hàng tháng theo dõi và lập danh sách biến động người hưởng trợ cấp (tăng người hưởng trợ cấp theo qui định của cơ quan có thẩm quyền; giảm người hưởng trợ cấp do chết, chuyển đi nơi khác, hết thời hạn hưởng....) để phục vụ chi trả tại xã và báo cáo kịp thời cho Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện để lập danh sách chi trả tháng sau.



5- Bố trí nơi chi trả thuận lợi và các phương tiện cần thiết để bảo quản tuyệt đối an toàn tiền, hồ sơ chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công.



6- Không được chiếm dụng tiền trợ cấp để làm việc khác hoặc chậm trả trợ cấp đến người hưởng chính sách. Mọi hành vi vi phạm của Bên B làm thất thoát tiền trợ cấp đều phải bồi hoàn đầy đủ cho Bên A và tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo qui định của Pháp luật.



7- Khi Bên A yêu cầu thay đổi người làm công tác chi trả, Bên B phải nghiên cứu giải quyết và báo cáo cho Bên A ý kiến của mình.



8- Được hưởng phí chi trả là …….. và thanh toán cùng kỳ với kinh phí chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng để hỗ trợ cho cán bộ làm công tác chi trả.



Điều 3. Thanh lý hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng (nếu có):



1- Khi có thay đổi một trong hai bên hoặc cả hai bên chủ thể hợp đồng thì chủ thể cũ phải thanh lý hợp đồng, chủ thể mới ký lại hợp đồng.



2- Khi có tranh chấp, hai bên cùng nhau bàn bạc thoả thuận giải quyết, nếu vướng mắc đến mức không tự thoả thuận giải quyết được thì mỗi bên có quyền báo cáo cơ quan cấp trên của mình can thiệp giúp đỡ giải quyết hoặc đưa ra pháp luật giải quyết.



Điều 4. Hai bên cam kết thực hiện đúng những nội dung giao kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình khi vi phạm các điều đã cam kết trong hợp đồng.



Điều 5. Hiệu lực thi hành: Hợp đồng này có hiệu lực thi hành kể từ ngày….. tháng …….. năm 200......



 Hợp đồng này được lập thành 04 bản: mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản gửi người được giao nhiệm vụ quản lý thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công tại địa phương, 01 bản gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.................... 



             ĐẠI DIỆN BÊN B

                         
ĐẠI DIỆN BÊN A



Chủ tịch UBND…
     
   Người được giao
       
   
 Trưởng phòng.............


xã, phường, thị trấn       nhiệm vụ quản lý, chi trả
          quận, huyện, thị xã







trợ cấp ưu đãi NCC



(Ký, họ tên, đóng dấu)
    (Ký, họ tên)                                 (Ký, họ tên, đóng dấu)



Mã chương……………………                                                    Mẫu số: B06-H



Đơn vị báo cáo:……………….                                       (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC 



Mã đơn vị SDNS:……………..                                          ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ TC                                 








    và bổ sung theo QĐ số……ngày  







                       của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH)



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH



Năm……………



I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ hành chính sự nghiệp trong năm




(Nội dung phản ánh theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.



II. Các chỉ tiêu chi tiết




(Nội dung phản ánh theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.



III. Tình hình tăng giảm các quĩ




(Nội dung phản ánh theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.



IV. Tình hình nộp ngân sách và cấp trên




(Nội dung phản ánh theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.



V- Tình hình đối tượng quản lý, sử dụng dự toán trong năm



1. Tình hình đối t​ượng quản lý



			Stt


			Loại trợ cấp


			Số           quản lý đầu năm


			Tăng              trong năm


			Giảm trong năm


			Số          quản lý cuối năm





			1


			2


			3


			4


			5


			6





			I


			Ngư​ời hoạt động cách mạng trư​ớc ngày 01 tháng 01 năm 1945


			 


			 


			 


			 





			1


			Diện thoát ly


			 


			 


			 


			 





			2


			Diện không thoát ly


			 


			 


			 


			 





			II


			Ngư​ời hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trư​ớc Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 


			 


			 


			 


			 





			III


			Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến


			 


			 


			 


			 





			1


			Bà mẹ Việt Nam anh hùng


			 


			 


			 


			 





			2


			Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến


			 


			 


			 


			 





			IV


			Thư​ơng binh, ng​ười h​ưởng chính sách như​ thư​ơng binh (sau đây gọi tắt là thương binh)


			 


			 


			 


			 





			1


			Thư​ơng binh suy giảm khả năng lao động từ 21% - 60%


			 


			 


			 


			 





			2


			Th​ương binh suy giảm khả năng lao động từ 61% - 80%


			 


			 


			 


			 





			3


			Th​ương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên


			 


			 


			 


			 





			4


			Th​ương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng


			


			 


			 


			 





			V


			Thương binh loại B


			 


			 


			 


			 





			1


			Thư​ơng binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 21% - 60%


			 


			 


			 


			 





			2


			Th​ương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 61% - 80%


			 


			 


			 


			 





			3


			Th​ương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên


			 


			 


			 


			 





			4


			Th​ương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết th​ương đặc biệt nặng


			 


			 


			 


			 





			VI


			Bệnh binh 


			 


			 


			 


			 





			1


			Suy giảm khả năng lao động từ 41% - 50%


			 


			 


			 


			 





			2


			Suy giảm khả năng lao động từ 51% - 60%


			 


			 


			 


			 





			3


			Suy giảm khả năng lao động từ 61% - 70%


			 


			 


			 


			 





			3


			Suy giảm khả năng lao động từ 71% - 80%


			 


			 


			 


			 





			4


			Suy giảm khả năng lao động từ 81% - 90%


			 


			 


			 


			 





			5


			Suy giảm khả năng lao động từ 91% -100%


			 


			 


			 


			 





			6


			Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng


			 


			 


			 


			 





			VII


			Ng​ười phục vụ thư​ơng binh, bệnh binh 


			 


			 


			 


			 





			1


			Người phục vụ th​ương binh, thư​ơng binh loại B ở gia đình:


			 


			 


			 


			 





			1.1


			Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên


			 


			 


			 


			 





			1.2


			Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thư​ơng đặc biệt nặng


			 


			 


			 


			 





			2


			Người phục vụ bệnh binh ở gia đình:


			 


			 


			 


			 





			2.1


			Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên


			 


			 


			 


			 





			2.2


			Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết th​ương đặc biệt nặng


			 


			 


			 


			 





			VIII


			Ngư​ời có công giúp đỡ cách mạng 


			 


			 


			 


			 





			1


			Ngư​ời có công giúp đỡ cách mạng tr​ớc tháng 8 năm 1945 hư​ởng trợ cấp hàng tháng


			 


			 


			 


			 





			2


			Ng​ười có công giúp đỡ cách mạng tr​ớc tháng 8 năm 1945 h​ưởng trợ cấp nuôi d​ỡng


			 


			 


			 


			 





			3


			Ngư​ời có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến h​ưởng trợ cấp hàng tháng


			 


			 


			 


			 





			4


			Ngư​ời có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến h​ưởng trợ cấp nuôi dư​ỡng


			 


			 


			 


			 





			IX


			Ngư​ời hoạt động kháng chiến và con đẻ của ng​ười hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học


			 


			 


			 


			 





			1


			Ng​ười hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học:


			 


			 


			 


			 





			1.1


			Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên


			 


			 


			 


			 





			1.2


			Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở xuống


			 


			 


			 


			 





			1.3


			Th​ương binh, th​ươngbinh loại B, bệnh binh, ngư​ời hư​ởng chế độ mất sức lao động bị nhiễm chất độc hoá học


			 


			 


			 


			 





			2


			Con đẻ còn sống của ng​ười hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học:


			 


			 


			 


			 





			2.1


			Bị dị dạng, di tật nặng, không tự lực đ​ợc trong sinh hoạt


			 


			 


			 


			 





			2.2


			Bị dị dạng, di tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt


			 


			 


			 


			 





			X


			Trợ cấp tiền tuất


			 


			 


			 


			 





			1


			Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ


			 


			 


			 


			 





			2


			Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên


			 


			 


			 


			 





			3


			Trợ cấp tuất nuôi d​ưỡng đối với thân nhân liệt sĩ


			 


			 


			 


			 





			4


			Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của ng​ười hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 từ trần


			 


			 


			 


			 





			5


			Trợ cấp tuất nuôi d​ưỡng đối với thân nhân của ngư​ời hoạt động cách mạng trư​ớc ngày 01 tháng 01 năm 1945 từ trần


			 


			 


			 


			 





			6


			Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của ngư​ời hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến tr​ước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 từ trần


			 


			 


			 


			 





			7


			Trợ cấp tuất nuôi d​ưỡng đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến tr​ước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 từ trần


			 


			 


			 


			 





			8


			Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của th​ương binh, thư​ơng binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần


			 


			 


			 


			 





			9


			Trợ cấp tuất nuôi d​ưỡng đối với thân nhân của thư​ơng binh, thư​ơng binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần


			 


			 


			 


			 





			10


			Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần


			 


			 


			 


			 





			11


			Trợ cấp tuất nuôi dư​ỡng đối với thân nhân của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần


			 


			 


			 


			 





			12


			Trợ cấp tiền tuất chênh lệch khác


			 


			 


			 


			 





			 


			Cộng


			 


			 


			 


			 








2. Tình hình sử dụng dự toán



2.1. Tình hình chung



Các cột mục, nội dung thuyết minh phản ánh như hướng dẫn tại Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Riêng phần Dự toán kinh phí ưu đãi người có công (cột C) được phân tích theo thông báo dự toán. Cụ thể:




Đơn vị tính: Đồng


			Loại


			Khoản


			Nội dung (*)


			Dự toán năm trước chuyển sang


			Dự toán giao trong năm (kể cả số điều chỉnh tăng, giảm)


			Tổng dự toán được sử dụng


			Trong đó






			Dự toán rút từ Kho bạc



Nhà nước


			Dự toán bị huỷ


			Dự toán thực còn lại ở Kho bạc





			


			


			


			


			


			


			Dự toán đã  nhận bằng lệnh chi tiền


			Dự toán chưa được cấp 


			


			


			





			A


			B


			C


			1


			2


			3


			4


			5=3-4






			


			7


			8





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Cộng


			


			


			


			


			


			


			


			








 Ghi chú: (*) Cột nội dung (C) lập theo trình tự sau:


			          1. Các loại trợ cấp chính sách





			          2. Dụng cụ chỉnh hình, phương tiện trợ giúp, đồ dùng phục vụ sinh hoạt và vật phẩm phụ thương binh, bệnh binh và người có công được hưởng





			          3. Điều trị, điều dưỡng cho thương binh, bệnh binh và người có công





			                 - Điều trị 





			                 - Điều dưỡng





			          4. Chi hoạt động Trung tâm Thương binh và NCC do địa phương quản lý





			                 - Thường xuyên





			                 - Hỗ trợ khác





			           5. Công tác mộ - Nghĩa trang liệt sĩ





			           6. Phí quản lý chi trả





			                 - Theo tỷ lệ qui định





			                 - Hỗ trợ khác








2.2. Phân tích một số chỉ tiêu



a. Công tác mộ và nghĩa trang liệt sĩ



a.1. Qui tập mộ liệt sĩ.


			Số TT


			Tên đơn vị (Quận huyện)


			Số mộ qui tập 


			Số mộ đưa về gia đình tự quản 


			Ghi chú





			


			


			


			


			





			1


			Quận …


			


			


			





			2


			…..


			


			


			





			


			Cộng


			


			


			








a2. Xây dựng, sửa chữa mộ, nghĩa trang, công trình ghi công liệt sĩ (kể cả các công trình đã quyết toán với ngân sách năm trước nhưng chưa được phê duyệt quyết toán công trình):



			Số



TT


			Tên công trình


			Tổng mức đầu tư được duyệt (đồng)


			Trong đó kinh phí trung ương hỗ trợ


			Trong đó số lượng mộ liệt sĩ xây mới, sửa chữa trong năm





			


			


			


			Năm nay (đồng)


			Luỹ kế từ khi khởi công đến



 năm báo cáo


			Xây mới (mộ)


			Sửa chữa (mộ)





			


			


			


			


			Tổng số (đồng)


			Trong đó


			


			





			


			


			


			


			


			Đã được phê duyệt quyết toán công trình (đồng)


			Chưa được phê duyệt quyết toán công trình 



(đồng)


			


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9





			1


			Nghĩa trang (ghi chi tiết từng nghĩa trang):


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Công trình tưởng niệm (ghi chi tiết từng công trình ghi công liệt sĩ):


			


			


			


			


			


			


			





			


			Cộng


			


			


			


			


			


			


			








 
b. Điều dưỡng


			STT


			Loại



đối tượng


			Điều dưỡng



 tập trung


			Điều dưỡng 



tại gia đình


			Tổng số


			Ghi chú





			


			


			Số người


			Số tiền (đồng)


			Số người


			Số tiền (đồng)


			Số 



người


			Số tiền ((đồng)


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7=3+5


			8=4+6


			9





			1


			Thương binh


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Bệnh binh


			


			


			


			


			


			


			





			...


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Cộng


			


			


			


			


			


			


			








c. Chi hỗ trợ thương binh nặng về gia đình: Số người:…..người; Số tiền:… …đồng



d. Tình hình chi cho công tác quản lý


			Số TT


			Nội dung


			Số tiền (đồng)





			1


			Dư năm trước mang sang


			





			


			 - Phí quản lý


			





			


			 - Hỗ trợ khác


			





			2


			Dự toán giao trong năm


			





			


			 - Phí quản lý


			





			


			 - Hỗ trợ khác


			





			3


			Được sử dụng trong năm


			





			


			 - Phí quản lý theo tỷ lệ qui định


			





			


			 - Hỗ trợ khác


			





			4


			Thực hiện trong năm


			





			


			 - Phí quản lý


			





			


			 - Hỗ trợ khác


			





			5


			Số dư chuyển năm sau


			





			


			 - Phí quản lý


			





			


			 - Hỗ trợ khác


			








e. Chi thăm viếng mộ liệt sĩ, khảo sát điều tra, 



f. Chi hỗ trợ thương binh về gia đình, quà lễ tết…


VI. Nguồn phí, lệ phí của NSNN đơn vị đã thu và được để lại trang trải chi phí




(Nội dung phản ánh theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.



VII. Tình hình tiếp nhận kinh phí



Nội dung phản ánh theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Riêng kinh phí ưu đãi người có công phản ánh như sau:



1. Tình hình kinh phí tại Sở Tài chính



                                                                                                                  §¬n vÞ tÝnh: ®ång



			Số TT


			Chỉ tiêu


			Số tiền





			(1)


			(2)


			(3)





			1


			Kinh phí năm trước còn dư chưa cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


			





			2


			Kinh phí Bộ Tài chính cấp trong năm


			





			3


			Tổng kinh phí được sử dụng để cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong năm


			





			4


			Kinh phí đã cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong năm


			





			5


			Kinh phí còn dư đến cuối ngày 31/12 chưa cấp cho           Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


			








 2. Tình hình kinh phí tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


                                                                                                                     Đơn vị tính: đồng


			Số TT


			Chỉ tiêu


			Số tiền





			(1)


			(2)


			(3)





			1


			Kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang


			





			2


			Kinh phí  thực nhận năm nay 


			





			3


			Tổng kinh phí được sử dụng năm nay


			





			4


			Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán năm nay


			





			5


			Kinh phí giảm năm nay


			





			6


			Kinh phí chưa sử dụng chuyển năm sau:



Trong đó:



         - Các loại trợ cấp chính sách 



         - Dụng cụ chỉnh hình, phương tiện trợ giúp, đồ dùng phục vụ sinh hoạt và vật phẩm phụ thương binh, bệnh binh và người có công được hưởng 



         - Điều trị, điều dưỡng cho thương binh, bệnh binh và người có công



          - Chi hoạt động Trung tâm Thương binh và NCC do địa phương quản lý



         - Công tác mộ - Nghĩa trang liệt sĩ



         - Phí quản lý chi trả


			








VIII. Đánh giá và kiến nghị


1. Đánh giá



1.1. Tình hình thực hiện dự toán: Nguyên nhân tăng, giảm so với dự toán



1.2. Tình hình thực hiện chế độ quản lý tài chính tại đơn vị: các chế độ chính sách, nội dung, định mức thu, chi



1.3. Thực hiện chế độ chứng từ, hạch toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính



1.4. Tình hình thanh tra, kiểm tra; thực hiện xử lý kết luận thanh tra, kiểm toán


			STT


			Đơn vị thực hiện kiểm tra, thanh tra, kiểm toán


			Đối tượng được kiểm tra, thanh tra, kiểm toán


			Số đối tượng (huyện, xã, dự án...) được kiểm tra, thanh tra, kiểm toán


			Thực hiện kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán





			


			


			


			Kiểm tra


			Thanh tra


			Kiểm toán


			Đã thực hiện đầy đủ kiến nghị


			Chưa thực hiện xong kiến nghị





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6





			I


			Cấp Sở


			


			


			


			


			


			





			1


			


			Quận, Huyện


			


			


			


			


			





			2


			


			Xã, phường


			


			


			


			


			





			3


			


			Dự án


			


			


			


			


			





			II


			Cấp huyện


			


			


			


			


			


			





			1


			


			Xã, phường


			


			


			


			


			





			2


			


			Dự án


			


			


			


			


			





			III


			Kiểm toán nhà nước


			


			


			


			


			


			





			1


			


			Sở


			


			


			


			


			





			2


			


			Quận, huyện


			


			


			


			


			





			3


			


			Xã, phường


			


			


			


			


			





			4


			


			Dự án


			


			


			


			


			





			IV


			Các cơ quan khác có thẩm quyền


			


			


			


			


			


			





			1


			


			Sở


			


			


			


			


			





			2


			


			Quận, huyện


			


			


			


			


			





			3


			


			Xã, phường


			


			


			


			


			





			4


			


			Dự án


			


			


			


			


			








Ghi chú: 



- Cột 2,3, 4 ghi số lượng đơn vị huyện, xã, hoặc dự án đầu tư, sửa chữa đã được cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Sở, cấp huyện và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.



- Trường hợp có đơn vị (cột 6) chưa thực hiện xong kết luận, kiến nghị kiểm tra, thanh tra, kiểm toán thì phải thuyết minh rõ nguyên nhân và nội dung chưa thực hiện.



1.5. Tình hình tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính, kế toán và chi trả


			Số



TT


			Nội dung tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ


			Số lượng đơn vị, cán bộ được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ


			Kinh phí chi tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 





			


			


			Cấp Sở


			Cấp Huyện


			Cấp Xã


			





			


			


			Số CBCC tham dự


			Số đơn vị tham dự


			Số CBCC tham dự


			Số đơn vị tham dự


			Số CBCC tham dự


			





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6





			1


			...........


			


			


			


			


			


			





			2


			...........


			


			


			


			


			


			








2. Kiến nghị về những vướng mắc tồn tại trong quá trình thực hiện chính sách ưu đãi người có công:



2.1.  Kiến nghị với cơ quan quản lý cấp trên



2.2.  Kiến nghị với cơ quan tài chính



2.3.  Các kiến nghị khác



                                                             
         Ngày         tháng          năm



Kế toán trưởng                                             Thủ trưởng đơn vị



  
(Ký, họ tên)                                                 (Ký, họ tên, đóng dấu)
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